	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 1386/QĐ-UBND
	Trà Vinh, ngày 26 tháng 7 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố mới kèm theo Quyết định này 33 (ba mươi ba) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và bãi bỏ 32 (ba mươi hai) TTHC được công bố tại Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 17/10/2018; Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới và bãi bỏ và được gửi trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IOffice).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành./.
	
Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- CVP, PCVP NC;
- TT Tin học-Công báo;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, THNV.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Anh Dũng


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1386/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

	STT
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả
	Cách thức thực hiện

	Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

	1.
	Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm
	13 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	- Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở.

- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	2.
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm trong trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực
	13 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	- Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở.

- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	3.
	Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm
	13 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp

	4.
	Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	03 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Theo quy định của Bộ Tài chính
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 2).

	5.
	Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	03 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 2).

	Lĩnh vực: Điện

	6.
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa tỉnh
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phí thẩm định: 2.100.000 đồng. Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương đương với cấp mới (theo quy định Thông tư số 167/2016/TT-BCT ngày 26/10/2016)
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	7.
	Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền của tỉnh, đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phí thẩm định: 800.000 đồng. Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương đương với cấp mới
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	8.
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0.4kV tại tỉnh
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phí thẩm định: 700.000 đồng/01 giấy phép. Trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương đương với cấp mới
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	9.
	Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại tỉnh
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phí thẩm định: 800.000 đồng/01 giấy phép
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh

	10.
	Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
	3.5 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4).

	11.
	Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
	3.5 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4).

	12.
	Đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung
	04 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	13.
	Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung
	04 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

	14.
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
	03 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	15.
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
	03 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	16.
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	17.
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	18.
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
	5 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	Lĩnh vực: Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

	19.
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	20.
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	Lĩnh vực: Khí thiên nhiên nén (CNG)

	21.
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	22.
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

	23.
	Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	24.
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	25.
	Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	26.
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	27.
	Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	28.
	Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	29.
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	30.
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	31.
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp cấp mới và cấp lại khi giấy hết hạn
	07 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh:

1. Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 
a. Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

b. Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

2. Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng quy định tại điểm a, b, khoản 1.
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	32.
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).

	33.
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không
	Sở Công Thương
	Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (Số 25 Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3).


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

	1
	Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm

	2
	Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm trong trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực

	II
	Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp

	3
	Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

	4
	Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

	III
	Lĩnh vực: Điện

	5
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa tỉnh

	6
	Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động Tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền của tỉnh, đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh

	7
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0.4kV tại tỉnh

	8
	Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại tỉnh

	IV
	Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh

	9
	Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

	10
	Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

	11
	Đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung

	12
	Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung

	V
	Lĩnh vực: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

	13
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

	14
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

	15
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

	16
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

	17
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

	VI
	Lĩnh vực: Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

	18
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

	19
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

	VII
	Lĩnh vực: Khí thiên nhiên nén (CNG)

	20
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

	21
	Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

	VIII
	Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

	22
	Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

	23
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

	24
	Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

	25
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

	26
	Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

	27
	Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

	28
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

	29
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

	30
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong trường hợp cấp mới và cấp lại khi giấy hết hạn

	31
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

	32
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
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Phén II. Npi dung thii tuc hanh chinh cong b6 méi:

1. Cdp mm gidy chimg nhin co sé di diéu Ki¢n an toan thwe pham dbi voi
co' s& vira san xuét vira kinh doanh thye phim

A. N§i dung thi tuc hanh chinh (TTHC):

a. Trinh ty thl;c hi¢n TTHC:

Budc 1: Nop hd so tai Trung tim Phyc vy hanh chinh cong tinh Tra Vinh, B§
phan tiép nhan va hoan tra két qua sé& kiém tra tinh hop 1§ va ndi dung cia hd so:

- Neu hqp 1¢ s€& ra bi€n nhén, h¢n ngay tra két qua.

- Néu h so khong hop 1¢ thi huéng ddn Doanh nghiép 1am lai, hoc bb sung diy
dua theo quy dinh.

Budc 2: Doanh nghlcp dén nhan gidy chimg nhén co s& dia diéu kién an toan thyc
phim (ATTP) tai B phéan tiép nhin hd so va hoan tra két qua Trung tdm Phyc vu hanh
chinh c6ng tinh Tra Vinh.

- Thé1i gian tiép nhin hd so va tra két qua: (ngay 1&, thir bay, chi nhit nghi)
+ Tir thir hai dén thir séu: Sang tir 7 gi¢r 00 phut dén 11 gidy,
Chiéu tir 13 gi& 00 phiit dén 17 gio.

b. Céich thirc thye hi¢n TTHC: Nop tryc tiép tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S¢& Céng Thuong) hoac ding ky qua dudng Buu dién (S6 25 Vb
Nguyén Glap, Khém 6 Phudng 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng
dich vy cong truc tuyen

c. Ho so thlrc hu;n TTHC:

* Thanh phin ho so bao gdm:

- Pon d& nghi cip Gidy chimg nhin co s& da didu kién an toan thyc phim theo
M3u sb 01as;

-Ban thuyet minh vé co sd vat chét, trang thlet bi, dung cu bao dam didu kién vé
sinh an toa.n thyc phAm theo Mau s6 02a va Mau s6 02b;

- Gidy x4c nhan da sirc khée/Danh sach tng hqp xac nhin du suc khoe cia cha
co s& va ngudi tryc tiép san xudt, kinh doanh thyrc phdm do co s& y té cAp huyén tré 1én
cAp (ban sao cé x4c nhén cta co sd);

- GiAy x4c nhan di duqc tap huén kién thirc v& an toan thye pham/Glay x4c nhén
kién thirc an toan thyc phdm ctia chi co s& va ngudi tryc tiép san xuét, kinh doanh thyc
phAm (ban sao c6 x4c nhin cia co sd).

* 86 Iwgng hd so: 01 (mdt) bo.

e. Thoi han gidi quyét TTHC: Trong thoi han giam con 13 ngiy lam viéc, ké tir
ngdy nhan du hd so hop 16.

f. Poi twgng thwe hién TTHC: Co quan, td chirc, c4 nhin Viét Nam va céc td
chirc, c4 nhan nuéc ngoai tham gia hoat dong sin xudt, kinh doanh, nhap khiu thyc phim
tai Viét Nam.

g. Co quan thlrc hién TTHC

- Co quan cé tham quyén quyét dinh theo quy dinh: S¢& Céng Thuong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC S& Cong Thuong.

i h. Két qua thye hién TTHC: Gidy chimg nhan co s& du diéu kién an toan thyc
P

i. Phi, le phi thwc hi¢n TTHC

- Phi thdm dinh co s& san xuét thyc pham 2.500.000 dong/lan/co s0.

- Phi tham dinh co s& kinh doanh thyc phdm: 1.000.000 d6ng/lan/co sd.

j- Tén miu don, t& khai thye hi¢n TTHC:

16








- Pon d& nghj c4p Gidy chimg nhin co s& di didu kién an toan thyc phim (MAu
s6 01a3);

- Béan thuyet minh v& co s& vﬁt chét, trang thlet bi, dung cy bao dam diéu klén vé
sinh an toan thyc phdm theo MAu sé 02a va MAu sé 02b (d6i v6i co s& vira san xuét vira
kinh doanh).

k. Yéu clu, didu ki¢n thyc hi¢gn TTHC:

- Co s& san xuét c4c san phAm thyc phim cé cong suit thiét ké:

+ Rugu: Duéi 03 triéu lit san phdm/nim;

+ Bia: Dué6i 50 triéu lit san phAm/nim;

+ Nudc giai khat: Dudi 20 triéu lit san phdm/nam;

+ Sira ché bién: Duéi 20 triéu lit san phﬁm/ nim,;

+ Déu thyc vat: Duéi 50 ngan tAn san phdm/ niim;

+ Bénh keo: Duéi 20 ngan tin sin phim/ nim;

+ B0t va tinh bdt: Duéi 100 ngan tin san phim/ nim;

- Co s& ban bubn, bén 1é thyc pha.m (bao gom ca thyc phim téng hep) clia thuong
nhin trén dia ban tinh; chudi siéu thi mini va chudi ctra hang tién lgi c6 dién tich tuong
duong si€u thi mini theo quy dinh ctia phép luit;

- Co s& vira san xufit vira kinh doanh tai cing mét dja didm c6 cong sudt thiét ké
trén;

- Co s& san xuit, kinh doanh nhidu loai san phim thude quy dinh tai khoan 8 va
khoan 10 Dleu 36 Nghi dinh 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cta Chinh phi c6 quy
mo san xuét san phAm thudc trach nhiém quén ly cia Bo Cong Thuong theo phan cAp.

L. Can cir phip Iy ciia TTHC:

- Luit An toé.n thyc phim;

- Nghi dmh s6 15/2018/ND-CP ngdy 02/2/2018 ciia Chinh phti quy dinh chi tiét
thi hanh m6t s dxeu cua Luit an toan thyc phim;

- Thong tir s6 43/2018/TT-BCT ngay 15/11/2018 cia B§ Céng Thuong Quy dinh
vé& quan 1y an toan thuc phim thudc trach nhiém ciia Bo Cong Thuong;

- Thong tr 56 279/2016/TT-BTC ngdy 14/11/2016 cta B Tai chinh Quy dinh
mirc thu, ché 46 thu, ndp, quan ly, sir dung phi trong cong tic an toan v¢ sinh thyc phé

- Thong tu s6 117/2018/TT-BTC ngdy 28/11/2018 cta B Tai chinh stra ddi, bo
sung mét s§ diéu cia Thong tu 58 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ciia Bo Tai chinh
Quy dinh mirc thu, ché d% thu, ndp, quan ly, sir dung phi trong cdng tac an toan vé sinh
thyc phim.

B. Miu don, miu t¥ khai thwe hi¢n thi tuc hanh chinh:

MZ3u sé 01a3

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Bgc 13p - Ty do - Hanh phiic
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Dia danh, ngay....thdng....ndm 20....
PON DE NGH]
Cip Gidy chimg nhén co s& da didu kién an toan thye phﬁm

Kinh giriz (tén co quan cé thdm quyén cdp)...........eeeeeeennenn,
Co s& san xudt, kinh doanh (tén giao dich hop phap):...........eeweseenn.
Dija diém tai: '

Pién thoai: ..oeeevreriririiniiiiiiriiiinnrsens Fax: «coeceervecnne

Nganh ngh? san xuét, kinh doanh (tén sdn phdm): ...........cc.eevveneen.

Nay nép hd so xin cip Gidy chirng nhén co s& du didu kién an toan thyc phdm cho:
- Co sé vira san xuét vira kinh doanh o

(181 CO SO) «oneneeveereerreeerecrnerenerereseesssssssassasassessassesssesesssessassassanses

Chiing t6i cam két bao dam an toan thyc phim cho co s& trén va chju hoan toan trich nhiém vé nhimg
vi pham theo quy dinh cta phdap lujt.

Trén trong cam on./.

HJ so giri kém gdm: DAI DIEN CO SO
- (Ky tén, dong ddu)
(1) : kém theo Danh sdch nhém san phim

DANH SACH NHOM SAN PHAM

Nhém sin phdm kinl
STT Tén nhém sin phim doanh d& nghj cip Gi:

chimg nhén

I |Céc nh6m thuge pham vi quan Iy ciia By Y té

1 [Nudc ubng déng chai

2 |Nudc khoéng thién nhién

3 [Thyc phém chirc ning

(Céc vi chit bd sung vio thyc phim va thyc phdm ting cudng vi chét
dinh dudng

5 [Phu gia thyc phim

6 [Huwong liéu thyc phim

7  [Chét hd trg ché bién thyc phim

D4 thye phdm (Nudc d4 ding lién va nuéc da dung dé ché bién thyc
phém)

(Céc san phim khdc khéng dugc quy dinh tai danh myc cia B§ Céng
Thuong va B Nong nghiép va Phat trién ndng thon
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=

4c nhém thugce pham vi quén 1y ciia B) Nong nghi¢p va Phét trién nong thén

—

Ngii cdc

Thit va c4c san phim tir thit

Thuy san va san phdm thuy san (bao gdm céc loai ludng cu)

¢, qué va san phém rau, ci, qua

Trimg va cic san phém tir trimg

Sira troi nguyén liéu

4t ong va c4c san phim tir mét ong

Thyc phidm bién ddi gen

i | wmN]|anjwmwiidlwin

ubi

Pt
o

Gia vi

—
)

Dubné

[
N

Che

—
w

Ca phé

—
o

Ca cao

ot
L

Hat tiéu

—
=)}

Didu

—
~

Néng san thyc phdm khac

18

Nuéc d4 sir dung d8 biao quéan, ché bién san phim thugc pham vi quan
ly cia B§ Nong nghiép va Phét trién nong thén.

I

4c nhém thuc pham vi quin ly ciia B Cong Thuong

Bia

Rugu, Cdn vi dd ubng c6 cdn

Nudc gidi khat

Stra ché bién

DAu thyc vt

Bot, tinh bjt

QI |Jwnwlbe JWIIDN

Bénh, mit, ko

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dic 1dp - Tw do - Hanh phic

MAu sb 02a
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- Dai dién co sé:
- Dja chi vin phong:
- Dia chi co s& san xuét:
- Dja chi kho (néu dja chi khic): .
-Pign thogi: .oovviiiiniiiiiiiiinciiricrceens Fax ..
- Mt hang san xuét:
- Cong sufit thiét ké:
- Tdng sb cdng nhén vién:
- Tdng s6 cong nhén vién tryc tiép san xuét:

- Téng sb cong nhan vién da khém sirc khée dinh ky theo quy dinh:

BAN THUYET MINH
CO SO VAT CHAT, TRANG THIET BI VA DUNG CU SAN XUAT THYC PHAM

I. THONG TIN CHUNG

IL THYC TRANG CO SO VAT CHAT, TRANG THIET BI, DUNG CU
1. Co sé viit chilt

- Dién tich mjt bing san xuft
- So 8 bd tri mit bing san xuit: ......
- Két cAu nha xuong:
- Ngudn nuéc phyc vy san xuét dat TCCL:
- Hé théng vé sinh nha xuéong: .....

cove

2. Trang thiét bj, dung cy sin xudt

Tén trang, thiét bj

(ghi theo thir ty quy trinh cong
nghé)

S6 lwgng

Thye trang hoat d§ng ciia trang
thiét bj, dung cy

Tét Kém

Trung binh

Ghi cha

Trang thiét bj, dung cy hién c6

Trang thiét bi, dung cy sén xudt

Duyng cy bao géi san phim

Trang thiét bj van chuyén san
phim

Thiét bj bdo quan thyc phidm

Thiét bj khir tring, thanh tring

Thiét b vé sinh co s, dung cy

NN |wn s

Thiét bj giam sat
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8 IPhuang tién rira va khir tring tay

9 t‘D‘ung cy luu méu va bao quan
U

IPhu'ong tién, thiét bj phong
10 fchéng cén tring, déng vat gy
hai

Trang phyc vé sinh khi tiép xc
11 jtryc tiép voi nguyén liéu, thyc
phim

II [Trang thiét bj, dyng cyu dy kién bd sung

1

2

3

IIL. PANH GIA CHUNG

Didu kién co s& vat chét, trang thiét bj hién c6 ciia co s& da dép img yéu clu an toan thyc phim dé sin
xuit thyc phdm theo quy dijnh chua?

Trudmg hgp chua dép img yéu clu an toan thyrc phim theo quy djnh, co s& cam két s& bd sung va hoan
thién nhimg trang thiét b (42 néu tai myc I ciia Bang ké trén); ghi cy thé thoi gian hoan thién.

Cam két ciia co s6:

1. Cam doan céc thong tin néu trong ban thuyét minh 13 ding sy tht va chju trach nhiém hoan toan vé
nhitng théng tin d4 dang ky.

2. Cam két: Chép hanh nghiém céc quy dinh v& an toan thyc phém theo quy dinh./.

Dja danh, ngay ... thdang ... ndm 20...
DAI DIEN CO SO
(Ky tén, déng ddu)

Miu sb 02b

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic ldp - Ty do - Hanh phiic

BAN THUYET MINH
CO SO VAT CHAT, TRANG THIET B] VA DUNG CU KINH DOANH THUYC PHAM

I. THONG TIN CHUNG
- Pai dién co s¢:

- Bja chi vin phong;:
- Dja chi co s& kinh doanh:

=DIEN thoai: toiviieeieiiiiiiriic e Fax








- Loai thyc phém kinh doanh:

- Tdng s6 cdng nhén vién:

- Téng sb cong nhan vién tryc tiép kinh doanh: .....

1. Co sé viit chit
- Dién tich mt bing kinh doanh ............ m?
- So 3 bd tri mat bing kinh doanh:

II. THYC TRANG CO SG VAT CHAT, TRANG THIET B}, DUNG CU

- Ngudn nuéc phyc vy kinh doanh dat TCCL:

- Hé théng vé sinh va vé sinh c4 nhén:

2. Trang thiét bj, dung cu kinh doanh

- Téng sb cong nhén vién da dugc xic nhén kién thirc/tip hudn kién thirc v& an toan thyc phém:
- Tdng s8 cong nhén vién da kham strc khée dinh ky theo quy dinh:
- Tiéu chuén co s& vé bao dam an toan thyc phim (d6i véi chudi kinh doanh thuc phdm): ........

TT Tén trang, thiét bj S6 lrgng

Thye trang hoat djng cia trang
thiét bj

T6t  |Trung binh| Kém

Ghi chu

I [Trang, thiét bj, dung cy kinh doanh hién ¢6

Trang thiét bj, dung cu bao quan
4n phé.m

Thiét bj, dung cu trung biy san
phim

Trang thiét bi, dung cy vén
chuyén san phim

4 Dung cy rira va sat trung tay

5 [Thiét bj v& sinh co sd, dung cy

6 [Trang bj bao h§

Dung cy, phuong tién phong
7 lchéng con trung, dong vét gay
hai

8 [Dung cy, thiét bj gidm sét

II {Trang, thiét bj dy kién bd sung

IIL. PANH GIA CHUNG
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Dilu kign co s& vét chét, trang thiét bj hién c6 cia co s d3 dép img yéu cAu an toan thyc phim dé kinh
doanh thyc phim theo quy djnh chua?

Trudmg hgp chira dip tmg yéu ciu an toan thyrc phdm theo quy dinh, co s& cam két s& bd sung va hoan
thién nhimg trang thiét bj (4 néu tai myc II ciia Bang ké trén); ghi cu thé thoi gian hoan thién.

Cam két ciia co s6:

1. Cam doan céc thong tin néu trong ban thuyét minh 13 ding sy thit va chju tréch nhiém hoan toan v&
nhitng théng tin da ding ky.

2. Cam két: Chép hanh nghiém céc quy djnh v& an toan thyc phim theo quy dinh..

Dja danh, ngay ... thdng ... ndm 20...
PAI DIEN CO SO
(Ky tén, déng ddu)

2. Cip lai gidly chimg nhin co sé du diu kién an toan thyc phim ddi véi cor
s& vira sin xuﬁt vira kinh doanh thyre pham trong trwdmg hop co sé& thay ddi dia
diém sin xuit, kinh doanh; thay ddi, bd sung quy trinh sin xuit, mit hang kinh
doanh va khi Gidy chimg nhéin hét hi¢u lyc

A. N¢i dung thi tyc hanh chinh (TTHC):

a. Trinh tuw thl;c hi¢n TTHC:

Buérc 1: N6p hé so tal Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong tinh Tra Vinh, B§

phén tiép nhan va hoan tra két qua s& kiém tra tinh hqp 18 va ndi dung ctia hd so:

- Neu hqp 1§ s€ ra bién nhén, hen ngay tra két qua.

- Néu h6 so khéng hop 18 thi huéng din Doanh nghiép 1am lai, hogc bd sung diy
da theo quy dinh.

Budc 2: Doanh nghlgp dén nhin gidy chimg nhin co s du diéu kién an toan thyc
phim (ATTP) tai Bo phén tiép nhén hd so va hoan tra két qua Trung tdm Phyc vy hanh
chinh cong tinh Tra Vinh.

- Théi gian tiép nhin hd so va tra két qua: (ngdy 1§, thir bay, chu nhét nghi)
+ Tir thir hai dén thit sdu: Séng tir 7 gi® 00 phat dén 11 gio,
Chiéu tir 13 gi® 00 phit dén 17 gid.

b. Céch thirc thyre hign TTHC: Njp tryc tiép tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh
c6ng tinh Tra Vinh (S& Céng Thuong) hoac ding ky qua dudng Buu dién (S6 25 V5
Nguyén Glép, Khém 6 Phudng 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng
dich vy cong tryc tuyen

c. Hd sor thl,rc hi¢n TTHC:

* Thénh phin ho so bao gdm:

- Don d nghi cAp lai Gidy chimg nhén co s& dii diéu kién an toan thyc phim theo
Mau s6 01b;

- Ban thuyét minh vé co s& vét chét, trang th1et bi, dung cu bao dam diéu kién vé
sinh an toan thyc phim theo M3u sé 02a va Mau s6 02b;

- Gidy x4c nhan da strc kh(’)e/Danh sach téng hqp x4c nhédn du suc khée cta cha
co s& va ngudi tryc tiép san xuit, kinh doanh thyc phim do co sé y té cAp huyén tr& 1én
cap (ban sao c6 x4c nhin cua co sd);

- Gidy x4c nhan da duqc tap hudn kién thirc vé an toan thuc pham/Glay x4c nhin
kién thirc an toan thyc phim cia chu co s va ngudi tryc ti€p sin xudt, kinh doanh thyc
phdm (ban sao c6 x4c nhin cia co s@).

* S6 lrgng hd so: 01 (mét) bo.

23







e. Thoi han gidi quyét TTHC: Trong thdi han 13 ngdy lam viée, ké tir ngdy nhén
da hd so hop 18.

f. Doi twgng thye hién TTHC: Co quan, td chirc, c4 nhin Viét Nam va céc tb
chirc, ¢4 nhan nudc ngoai tham gia hoat ddng san xuét, kinh doanh, nhap khiu thyc phim
tai Viét Nam.

g. Co quan thye hi¢n TTHC:

- Co quan c6 thAm quyén quyét dinh theo quy dinh: S& Cong Thuong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Cong Thuong.

h. Két qua thwye hi¢n TTHC: Gidy chimg nhan co s& di diéu kién an toan thyc
phim.

i. Phi, 1¢ phi thye hi¢n TTHC:

- Phi tham dinh co s sin xuét thyc pham: 2.500.000 ddng/lan/co s6.

- Phi th4m dinh co s& kinh doanh thyc phdm: 1.000.000 dong/lan/co s&

j- Tén miu don, t& khai thire hién TTHC:

_ - Dbon d& nghi cip lai Gidy ching nhin co s& du diéu kién an toan thyc phdm
(Mau s6 01b);

k. Yéu ciu, diéu kién thyre hi¢n TTHC:

- Co s san xuit cic san phim thyc phim c6 cong suét thiét ké:

+ Rugu: Dudi 03 tridu lit san phim/nam;

+ Bia: Duéi 50 triéu lit san phém/nam;

+ Nudc giai khat: Duéi 20 trigu lit san phdm/nim;

+ Sita ché bién: Dudi 20 triéu lit san phim/ nim;

+ Déu thyc vat: Dudi 50 ngan tin san phdm/ nam;

+ Banh keo: Dudi 20 ngan tin san phdm/ nim;

+ B0t va tinh bot: Dudi 100 ngan tin san phdm/ nim;

- Co s bén budn, ban 1é thyc phim (bao gdm cé thyc pham tdng hop) ciia thuong
nhén trén dja ban tinh; chudi si€u thi mini va chubi cira hang ti¢n 1¢i cé dién tich tuong
duong si€u thi mini theo quy dinh cta phap luit;

- Co s& vira san xuét vira kinh doanh tai cling mét dia diém c6 cong suit thiét ké
trén;

- Co sé san xuét, kinh doanh nhiéu loai san phidm thudc quy dinh tai khoan 8 va
khoan 10 Diéu 36 Nghi dinh 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ctia Chinh phu c6 quy
m6 san xuét sin phim thugc trach nhiém quan ly ciia B4 Cong Thuong theo phan cép.

L. Cén ci phap Iy cia TTHC:

- Luit An toan thyc phém;

- Nghi dinh s 15/2018/ND-CP ngiy 02/2/2018 cia Chinh pht quy dinh chi tiét
thi hanh m6t s diéu cia Luit an toan thuc phim;

- Théng tur s6 43/2018/TT-BCT ngay 15/11/2018 ciia B4 Céng Thuong Quy dinh
vé quan 1y an toan thyrc phim thudc trach nhiém cia B6 Cong Thuong;

- Théng tu s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia B Tai chinh Quy dinh
mirc thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y, sir dung phi trong cong tic an toan vé sinh thyc phim.

- Théng tu s6 117/2018/TT-BTC ngy 28/11/2018 ciia Bo Tai chinh stra dbi, bd
sung mot s6 diéu ctia Thong ti s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 ctia B Tai chinh

Quy dinh mirc thu, ché 6 thu, ndp, quan ly, st dung phi trong cong tic an toan vé sinh
thyrc phém.
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B. Miu don, mAu t& khai thie hién thi tuc hanh chinh:

M4iu sé 01b

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dic ldp - Ty do - Hanh phiic

Dja danh, ngay....thdng....ndm 20....

PON PE NGH]
Cip lai Gifly chimg nhin co s& dii didu kign an toan thye phim

Kinh giri: (tén co quan c6 thdm quyén cdp)............ccceveeeeeevennnnnn

TN COSH vevnrieiirrirnieeeereerenieriereerneeeneene d& nghj Quy co quan cfp lai Gidy chimg nhén co s& da
didu kién an toan thyc phdm, cy thé nhu sau:
Gify chimg nhan cii 43 dugc clp sb...................... ngdy clp

Ly do xin cép lai Gidly chimg nhan (ghi cu thé trucmg hop xin cdp lai theo quy dinh tai cde Khodn 2, 3,
4 Diéu 5 cua Théong tw nay):

D& nghj Quy co quan xem xét chip thugn..

DAI DIEN CO SO
(Ky tén, déng ddu)

M3u sb 02a

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic lap - T do - Hanh phiic

BAN THUYET MINH
CO SO VAT CHAT, TRANG THIET B] VA DUNG CU SAN XUAT THYC PHAM
L THONG TIN CHUNG
- Pai dién co sd:

- Dja chi vin phong:
- Dia chi co s& san xuit:
- Dja chi kho (néu dja chi khéc): .....
- DN thoai: ..ocuvuvuiiiiiiiieniiiniereneeerncnenns Fax
- Mt hing san xuit:
- Céng suft thiét ké:
- Téng s6 cong nhén vién:
- Tdng s6 cong nhén vién tryc tiép san xuft:

- Téng s6 cdng nhan vién da kham sirc khoe dinh ky theo quy dinh: ..








IL. THY'C TRANG CO SO VAT CHAT, TRANG THIET B, DUNG CY

1. Co sé viit chit

- Dién tich mjt bing san xuét ..........

- So dd bd tri mit bing san xudt:
- Két cu nha xuong:
- Ngudn nuréc phyc vy san xuét dat TCCL:
- Hé théng vé sinh nha xudng:

2. Trang thiét bj, dung cu sin xudt

Tén trang, thiét bj

TT| (ghi theo thir tw quy trinh cong

nghé)

S6 lugng

Thuyec trang hoat djng ciia trang
thiét bj, dung cy

Tét |Trungbinh| Kém

Ghi cha

Trang thiét bi, dyng cy hién cé

Trang thiét bi, dyng cyi san xuft

Dung cu bao g6i san phidm

Trang thiét bj van chuyén san
phim

Thiét bj bao quan thyc phdm

Thiét bj khir tring, thanh tring

Thiét bj vé sinh co s&, dung cu

Thiét bi giam sat

Phuong ti§n rira va khir tring tay

Dung cu luu miu va bao quan
miu

10

Phuong tién, thiét bj phong
chéng con tring, dong vat gy
hai

11

Trang phyc v& sinh khi tiép xuc
triec tiép vdi nguyén liéu, thiyre
phim

1

Trang thiét bj, dung cu di kién

bb sung

1

2

3

1118

PANH GIA CHUNG

26








Didu kién co s& vt chét, trang thiét bj hién c6 cia co s& da dap tmg yéu cAu an toan thyc phém dé san
xuét thyc phdm theo quy djnh chua?

Trudng hep chua dép tng yéu ciu an toan thyc phim theo quy dinh, co s& cam két s& bd sung va hoan
thién nhimg trang thiét bj (42 néu tai myc II ciia Bang ké trén); ghi cy thé thai gian hoan thién.

Cam két ciia co' s&:

1. Cam doan céc théng tin néu trong ban thuyét minh 12 ding sy that va chju tréch nhiém hoan toan v&
nhitng thdng tin 43 diing ky.

2. Cam két: Chép hanh nghiém céc quy dinh v& an toan thyc phédm theo quy dinh./.

Dija danh, ngay ... thdng ... ndm 20...
PAI DIEN CO SO
(Ky tén, dong ddu)

Miu sb 02b
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic 1ap - Ty do - Hanh phiic
BAN THUYET MINH
CO SO VAT CHAT, TRANG THIET B] VA DUNG CU KINH DOANH THYC PHAM
L. THONG TIN CHUNG
= D2l di€N COSF: ..nereceerceerecrcsereesesseceessesessensssensasaessasass

- Dja chi van phdng:

- Dja chi co s& kinh doanh:

“Pignthogi: ..o Fax
- Loai thyc phém kinh doanh:
= TODG S0 CONG NIAN VIBN: «..oovvvvvvesncevsnencsseneeeessseseesessneosessssssessssesssssssssssssssssesssassasesesaen

- Tdng sb cong nhin vién tryc 1i€p Kinh doanh: ..........ueeeeuvecesensnsncsnsssessessssssesens
- Téng s8 cdng nhén vién d2 dugc xdc nhén kién thirc/tap hudn kién thirc v& an toan thyc phim:
- Tng sb cong nhin vién d4 kham sirc khoe dinh ky theo quy dinh:

- Tiéu chuéin co s& v& bio dam an toan thyc phim (d@8i véi chudi kinh doanh thuc phdmy: .........
IL THYC TRANG CO SO VAT CHAT, TRANG THIET B}, DUNG CU

1. Co s& vjt chit

- Dién tich m3t bing kinh doanh ............ m
- So dd bd tri m3t bing kinh doanh:

- Ngudn nuéc phyc vy kinh doanh dat TCCL:
- H¢ thong vé sinh va v& sinh ¢4 nhan: .........voonvrreererrrsronne.
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2. Trang thiét bj, dung cu kinh doanh

Thyre trang hoat dfng cia trang
TT Tén trang, thiét bj S6 lwgng thiét bj Ghi chu
T6t  |Trungbinh| Kém

1 [Trang, thiét bj, dung cy kinh doanh hi¢n c6

Trang thiét bj, dung cy biao quan
{san phim

Thiét bi, dung cy trung bay san
phim

Trang thiét bj, dung cy vén
chuyén san phim

4 |Dung cuy rira va st tring tay

5 [Thiét bj vé sinh co s&, dung cy

6 [Trang bj bao h$

Dung cy, phuong tién phong
7 [chéng con trung, dong vit gy
hai

8 [Dung cy, thiét bj gidm sat

11 |Trang, thiét bi dwr kién bd sung

IIL. PANH GIA CHUNG
Pidu kién co s vét chét, trang thiét bj hién c6 ciia co s& da d4p tmg yéu clu an toan thyc phdm dé kinh
doanh thyc phim theo quy dinh chua?

Trudng hgp chua dép img yéu ciu an toan thyc phim theo quy dinh, co s& cam két s& bd sung va hoan
thién nhimg trang thiét bj (42 néu tai myc II clia Bang ké trén); ghi cu thé thdi gian hoan thién.

Cam két ciia co sé:

1. Cam doan céc théng tin néu trong ban thuyét minh 1a dang sy that va chju trach nhiém hoan toan vé
nhitng thong tin d2 ding ky.

2. Cam két: Chép hanh nghiém céc quy dijnh v& an toan thyc phim theo quy dinh./.

Dija danh, ngay ... thdng ... nam 20...
DAI DIEN CO SO
(Ky tén, dong ddu)
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3. Cip méi gidy chimg nhén co sé di didu kién an todn thyrc phdm aéi véi
chudi co sé kinh doanh thye phim

A. N¢i dung thi tuc hanh chinh (TTHC):

a. Trinh tyr thye hién TTHC:

Buéc 1: Nop hd so tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh cdng tinh Tra Vinh, B
phan tiép nhén va hoan tra két qua s& kiém tra tinh hop 1€ va ndi dung cia hd so:

- Néu hop 1¢ s& ra bién nhén, hen ngay tra két qua.

- Néu h6 so khong hgp 1¢ thi huéng din Doanh nghiép lam lai, hoic bd sung diy
@ theo quy dinh.

Budc 2: Doanh nghiép dén nhan gidy chirng nhan co s& du didu kién an toan thyc
phim (ATTP) tai B) phan tiép nhan hd so va hoan tra két qua Trung tim Phyc vy hanh
chinh céng tinh Tra Vinh.

- Thoi gian tiép nhén hd so va tra két qua: (ngay 18, thir bay, chi nhét nghi)
+ Tir thir hai dén tha sdu: Sang tir 7 gitr 00 phit dén 11 gio,
Chiéu tir 13 gi¢r 00 phiit dén 17 gib.

A b. Céch thire thyre hign TTHC: Nop tryc tiép tai Trung tim Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S¢ Céng Thuong) hojic ding ky qua dudng Buu dién (S8 25 V3
Nguyén Giép, Khém 6, Phudmg 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng
dich vy c6ng tryc tuyén

c. Ho so thic hién TTHC:

* Thanh phén h so bao gdm:

- Don dé nghi cép Gidy chimg nhan co s& du didu kién an toan thyc phim theo
M3u s6 0las;

- Bén thuyét minh v co s& vat chét, trang thiét bi, dung cu bao dam didu kién vé
sinh an toan thyc phAm theo M&u sb 02b;

- Gidly x4c nh4n du sirc khée/Danh sach téng hop x4c nhan du stc khée cita chi
co's& va ngudi tryc tiép san xut, kinh doanh thyc phim do co s&' y té cép huyén tré lén
cAp (ban sao c6 xic nhén cia co sé);

- Gidy x4c nhén d4 dugc tip huén kién thirc v& an toan thyc phAm/Giy x4c nhin
kién thirc an toan thyc phim cia chi co s& va ngudi tryc tiép san xudt, kinh doanh thyc
phém (ban sao c6 x4c nhén ciia co sd).

* S6 hrgng hd so: 01 (mot) bo.

e. Thi han gidi quyét TTHC: Trong thdi han 13 ngdy 1am viéc, k& tir ngdy nhén
du hd so hop 16.

f. Doi twgng thye hign TTHC: Co quan, t chirc, c4 nhan Viét Nam va céc t3
chirc, c4 nhén nuéc ngoai tham gia hoat dong kinh doanh, nhép khiu thyuc phim tai Viét
Nam.

g. Co quan thye hién TTHC:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh theo quy dinh: S& Céng Thuong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Co6ng Thuong.

- h. Két qui thye hi¢n TTHC: Giy chimg nhan co s& dit didu kién an toan thyc
pham.

i. Phi, lf phi thire hi¢n TTHC:

- Phi thdm dinh co s& kinh doanh thyc phim: 1.000.000 ddng/lan/co sé.

j- Tén miu dom, t¥ khai thyc hign TTHC:

S o1 -) Don d8 nghj cp Gidy chimg nhin co s& du didu kién an toan thyc phdm (MAu
s0 Olas);
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- Ban thuyét minh vé co sd vat chét, trang thiét bi, dung cu bao dam didu kién vé
sinh an toan thuc pham theo MAu s6 02b).
k. Yéu céu, diéu kién thyc hi¢n TTHC:

- Co s ban budn, ban 1¢ thyc phdm (bao gdm ca thyc phim tdng hop) cia
thuong nhén trén dia ban tinh; chudi siéu thi mini va chudi cira hang tién l¢i c6 dién
tich twong duong siéu thi mini theo quy dinh ctia phap lujt;

- Co s& san xuét, kinh doanh nhiéu loai san pham thudc quy dinh tai khoan 8 va
khoan 10 Dleu 36 Nghl dinh 15/2018/ND-CP ngéy 02/02/2018 cia Chinh phu c6 quy
md sén xuét san phim thudc tréch nhiém quén Iy cia B6 Céng Thuong theo phén cép.

L. Cin ci phép ly ciia TTHC:

- Luit An toén thyc phim;

- Nghi dmh sé 15/2018/ND-CP ngay 02/2/2018 ctia Chinh phii quy dinh chi tiét
thi hanh mdt s6 dleu cua Luét an toan thyc pham,

- Thong tu s6 43/2018/TT-BCT ngay 15/11/2018 cia BY Coéng Thuong Quy dinh
vé quan ly an toan thuc pham thuc trach nhiém ctia B§ Céng Thuong;

- Thong tu s8 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cta B Tai chinh Quy d;nh
murc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly, st dung phi trong cong tic an ton v¢ sinh thye phclm.

- Thong tur s& 117/2018/TT -BTC ngay 28/11/2018 ctia B9 Tai chinh sira dbi, bd
sung mdt s6 diéu clia Thong tu s6 279/2016/TT-BTC ngay 14/11/2016 cta B Tai chinh
Quy dmh mirc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly, sir dyng phi trong cong tac an toan v¢ sinh
thyc phim.

B. Miu don, miu t¥ khai thye hi¢n thé tuc hanh chinh:

MAiu s6 01a;

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pijc lip - Ty do - Hanh phic

Dja danh, ngay....thdng....ndm 20....
PON DE NGH]

Cép Gidy chimg nhin co sé da didu ki¢n an toan thyc phim
Kinh giri: (tén co quan c6 thdm quyén cdp)...............ceeeeunn.
Co s& kinh doanh (#én giao dich hop phdp):...........cuu.......
Dia diém tai:

Pién thoai: ..ccccvverinriiiiiniiieniniiiiiiiiiinenn Fax: ..ccceceeeeenns

Nganh nghé kinh doanh (18n $Gn PhAM): .....erveereerseerssns

Nay ndp hd so xin cip Gidy chimg nhén co s& di diéu kién an toan thyc phdm cho:
- Chudi Co s& kinh doanh thyc phdm o

(L8111 CO SC) cnuevinecrinriinnirirrintinteiiinecsie s bes s sann s sesassassaa s

Chiing t6i cam két bao dim an toan thyc phdm cho co s& trén va chju hoan toan trich nhiém vé nhitng
vi pham theo quy dinh cia phap luét.

Trén trong cam on./.
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Hd so giri kém gém:

PAI DIEN CO SO

(Ky tén, dong ddu)

(1) : kém theo Danh sdch nhom sdn phdm
(2) : kém theo Danh sdch co sé kinh doanh thugc chubi
DANH SACH CAC CO SO KINH DOANH THUQC CHUOI
STT Tén co s& thuge chudi Dja chi Thei han GCN Ghi chii
DANH SACH NHOM SAN PHAM"
Nhém sin phim kin
STT Tén nhém sin phim doanh d& nghj cip Gi:
ching nhén

I (Céc nhém thujc pham vi quén Iy ciia B§ Y té

Nuéc ubng déng chai

Nudc khoang thién nhién

Thyc phdm chirc nang

Céc vi chat bd sung vio thyc phdm va thyc phdm ting cudng vi chit
dinh dudng

Phy gia thyc phim

Huong liéu thyc phim

IChit h8 trg ché bién thyc phim

D4 thye phim (Nuéc d4 ding lidn va nuéc dé ding d& ché bién thyc
phém)

Céc san phim khéc khdng dugc quy dinh tai danh myc cia B§ Céng
Thuong va B) Néng nghiép va Phét trién ndng thon

11 [Céc nhém thujc pham vi quin ly ciia B§ Nong nghi¢p va Phit trién néng thon

Ngii cic

Thit va céc san phdm tir thit

Thuy sin va san phim thuy san (bao gdm céc loi ludng cu)

S lWwW N

Rau, cii, qu va san phim rau, ci, qua
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Trimg va cic san phim tir trimg

Sira tuoi nguyén ligu

N[N W

IMt ong va cc san phim tir mét ong

8 [Thyc phim bién dbi gen

9 udi

10 |Giavj

11 [Pudmg

12 [Che

13 [Caphe

14 (Cacao

15 [Hattiéu

16 [Pidu

17 [Néng san thyc phim khéc

Nudc da sir dung @& bao quéan, ché bién san phdm thugc pham vi quan

18
Iy ciia B& Nong nghiép va Phat trién néng thén.

II [Cac nhém thugc pham vi quéin ly cia B§ Cong Thuong

1 [Bia

N

Rugu, Con va @b udng c6 con

Nude giai khat

Sira ché bién

DAu thyrc vat

Bgt, tinh bt

N jnw | AW

B4nh, mit, k¢o

MAu s 02b

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc lip - Tu do - Hanh phiic

BAN THUYET MINH
CO SO VAT CHAT, TRANG THIET Bl VA DUNG CY KINH DOANH THY'C PHAM

L. THONG TIN CHUNG
= DAl diBN COSH: cecrereerrrrrerisisnsssiisnitestssssssnssssnsessssssnssssssssssssssenssrsasass

- Dia chi VAN PhONE: c.cccviviiiirrtrnnctiiniceinniesnsesensssassessssssnns

..............
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- Dia chi co s& kinh doanh:
=DI8N thoai: ....covveiiiinrirrrieeeeeieiririerernserenn Fax
- Loai thyc phdm kinh doanh: .
- Tong s6 cong nhan vién:
- Téng s6 cong nhan vién tryc tiép kinh doanh:

- Tong s6 cong nhén vién d4 duge x4c nhan kién thirc/tdp hufn kién thirc v& an toan thyc phim:

- Tdng s6 cOng nhén vién 44 kham sirc khoe djnh ky theo quy djnh:

- Tiéu chuén co s& v& bao dam an toan thyc phim (@6 vdi chudi kinh doanh thuc phdm): .........
IL THY'C TRANG CO SO VAT CHAT, TRANG THIET B], DUNG CU
1. Co sé vt chiit

- Dién tich m3t bing kinh doanh

-So

- Ngubn nudce phyc vy kinh doanh dat TCCL:

dd b tri m3t bing kinh doanh:

- Hé théng vé sinh va vé sinh c4 nhan:

2. Trang thié¢t bj, dung cu kinh doanh

ooooooo

TT

Tén trang, thiét bj

S6 lugng

thiét bj

Thuyre trang hoat d§ng cia trang

T6t  |Trung binh

Kém

Ghi chia

Trang, thiét bj, dung cy kinh doanh hi¢n c6

Trang thiét b, dung cy bdo quan
lsan phdm

Thiét bj, dung cy trung bay san
phdm

Trang thiét bj, dung cy vén
chuyén san phim

Dung cy rira va sét triing tay

Thiét bj v& sinh co s@, dung cu

Trang bj bao hd

{Dung cy, phurong tién phéng
chong con triing, ddng vét gdy
hai

Dung cy, thiét bj gidm sat

Trang, thiét bj dy kién bd sung
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2] I S B |

IIL. PANH GIA CHUNG

Pidu kién co s& vit chit, trang thiét bj hién c6 ciia co s 43 dép img yéu cAu an toan thyc phim @& kinh
doanh thyc phim theo quy dinh chra?

Trudng hgp chura d4p (mg yéu ciu an toan thyc phim theo quy dinh, co s& cam két s& bd sung va hoan

thién nhimg trang thiét bj (44 néu tai myc II ciia Bang ké trén); ghi cy thé thdi gian hoan thién.
Cam két cia co s6:

1. Cam doan céc théng tin néu trong ban thuyét minh 13 dtng sy thit va chju tréch nhiém hoan toan vé&
nhimg th6ng tin 44 diing ky.

2. Cam két: Chép hanh nghiém céc quy djnh v& an toan thyc phim theo quy djnh./.

Dija danh, ngay ... thdng ... ndm 20...
PAI DIEN CO SO
(Ky tén, dong ddw)
4. Cép lai Gidy phép sir dung vit lidu nd cong nghiép
A. N¢i dung thu tuc hanh chinh (TTHC)
a) Trinh tgr thye hién
- To chirc sir dung vat ht;u nb céng nghiép c6 nhu cu cap lai Gxay phép sir dung
vét liéu nd cong nghiép 1ap hd so dé ngh1 Sao Cong Thuong cép lai Glay phép,
- Trong thoi han 03 ngéy lam v1¢c, ké tir ngay nhan dugc hd so day dua, hop 1§,
S¢ Cong Thuong k1em tra, thAm dinh, cap lai Glay phep st dung vét liéu nd cong nghiép;
trudng hop khong cap phai tra loi bing vén ban va néu rd ly do.
- Thoi gian tiép nhin va tra két qua: (ngay 18, thir bay, chi nhét nghf)
Tir thir hai dén thir sau: Sang tir 7 gi¢ 00 phut dén 11 giv, |
Chiéu tir 13 gi&r 00 phut dén 17 gid.
b) Céch thire thyre hign: Nop tryc tiép tai Trung tm Phuc vy hanh chinh c¢dng tinh
Tra Vinh (S¢ Cong Thuong) hoac ding ky qua dudng buu dién (So 25 V6 Nguyén Giap,
Khém 6, Phudng 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vy cng tryc
tuyén

¢) Thanh phan, s6 hrgng hd so

* Thanh phan hd so

- Béo cao hoat ddng st dung vat liéu nd cong nghiép trong thdi han hiéu lyc cia
Gidy phép da cap,

- Vin ban & ngh1 cip Gidy phép sir dung vat liéu nb cong nghiép;

- Ban sao Quyét dmh thanh 14p ho#ic ban sao Gidy chimg nhan déng ky doanh
nghi¢p. Doanh nghiép c6 v6n diu tu nude ngoai ?hal co ban sao Gidy chimg nhén du
tur hodic ban sao Gidy phép thiu do co quan c6 tham quyén cip theo quy dinh ciia phép
luit;

- Ban sao Glay chimg nhan da diéu kién v& an ninh, trat tr;

- Ban sao Gidy phép thim do, khai thac khoang san, dau khi @i véi doanh nghiép
hoat dong khoé.ng sén, dau khi; ban sao quyet dinh tring thiu thi céng cong trlnh, ban
sao hqp ddng nhan thau ho¥c vin ban ty quyén, giao nhiém vy thyc hién hop ddng thi
cong cong trinh clia td chirc quan 1y doanh nghlq:p,

- Thiét ké, ban vé& th1 cong cac hang myc cong trinh xay du'ng, thiét ké khai thac
mo c6 str dung vat liéu nd cong nghiép doi véi coéng trinh quy md cong ngh1¢? phuong
an thi cong, khai thac dbi véi hoat dong xdy dung, khai théc thi cong. Thiet ké hogc
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phuong 4n do chi ddu tir phé duyét phai bao dim didu kién v& an toan theo tiéu chuén,
quy chuén k¥ thujt;

- Phuong 4n nd min dugc lénh dao doanh nghiép ky duyét. Truong hgp nd min
trong khu vire din cu, co s& khdm bénh, chira bénh, khu vyre ¢6 di tich lich sir - vin héa,
bao tdn thién nhién, céng trinh an ninh, qudc phong hojc cong trinh quan trong khéc ciia
qudc gia, khu vyrc bao vé khac theo quy dinh cta phép ludt thi phuong 4n n6 min phai
dugc co quan c6 thAm quyén quy dinh tai diém d khoan 2 Diéu 41 cta Lujt Quén ly, st
dung vii khi, v4t liéu nd va cong cy hd trg ddng y bing vin ban;

- Bén sao vin ban nghiém thu vé& phong chéy va chita chdy déi véi kho vat lidu
nd céng nghiép v diéu kién bio dim an toan theo tiéu chudn, quy chuin k§ thuat;

- Trudmng hop 6 chirc, doanh nghiép d& nghi cip phép sir dung V4t ligu nd cong
nghi¢p khdng c6 kho hogc khéng c6 phuong tién van chuyén, hd so @& nghj cip gidy
phép phai c6 ban sao hgp déng nguyén tic thué kho, phuong tién van chuyén vat ligu nd
cdng nghiép véi td chirc, doanh nghiép c6 kho, phuong tién van chuyén vat liéu nd cdng
nghiép bao dam diéu kién v& an toan theo tiéu chuin, quy chuén k¥ thuit, phong chay
va chita chay hojc ban sao hgp ddng nguyén tic véi td chirc dugc phép kinh doanh vit
ligu nd cong nghiép @& cung tmg v4t liéu nd cong nghiép dén cong trinh theo hé chiéu
nd min; : .

- Quyét dinh bd nhiém ngudi chi huy nd min ctia 1anh dao doanh nghiép va danh
sach thg min, ngudi lién quan tryre tiép dén st dung vit liéu nd cong nghiép; Giéy phép
lao d¢ng clia ngudri nude ngoai 1am viée c6 lién quan dén sir dung vét liéu nd cong nghiép
(néu c6); ban sao chimg chi chuyén mén, gidy chimg nhin huin luyén v& k¥ thuit an
todn trong hoat dong vat liéu nd cong nghiép clia ngudi chi huy nd min va déi ngii thg
min;

- Gidy gi6i thiéu kém theo ban sao thé Cin cudc cong dan, Chirng minh nhin
dén, H chiéu hodc Chimg minh Céng an nhén din ctia ngudi dén lién hé.

* S8 luong hd so: 01 bb.

d) Thoi han gidi quyét: 03 ngdy lam viéc, k& tir ngay nhin du hd so hop 1¢;

d) P6i twgng thye hi¢n thi tuc hanh chinh: T4 chirc.

e) Co quan thyec hi¢n thi tuc hanh chinh: S& Céng Thuong.

g) Két qua thyre hign thii tyc hanh chinh: Giy phép sir dung vat ligu nd cong
nghiép. Thoi han ctia Gidy phép: Theo thdi han ciia Gidy phép khai thac khoédng san
nhung khéng qué 05 nim; theo thdi han céng trinh nhung khéng qué 02 nam d5i véi
trudmg hop phyc vy thi cong cong trinh, thir nghiém, thdm do khodng san, hoat dong diu
khi va hoat dong khéc do Thu tuéng Chinh phi giao.

h) Tén miu don, miu t& khai:

- Miu s6 03 Phy lyc II: Gidy dé nghi cip gidy phép, gidy chimg nhin hoat dong
vt liéu nd cong nghiép, tién chit thubc nd.

k) Phi, 1¢ phi: Theo quy dinh ctia B4 Tai chinh.

D Yéu cau, didu kign thwe hién thé tuc hanh chinh

- Giﬁy phép sir dung vat lidu nd cong nghiép di duoc clp hét han va khéng thay
df)i vé dia diem, quy mé hoat dong so v6i Gidy phép sir dung vt liéu nd cong nghiép da
cap;

- Gidy phép sir dung vat ligu nd cong nghiép bj mAt, sai sét hodc hu héng.

m) Ciin ci phip Iy cia thi tuc hanh chinh:

- Lufit Quan ly, sir dyng vii khi, v4t liéu nd va cong cy hé trg ngdy 20 thang 6 nim
2017,

- N;hi dinh sb 71/2018/ND-CP ngay 15 thing 5 nim 2018 cia Chinh phi quy
dinh chi ti€t mot sb diéu cia Luét Quén ly, sit dung vii khi, vat liéu nd va cong cy hd trg
vé vit liéu nd cong nghiép va tidn chét thuéc né;
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- Thong tur 6 13/2018/I‘T -BCT ngay 15 thang 6 nim 2018 cua Bo tru(m Bo

Cong Thuorng quy dinh vé& quan 1y, st dung vét liéu nd céng nghiép, tién chét thudc nd
sir dung @& san xuit vat heu nd cong nghiép.

B. Mau dom, miu tb’ khai thye hlen thi tuc hanh chinh:

Mau s6 03. Mau glay ad ngh; cap gidy phép, gidy chu'ng nhén hoat djng vat
li¢u nd cong nghigp, tién chit thudc nd (Theo Thong twr sé 13/2018/TT-BCT)

m CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DPic lap -Tw do - Hanh phiic
......... , ngay thang ndm

GIAY PE NGI-II
&)
Kinh givi: @
Tén doanh NHIEP:.......cccveverierircnriiristisinisisiiieisisesnsees e s rnsresns e ae
Quyét dinh hoac Glay phép thanh lap S O
Do .. vevvesssesesse CAD DMEAYeuvuruerressestnsasssssese s seeensessnsssssenees
Noi dét tru SO chmh .............................................................................................
Déng ky kmh doanh s6 ....... Do ..o cip ngdy ..... thang ... nim 20 ..
D& nghi cip: c.ocvverrerrerreenennne B),. e et senenees reeerererereenererenanes
LY (1 Tos £ 10] ¢ LR
Pham Vi, @8 GI8IN:......overeeeieercrcreeieestreesssssesesesessesssssssssessseseess s s s snnas
Ho va tén ngudi dai di€ni.....ccovevvivinininnniiicneninenesinnnneennensensnens
Ngay thdng ndm sinh: ........c.ceerueunene. Nam (NTO)...ccoveenrunrnnsenseennnsnessnesaenns
Chirc danh (Gidm d6c/Chi doanh NHIEP): ....cervererreressscismenesessassassessnsnnes
Dla chi thuong tr (hoéc LM TN): cooveeereeereereereseeseeesonsenssnnsasssessssnssnssnsses
Pé nghi wooververererereene e xem Xét va cip ... A........ cho doanh

nghiép theo quy dinh tai Luat Quan ly, sir dung vii khi, vét liéu nd va céng cy hd trg
ngay 20 thang 6 nam 2017./.

Noinhdn: — eceeeeesen S
- Nhu trén; (Chir ky, dau)
-Luu ...
Nguyén Viin A
Chu thz'clz:

M Tén tb chuc dé n%hl chp Gidy phep, Glay chimg nhan hoat d6ng vét liéu nd cong
nghiép, tién chét thudc nb sir dung d& san xuat vat he;u nb cong ngl'uep,

@ Tén tinh, thanh phd tryc thuoc trung wong noi to chirc dé ngh1 cip Gidy phép, Gla?'
chimg nhan hoat dfng vit li¢u nd céng nghiép, tién chét thubc nd st dung dé san xuit
vét liéu nd cong nghle;p déng tru s& chinh;

@ Loax hinh cap Gidy phep, Glay ching nhan hoat dong vat liéu nd cong nghiép, tién
chét thudc nb st dung dé san xuat vét liéu nd cong nghi€p (Vi du Céip Gily chimg nhém
du diéu k1¢n san xufit vit liéu nd cong nghlcp, cap diéu chinh Gidy phép kinh doanh tién
chét thudc no st dl,mg d& san xuit vat liéu nd céng nghiép);

@ Co quan cép Glay phép, Glay ching nhan hoat ddng vit liéu nd cong nghiép, tién chat
thuéc nd su dung d& san xuét vit liéu nd cong nghiép;

) Ghi quy&n han, chirc vu

5. Thu hdi gidy phép s dung vit li¢u nd cong nghiép
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A. N{i dung thi tuc hanh chinh (TTHC)
a) Trmh twr thwe hién
- T4 chirc, doanh nghiép thuéc trubvng hqp quy dinh tai khoan 4 Piéu 10 Luit Quan
ly, st dung vii khi, vat liéu nd va cong cy hd trg I4p hd so d& nghj S& Céng Thuong thu
héi Gidy phép sir dung vit liéu nd cong ngln¢p,
- Trong thoi han 03 ngay 1am viéc, k& tir ngay nhin dugc hd so dﬁy dua, hop 1§, S&
Cé6ng Thuong ban hanh Quyét dinh thu hdi Gidy phép sir dung vit liéu nd cong nghiép.
- Thai gian tiép nhin va tra két qua: (ngay 18, thir by, chi nhat nghi)

Tir thir hai dén thir s4u: Sang tir 7 gi¢ 00 phiit dén 11 gio,
Chidu tir 13 gi&r 00 phut dén 17 gio.

b) Céch thirc thwe hig¢n: Nop tryc tiép tai Trung tim Phyc vy hanh chinh c6ng tinh
Tra Vinh (S& Cong Thuong) hoiic diing ky qua dudmg buu dién (S6 25 V5 Nguyén Giap,
Khém 6, Phurdmg 7, thanh pho Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vy cong tryc
tuyén

¢) Thanh phan, s6 lwgng hd so

* Thanh phan hé so

- Vin ban dé nghi thu héi; :

- Glay gidi thi€u kém theo ban sao thé Cin cuéc céng dan, Ching minh nhin din,
H6 chiéu, Chimg minh Céng an nhin dén hojc gidy chimg minh do Quén ddi nhan din
cip cia nguén den lién h¢.

* 86 lugng hd so: 01 bQ

d) Thb’l han gidi quyét: 03 ngay lam viéc, k& tir ngéy nhan du hd so hop 1§;

d) Poi twgng thye hién thi tuc hanh chinh: T4 chuc.

e) Co quan thire hién tha tuc hanh chinh: S¢ Cong Thuong

g) Két qua thyc hi¢n thii tuc hanh chinh: Quyét dinh thu hdi Gidy phép sir dung
vt liéu nb cong nghiép.

h) Tén miu don, miu t& khai: Khong.

k) Phi, le phi: Khong

D Yeu clu, didu kién thire hién thi tuc hinh chinh

- T4 chirc, doanh nghlep s dung vét 11¢u nd cong nghiép giai thé, chuyén ddi,
chia, tach, hqp nhit, sap nhép;

- Ch4m durt hoat dong sir dung vat lidu nd cong nghu-;p,

- Khdng bao dam céc diéu kién vé sir dung vit liéu nd cong nghiép theo quy dinh
ctia Luat Quén ly, sir dyng vii khi, vét liéu nd va c6ng cu hd trq, khong dap tmg day du
hoic khong thyc hién ding c4c ndi dung quy dinh trong Gidy phép sir dung vt liéu nd
cong nghiép;

- Gidy phép cdp khéng ding thim quyén.

m) Cin cir phép Iy cia thd tuc hanh chinh:

- Lujt Quan ly, sir dyng vii khi, vt liéu nd va cong cy hé trg ngay 20 thing 6 nim
2017;

Nghl dmh sd 71/2018/ND-CP ngay 15 thang 5 ndm 2018 cua Chinh phui quy
dmh chi tiét mot sb didu cia Luat Quan ly, st dung vii khi, v4t liéu nd va cbng cu hd tro
vé vat liéu nd cong nghlgp va tién chét thudc nd;

- Thong tir s6 13/2018/TT-BCT ngay 15 théng 6 nim 2018 cua Bd tru(mg Bo
Cong Thucmg quy dinh vé quan Iy, sir dung vat liéu nd cong nghiép, tién chét thuéc nd
st dung dé san xuit vat lle,u nd céng nghiép.

B. Miu don, miu t& khai thyre hi¢n thii tyc hanh chinh: Khéng
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6. Cap sira don, bb sung Gidy phép hoat djng phdit di¢n d6i v6i nha m4y di¢n
¢6 quy md cong sudt dwdi 03MW dit tai tinh

A. N¢i dung thii tuc hanh chinh (TTHC):

a. Trinh tw thye hién TTHC:

- Budc 1: T6 chirc, ca nhan chuén bj hé so day du theo quy dinh.

- Bude 2: Nop hd so tryc tiép tai B6 phén tiép nhan va tra két qua tal Trung tam
Phuc vu hanh chinh cong tinh Tra Vinh. B phén tiép nhdn hd so va tra két qua s€ kiém
tra tinh hqp 1é cia hd so:

+ Néu ho so hop 1€ s& bién nhan, hen ngay tra két qua khéng qué 05 ngdy lam viéc
ké tr ngay tlep nhén.

+ Néu hd so chua hop 1§, trong vong 03 ngay lam viéc k& tir khi nhin dugc hd so
B0 phén cép phép phéi c6 viin ban yéu cdu bd sung,

- Budc 3: Té chitc, c4 nhan nhan két qua tai BO phan tiép nhan va tra két qué tai
Trung tam Phuc vy hanh chinh céng tinh Tra Vinh (Trudng hop tb chirc khong da P
dugc céc didu kién theo quy dinh, S& Céng Thuong s& c6 vin ban tra 101 tir chdi cap
phép va néu rd ly do).

b. Céch thitc thwe hign TTHC: Nop tryc tiép tai Trung tim Phuc vy hanh chinh
cdng tinh Tra Vinh (S& Cong Thuong) hoic dang ky qua duomg Buu dién (S6 25 V5
Nguyén Gidp, Khém 6 Phuong 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng
dich vy cong tryc tuyen

c. Ho so thye hu;n TTHC:

* Thanh phdn hé so bao gom:

- Tru'b'ng hQ’p thay dbi tén, dia chi try s& ciia don vi dwgc cip gidy phép, hd so
bao gdm cic ndi dung sau; |

+ Vin ban @& nghi cip gidy phep hoat dong dién lyc theo Mau 01 quy dinh tai phy
Iyc ban hanh kém theo Théng tu sd 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 ctia B$ Cong
Thuong.

+ Ban sao Gidy chung nhin ding ky doanh nghlep, Quyét dinh thanh 1ap hoic Gidy
chimg nhin thanh 1ap cua t§ chirc dé ngh1 cap gidy phép.

- anb'ng hop t6 chirc d& nghi cip gidy phép nhan chuyen glao tai san tir don
vi da dwge cip gidy phép hoat dqng di¢n ll‘rc, hd so d& nghi cip gidy phép hoat djng
dién lyc cia don v! nhin chuyen giao bao gom:

+ Vin ban d& nghi cép gidy phep hoat dong dién lyc theo M3u 01 quy dinh tai Phy
lyc ban hanh kém theo Théong tur s6 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 cia Bo Cong
Thuong,

+ Ban sao Gidy chung nhin déng ky doanh nghlcp, Quyét dinh thanh 1ap hoic Gidy
chimg nhan thanh l4p cia td chic d& nghl c4p gidy phép.

+ Tai liéu chirg minh viéc chuyén giao tai san, tai liéu vé ddi ngil tryc tiép quan
ly ky thuét, quan l}" vén hanh.

* S4 lwgng ho so: 01 (mpt bg)

d. Thoi han gidi quyét TTHC: Trong thoi han 05 ngdy 1am viée, k& tir ngdy nhin
da hd so ho'p 1é.

e. Doi twgng thwe hign TTHC: T chirc, c4 nhin tham gia hoat dng dién lyc linh
vuc phat dién trén dia ban tinh.
f. Co quan thyc hién TTHC:
- Co quan c6 thdm quyén giai quyét: S& Cong Thuong
- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Cong Thuong
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g- Két qua thye hiégn TTHC: Gidy phép Hoat dong dién Iyec.

h. Phi, ¢ phi thue hi¢n TTHC:

- Phi thdm dinh: 2.100.000 dng. Trudmg hop sita ddi, b sung gidy phép hoat dong
dién lyrc thi 4p dung mirc thu bing 50% murc thu quy dinh tuong tmg véi cip méi (Theo
quy dinh tai Théng tr s6 167/2016/TT-BTC ngay 26 thiang 10 nim 2016 quy dinh mirc
thu, ché df thu, ndp, quan Iy va sir dyng phi thim dinh ckp gidy phép hoat dong dién
Iye).

i. Tén miu dom, t& khai thye hign TTHC:

- Vin bin d& nghj clp gidy phép hoat dong dién Iyc theo M3u 01 quy dinh tai phy
Iyc ban hanh kém theo Théng tur sé 36/2018/TT-BCT ngdy 16/10/2018 cua B$ Céng
Thuong.

j- Yéu cu, didu ki¢n thwe hién TTHC:

- C6 sy thay ddi tén, dia chi try s ctia don vj dugc cép giéy phép hoic t chirc dé
nghj cp gifly phép nhn chuyén giao t3i san tir don vi d2 dugc cép gidy phép hoat dong
dién Iyc.

k. Can cir phép Iy ciia TTHC:

- Ludt Di¢n lyc ngdy 03 théng 12 ndm 2004; Lujt sira ddi, bd sung mét s6 didu cua
Lujt Dién lyc ngay 20 th4ng 11 nim 2012;

- Nghj dinh s6 137/2013/ND-CP ngdy 21 thing 10 nim 2013 cia Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mt s6 diéu ctia Lust Dién lyc va Lut sira d3i, bd sung mét s diéu
cua Luit Dién Iyc;

- Nghi dinh s6 08/2018/ND-CP ngay 15 thang 01 nm 2018 ciia Chinh phi v& viéc
sira i mot s6 Nghj dinh lién quan dén didu kién dAu tu kinh doanh thuge pham vi quan
ly nha nuéc cia B§ Cong Thuong;

- Théng tr s6 36/2018/TT-BCT ngay 16 thiang 10 nim 2018 cia By trudmg BH
Cong Thuong quy dinh vé trinh ty, thi tyc c4p, thu hdi gidy phép hoat dong dién Iyc.

- Théng trr 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 ciia B Tai Chinh quy dinh mirc
thu, ché d¢ thu, ndp, quan ly va sir dung phi thdm dinh cip phép hoat dong dién Iyc;

- Quyét dinh 6 200/QD-UBND ngay 31/01/2019 ciia UBND tinh Tra Vinh vé viéc
ty quyén cép, thu hdi gifly phép hoat ddng dién lyc trén dia ban tinh Tra Vinh,

B. Miu don, miu t& khai thyc hién thi tuc hanh chinh:

Miu 01
(Phy luc ban hanh kém theo Théng ti s6 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018
ciia Bp Cong Thuong)
(TEN TO CHUC BE NGHI) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
———— Dgc 1dp - Ty do - Hanh phic
S8: .../... ..., Ngdy ... thang ... nim ...
PE NGHI
Cép, stra dbi, bd sung, cép lai gidy phép hoat dong dién lyc

Kinh giri: Loouienenniiiiiniirnieeee e oo
T&N t8 CHIC A8 NENIE w.evvvveveererssnesesssssecsessssssessmesesssssssssssesessssssessoseeeeeseseess s
Co quan cAp trén (ryc P (N8U COY: .vvevvvvrrrremeeeemeeeesesseessssssseseseoeeseeseessees
Cé try so chinh tai: ............... Dién thoai: .............. Fax: ......... ; Email
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Thanh 14p theo Gidy phép diu tw/Quyét dinh thanh 14p 07 1eeeerrererrrrrerrrrrrarenaaa
ngdy ... thang ... ndm ..

Gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép do ... cép, md sé doanh nghiép , déng ky lan...
ngay .. théng . ndm ..

Gidy phép hoat dong dién lyc sb: ...... do .eevrreene CAp NEAY veeeeerrrerreennne (néu
cd).

Nganh nghé ding ky Kinth doanhs .....cceeeoneeciuscriissemmssssssensssrssssssssssssssssssssnasamssnsoes

Deé nghi clp gléy phép hoat djng dién lyc cho linh vuc, pham vi, thoi han hoat dong
sau déiy:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De nghij 2... cip gidy phép hoat dong dién lyc cho ... (tén t6 chic dé nghj).
..(Tén tb chirc) xin cam doan hoat djng dlng linh vyc va pham vi dugc cép phép, ddng thoi
tué‘m thi céc quy dinh trong gidy phép hoat dong dién lyc./.

LANH PAO
(Ky tén, déng dau)

1 Giri co quan tiép nhén va giai quyét cac th tyc thém dinh hd so hoiic co quan c6
thim quyén c4p gidy phép: S& Cong Thuong, Cyc Didu tiét di¢n lyc, Uy ban nhén dan cép
tinh, B§ Cong Thuong.

. 2 Gtri co quan c6 thAm quyén cip gidy phép: S& Cong Thuong, Cuc Pidu tiét &ién lyc,
Uy ban nhén dan cdp tinh, B Cong Thuong.

7. Cap sura dbi bd sung gidy phép hoat dgng Tw vin chuyén nganh di¢n lwc
thugc thim quyén ciia tinh, ding ky doanh nghi¢p tai tinh:

A. N¢i dung thi tyc hanh chinh (TTHC):

a. Trinh tw thgrc hi¢n TTHC:

- Budre 1: TS chic, c4 nhan d& nghi cip phép chuén bj hd so diy da theo quy dinh
cta Phap luét.

- Budc 2: Nop hd so tryc tlep tai B phén tiép nhin va tra két qua tal Trung tdm
Phyc vu hanh chinh cong tinh Tra Vinh. B phén tiép nhén hd so va tra két qua s kiém
tra tinh hqp 16 cia hd so:

+Néu ho so hop 1€ s€ bién nhén, hen ngay trd két qua khong qua 05 ngay lam viée
ké tir ngéy tlep nhén.

+ Neu hé so chwa hop 1€, trong vbng 03 ngay lam viéc ké tir khi nhan dugc hd so
B6 phan cép phép pha1 ¢6 vin ban yéu ciu bd sung.

- Budc 3: T4 chirc, c4 nhan nhin két qua tai B§ phan tiép nha.n va tra két qua tai
Trung tim Phuc vu hanh chinh c¢ong tinh Tra Vinh (Truong hop t6 chirc khong da u'ng
duge cac didu kién theo quy dinh, S& Cong Thuong s& c6 vin béan tra 16i tir choi clp
phép va néu rd ly do).
- Thoi gian tiép nhin hd so va tra két qua: (ngay 1§, thir bay, chii nhét nghi)
+ Tir thir hai dén thi sdu: Séng tir 7 gidr 00 phit dén 11 gid,
Chiu tir 13 gi¢r 00 phiit dén 17 gid.
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b. Céch thirc thye hign TTHC: Nép tryc tiép tai Trung tim Phyc vy hanh chinh
cdng tinh Tra Vinh hojc ding ky qua dudng Buu dién (S6 25 V5 Nguyén Giép, Khém
6, Phudng 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vy cong tryc tuyén

c. Thanh phén, s6 lrgng hd s¢ TTHC:

* Thanh phédn hé so bao gom:

- Trudmg hop thay dbi tén, dija chi tru s& cita don vj dwge cip gidy phép, hd sor
bao gbm cic ndi dung sau:

+ Vin ban dé nghj clp gifly phép hoat dong dién Iyc theo M3u 01 quy dinh tai phy
lyc ban hanh kém theo Théng tur s 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 cia By Céng
Thuong;

+ Ban sao Gidly chimg nh4n dang ky doanh nghiép, Quyét dinh thanh 1ap hoic Gidy
chimg nhén thanh 14p ctia té chirc 4 nghi cép gidy phép.

- Trwdmg hop tb chire 32 nghi cdp gidy phép nhin chuyén giao tii sin tir dom
vj d3 dwge cdp gidy phép hoat djng di¢n lwe, hd so 3¢ nghi cip gidy phép hoat dong
di¢n lyc ciia don vi nhén chuyén giao bao gbm:

+ Vin ban d€ nghj cép gidy phép hoat dong dién Iyc theo MAu 01 quy dinh tai Phy
Iyc ban hanh kém theo Théng tr sb 36/2018/TT-BCT; ».

+ Ban sao Gidy chimg nh4n ding ky doanh nghiép, Quyét dinh thanh 1ap hoic Gidy
chimg nhén thanh 14p ciia t chirc d& nghj cdp gidy phép;

+ Tai ligu chimg minh viéc chuyén giao tai san, tai licu v& di ngil tryc tiép quan
ly k§ thudt, quéan ly van hanh.

* 4 liegng hé so: 01 (mpy) bj.

d. Thoi han gidi quyét TTHC: Trong th&i han 05 ngdy 1am viéc, ké tir ngdy nhén
da hd so hop 8.

e. Ddi twgng thye hign TTHC: T4 chirc, c4 nhan tham gia hoat dong dién lyc linh
vire Tu vén chuyén nganh dién lyc thude thdm quyén ctia tinh, ding ky doanh nghiép tai
tinh.

f. Co quan thye hién TTHC:

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: S& Céng Thuong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Céng Thuong

g. Két qua thwe hign TTHC: Gidy phép Hoat dong dién lyc.

h. Phi, I¢ phi thye hi¢n TTHC: L¢ phi cép gidy phép va 1¢ phi thim dinh.

- Phi thim dinh: 800.000 dong (Trudng hop stra d6i, bd sung gidy phép hoat dong
di¢n Iuc thi 4p dung mirc thu béing 50% mirc thu quy dinh tuong tmg v6i cip méi. Theo
quy djnh tai Thong tw s6 167/2016/TT-BTC ngay 26 thdang 10 ndm 2016 quy dinh mirc
thu, ché dg thu, ngp, quadn Iy va sir dung phi tham dinh cdp gidy Phép hoat dong dién
luc).

i. Tén miu don, t& khai thyc hién TTHC:

- Viin ban & nghi c4p gidy phép hoat dong dién lyc theo M3u 01 quy dinh tai phy
lyc ban hanh kém theo Théng tu sé 36/2018/TT-BCT ngdy 16/10/2018 cua By Céng
Thuong.

k. Yéu clu, didu ki¢n thwe hién TTHC:

~ Dam béo yéu chu, diéu kién nhw déi véi trudmg hop chp méi;

~ C6 sy thay dbi tén, dia chi try s& ctia don vj duge clp gidy phép hojic td chirc dé
nghj cip gifly phép nhan chuyén giao tai san tir don vi d4 dwgc cép gidy phép hoat déng
dién Iyec.
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j. Ciin ci¥ phdp ly cia TTHC:

- Luét Dién lyc ngiy 03 thang 12 nim 2004; Lujt sira d6i, b6 sung mét s6 diéu cla
Lujt Dién lyc ngay 20 thang 11 ndm 2012;

- Nghi dinh s6 137/2013/ND-CP ngay 21 thang 10 ndm 2013 cua Chinh phi quy
dinh chi tiét thi hinh mét sd diéu cta Luat Di¢n lyc va Ludt sita d3i, b sung mot sb diéu
cua Luit Dién lyc;

- Nghj dinh s6 08/2018/ND-CP ngay 15 thing 01 nim 2018 cta Chinh phi v& viée
sira d&i mot s6 Nghi dinh lién quan dén didu kién dau tu kinh doanh thu¢e pham vi quin
1y nha nude ciia B Cong Thuong;

- Thong tu s6 36/2018/TT-BCT ngay 16 théng 10 nim 2018 cua B trudng B
Coéng Thuong quy dinh vé trinh ty, thd tuc cép, thu hdi gidy phép hoat dong dién lyc;

- Théng tr 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 ctia B$ Tai Chinh quy dinh muc
thu, ché d6 thu, ndp, quan 1y va sir dung phi thim dinh cép phép hoat dfng dién lyc;

- Quyét dinh sé 200/QD-UBND ngay 31/01/2019 ciia UBND tinh Tri Vinh vé vige
{ty quyén cép, thu hdi gidy phép hoat dong dién lyc trén dja ban tinh Tra Vinh.

B. Miu don, miu t¥ khai thye hi¢n thi tuc hanh chinh:

M3iu 01
(Phu luc ban hanh kém theo Thong tw s6 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018
ciia B Cong Thuong)
(TEN TO CHUC BE NGHI) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
——— Dgc 1ap - Ty do - Hanh phiic
S6: .../... ..., Ngdy ... thang ... n3m ...
PE NGHI

Cép, sira dbi, bd sung, cép lai gidy phép hoat dong dién lyc

Kinh glri: 1o.ouiuiiieiiiieiiiiiiiiin s csisaneenes

TN 18 CHIC A8 MBI cvvvvererreeerseresrsssssssssenssessssssssstsessassssssssssasesssssssssssssssasssssssssssasssssss
Co quan cAp trén tryc P (NEU COY: wevvvumnncuurmencessmnsnnsessmesssssassssrssssssssssssssssssssssasssssssaassas
Cé try sé chinh tai: ...c.oo.neeees Dién thoai: .....ceevneeee Fax: ......... ; Email:

ngay ... thang ... ndm ...

Gifly chimg nhan déng ky doanh nghiép do ... cAp, m s doanh nghiép , d4ng ky lan ...
ngay ... thng ... ndm ...

Gidly phép hoat dong dién lyc sb: ...... do .veeenns CAP DAY vvvvvvrerenrerneeenne (néu

Nganh ngh dang Ky Kinh d0anh: ........ccceeeceemeceessecmssscsssnsssssnsssssnsssssssssssnsssssssssssssassasss
Peé nghi cip gidy phép hoat ddng dién lyc cho linh vy, pham vi, théi han hoat dong

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

.......................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P& nghj 2... cdp gidy phép hoat dong dién lyc cho ... (tén td chic d€ nghi).
...(Tén td chirc) xin cam doan hoat dong diing linh vyc va pham vi dugc cip phép, ddng thoi
tuén thi cdc quy dinh trong gidy phép hoat dong di¢n lvc./.
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LANH PAO
(Ky tén, déng diu)

1 Giri co quan tiép nhan va giai quyét céc thu tyc thim dinh hd so hoiic co quan c6
thédm quyén cép gidy phép: S& Céng Thuong, Cyc Diéu tiét di¢n lyc, Uy ban nhan dan cp
tinh, B§ Cong Thuong.

) 2 Giri co quan c6 thim quyén cép gify phép: S& Céng Thuong, Cyc Didu tiét dién Iyc,
Uy ban nhén dén cdp tinh, B) Céng Thuong.

8. Cip sira i, bd sung gidy phép hoat dgng ban I¢ di¢n dén cip dién 4p 0,4kV
tai tinh:

A. N{i dung thii tyc hanh chinh (TTHC):

a. Trinh ty thwe hién TTHC:

- Budc 1: T6 chirc, c4 nhan d& nghj cip phép chudn bi hd so diy di theo quy dinh
cua Phap luat.

- Budc 2: Nop hé s0 tryc tiép tai B phén tiép nhan va tra két qua tai Trung tim
Phyc vy hanh chinh cong tinh Tra Vinh. B phén tiép nhan h so va tra két qua s& kidm
tra tinh hop 1& cia hd so:

+Néu hd so hop 1€ s& bién nhén, hen ngay tra két qua khéng qua 05 ngdy 1am viéc
ké tir ngay tiép nhan,

+ Néu hd so chua hp I¢, trong vong 03 ngay lam viéc k& tir khi nhén duoc hd so
B phéin cip phép phai c6 vin ban yéu ciu bd sung.

- Budc 3: T4 chirc, c4 nhin nhin két qué tai B4 phén tiép nhén va tra két qua tai
Trung tdm Phyc vy hanh chinh céng tinh Tra Vinh (Truong hop t chirc khong d4 {mg
dugc cic didu kién theo quy dinh, S& Cong Thuong sé& c6 vin ban tra 1oi tir chdi cip
phép va néu rd ly do).

- Thi gian tiép nhan hd so va tra két qua: (ngay 15, thir bay, chi nhat nghi)

+ Tir thir hai dén thir s4u: Sang tir 7 gidr 00 phut dén 11 gio,
Chiéu tir 13 giy 00 phut dén 17 gid.

b. Cich thire thyre hi¢n TTHC: Nop tryc tiép tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh hojc ding ky qua dudmg Buu dién (S6 25 V3 Nguyén Gidp, Khém
6, Phudmg 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé thc‘)ng dich vu cong tryc tuyén

c. Hd so thire hi¢n TTHC:

* Thanh phdn hé so bao gom:

- Trudmg hop thay dbi tén, dia chi try s& ciia don vi dwge cip gidy phép, hd so
bao gbm cic ndi dung sau:

+ Vin ban dé nghj cép gidy phép hoat dfng dién lyc theo Mau 01 quy dinh tai Phy
lyc ban hanh kém theo Théng tu sé 36/2018/TT-BCT ngdy 16/10/2018 cia B$ Céng
Thuong.

+ Bén sao Gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép, Quyét dinh thanh 1ap hoic Gidy
chimg nhan thanh I4p ciia t chirc 42 nghi cdp gidy phép.

- Trudng hep t6 chirc a2 nghi cip gidy phép nhin chuyén giao tai san tir don
vi dd dwgc cip giay phép hoat dfng dign lyrc, hd so dd nghi cip gidy phép hoat djng
di¢n Iyc ciia don vi nhin chuyén giao bao gdm:
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+ Vin ban @ nghj cip gidy phép hoat dong dién lyc theo M3iu 01 quy dinh tai Phy
lyc ban hanh kém theo Thong tur s6 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 cia B Cong
Thuong;

+ Ban sao Gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép, Quyét dinh thanh 14p hogc Gidy
chimg nhan thanh I3p cta t6 chirc d& nghj cip gidy phép.

+ Tai liéu chimg minh viéc chuyén giao tai san, t3i ligu vé doi ngdl tryc tiép
quén ly k¥ thuét, quan ly van hanh.

* S8 lwgng ho so: 01 (mpt b).

d. Thoi han giai quyét TTHC: Trong thoi han 05 ngay lam viéc, ké tir ngay nhén
da hd so hop 16

e. D6i twgng thwe hi¢n TTHC: T4 chirc, ca nhan tham gia linh vyc hoat dong ban
1¢ dién dén cAp dién 4p 0,4 kV tai dia phuong.

f. Co quan thye hi¢n TTHC:

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh:S¢ Cng Thuong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Cong Thuong

g. Két qua thyc hign TTHC: Gidy phép hoat dong dién lyc.

h. Phi, 1¢ phi thwc hi¢n TTHC: .

- Phi thim dinh: 700.000 dng/01 gidy phép (Trudng hop sira dbi, b6 sung gidy
phép hoat dong dién Iyc thi 4p dung mirc thu bang 50% murc thu quy dinh tuong Gng vdi
cip mai).

i. Tén miu don, to khai thwe hién TTHC:

- Vin ban d& nghi cip gidy phép hoat dong di¢n Iyc theo M3u 01 quy dinh tai phy
lyc ban hanh kém theo Thong tu s6 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 cua %6 Cong
Thuong.

- Danh sach trich ngang ngudi trye tiép quan 1y kinh doanh theo M3u 3b tai Phy
lyc ban hanh kém theo théng tu s6 36/2018/TT-BCT.

j. Yéu ciu, diéu kién thye hi¢n TTHC:

Nguoi tryc tiép quan 1y kinh doanh ban 1& dién phai c6 bing trung cép trd 1én thude
chuyén nganh di¢n, kinh té, tai chinh hodc chuyén nganh tuong tir va c6 thoi gian lam
viéc trong linh vyc kinh doanh mua béan di€n it nhét 03 nim.

k. Ciin cir phép ly ciia TTHC:

- Lujt Dién lyc ngay 03 thang 12 nim 2004; Lujt sira dbi, bd sung mét sb diéu ctia
Lué4t Dién lyc ngdy 20 thang 11 ndm 2012;

- Nghi dinh sb 137/2013/ND-CP ngay 21 thang 10 nim 2013 cta Chinh phi quy
dinh chi tiét thi hanh mét s& didu ciia Ludt Dién lyc va Lujt sira d3i, bd sung mét s6 diéu
cta Ludt Di¢n luc;

- Nghi dinh s 08/2018/ND-CP ngay 15 thing 01 nim 2018 ctia Chinh phi v& viéc
stra d8i mot sé Nghi dinh lién quan dén didu kién du tu kinh doanh thudc pham vi quan
1y nha nudce cia B Cong Thuong;

- Théong tu s6 36/2018/TT-BCT ngay 16 thang 10 nim 2018 cta B§ trudng B
Cong Thuong quy dinh vé trinh ty, tht tuc cip, thu hoi gidy phép hoat dong dién lyc;

- Théng tr 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 ctia B$ Tai Chinh quy dinh mic
thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va st dung phi thdm dinh cép phép hoat dng dién lyc;

- Quyét dinh sé 200/QD-UBND ngay 31/01/2019 ciia UBND tinh Tra Vinh v& viéc
{iy quyén cép, thu hdi gidy phép hoat dong di¢n lyc trén dia ban tinh Tra Vinh.

44








B. Miu don, miu t¥ khai thwc hi¢n thi tuc hanh chinh:

Miu 01
(Phy luc ban hanh kém theo Thong tw sé 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018
ciia Bp Cong Thuong)
(TEN TO CHUC BE NGH]) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
—————— Ddc Iap - Ty do - Hanh phiic
S6: .../... ..., ngdy ... thdng ... ndm ...
PE NGHI
Cép, sira ddi, bd sung, c4p lai gidy phép hoat déng dién Iyc

Kinh @iz L...oenniiiirieiiiii et e e ee e
Tén t8 chirc A& Nghi: .uu.vveeeeereeeeeseeereeesesens e -
C0 quAn CAp treN trYC tiED (NEU COY: uuvnnerreereeeessessessssssesmmmmmmmmsmssssssssssssesssesssessssssoes
Cé try s& chinh tai: ............... bi¢n thoai: .............. Fax: ......... ; Email: ................
Thanh 1ap theo Gidy phép dAu tw/Quyét dinh thanh 18D $6: ...eevvveeereeeeeeenn o,

ngdy ... thng ....ndm ...

Gidy chimg nhén ding ky doanh nghiép do ... cAp, ma s doanh nghiép ding ky Ian ...
ngdy ... thdng ... nim ...
Gidly phép hoat dong dién lyc sb: ...... do..cevurne CAp NEAY ..eeeeeeeeaerrnnn, (néu
c6). -

Nganh Nghé GANG KY KiNh dOBNN: «.......ceueeenceeesesennneeeeemeesesssssesssesessosssssssmsesssseeeesmessss

De nghi cép gidy phép hoat dng dién lyc cho linh vyc, pham vi, thdi han hoat dong
sau day:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

T eretmntreeeraettestntttttantitcarinttitentnetticnstssirtetrscansrenrentesinsareesesarensetesnsnreturnnsenarantsnetnrtreessteansensans

Céc gidly to kém theo:

T rretnrneattuntettetttnttntnntentuestitesteetntninriittnnttesacetsetacsrssetanserstansareteresneantaestasnesnrsnrnesrtstsensnnane

P& nghj 2... clp gidy pﬂ.é.p hoat déng dlénll,rc cho" ... (tén té' chic dé r;ghi).
.--(Tén td chirc) xin cam doan hoat dng diing linh virc va pham vi dugc c4p phép, ddng thoi
tudn thii céc quy dinh trong gidy phép hoat dong dién lyc./.

LANH PAO
(Ky tén, déng diu)

1 Giri co quan tiép nhén va giai quyét cac thi tyc thAm dinh hd so hoc co quan c6
thdm quy?n cép gidly phép: S& Cong Thuong, Cyc Didu tiét dién Iy, Uy ban nhéan dan cép
tinh, B§ Cong Thuong.

] 2 Giri co quan c6 thdm quyén cép gidy phép: S& Cong Thuong, Cyc Didu tiét dién Iy,
Uy ban nhén dén cdp tinh, B Cong Thuong.

Miu 3b
(Phy luc ban hanh kém theo Théng tie s6 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018
ciia Bp Cong Thuong)

DANH SACH TRICH NGANG CAN BQ QUAN LY, VAN HANH
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(Cho linh vyc hoat ddng phat dién, truyén tai di¢n, phén phi di¢n, ban bubn dién, bén 1¢ di¢n
)

S6 niam | Ghi chi
Ngay M s6 Trinh 85 | rong ok
STT |Ho va tén|thang nim|Qué quén|dinh danh| Chirc vy huvén mon o dd
sinh (néu cb) Y Vie
nghj cép
phép

Ngudi tryc tiép quan 1y k¥ thuat, tryc tiép quén ly kinh doanh

D3i ngdi truong ca van hanh (d6i voi hoat dong phat dién, phan phoi, truyen tai dién)

- NI EN S I =] BN L) o

9. Thii tuc Cip gidy phép hoat djng phan phdi di¢n dén cdp di¢n 4p 35kV tai
tinh:

A. N{i dung thi tuc hanh chinh (TTHC):

a. Trinh tw thwe hién TTHC: |

- Budc 1; T4 chirc, ca nhin d& nghij cip phép chuén bj hd so dly di theo quy dinh
cuia Phép lujt.

- Budc 2: Nop hd so tryc tiép tai B phan tiép nhan va tra két qua tax Trung tam
Phyc vy hanh chinh cong tinh Tra Vinh. B phén tiép nhin hd so va tra két qua s& kiém
tra tinh hop 16 ciia hd so:

+ Néu hd so hop 18 s& bién nhén, hen ngay tra két qua khong qua 05 ngay lam viée
ké tir ngay tlép nhan.

+ Neu hd so chua hop 1€, trong vbng 03 ngay lam viéc ké tir khi nhén dugc hd so
B phén cép phép phél 6 van ban yéu ciu bd sung,

- Budc 3: Té chirc, c4 nhan nhin két qua tai By phan tlep nhan va tra két qua tai
Trung tim Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Tra Vinh (Trudng hop t6 chirc khong da ung
duoc céc didu kién theo quy dinh, S& Cong Thuong s& c6 vin ban tra 1o tir chdi cdp
phép va néu rd ly do).

- Thoi gian tiép nhin hd so va trd két qua: (ngly 18, thir bay, chii nhit nghi)

+ Tir thir hai dén thir séu: Séng tir 7 gidr 00 phut dén 11 gio,
Chiéu tir 13 git 00 phit dén 17 gio.

b. Cich thirc thwe hién TTHC: Nop truc tiép tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh hodc ding ky qua duong Buu dién (S6 25 Vs Nguyen Giap, Khém
6, Phuémg 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vu cong tryc tuyén

c. Ho so thye hién TTHC:

* Thanh phén hé so bao gom:
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- Vin ban @& nghj cAp gifly phép hoat déng dién lyc theo M3u 01 quy dinh tai phy
luc ban hanh kém theo Théng tur s6 36/2018/TT-BCT ngdy 16/10/2018 cia B4 Céng
Thuong.

- Bén sao Gify chimg nhan déng ky doanh nghiép, Quyét dinh thanh 14p hodic
Gidy chimg nhén thanh 14p cia t4 chirc d& nghj cip gidy phép.

- Danh séch trich ngang ciia ngudi tryc ti€p quan 1y k§ thuat, d6i ngil trudng ca vin
hanh theo MAu 3b tai Phy lyc ban hanh kém theo Théng tur sé 36/2018/TT-BCT; ban
sao bing t6t nghiép, thé an toan di¢n, gidy chimg nhan van hanh duoc cip didu do c6
quyén diéu khién cdp cho ngudi cé tén trong danh séch theo Quy trinh didu d6 hé théng
dién quéc gia do Bo Céng Thuong ban hanh.

- Danh myc céc hang myc cdng trinh lu6i dién chinh do t6 chirc dang quan ly.
Trudmg hgp mua ban, sép nhap, ban giao khong hoan vén tai san luéi dién phai c6 Bién
bén nghiém thu theo quy dinh hojc Bién ban ban giao tai san.

- Ban sao tai liéu vé dam bao diéu kién phong chdy, chita chay theo quy dinh.

- Bén sao thoa thuén d4u ndi holic Hop ddng dAu ndi vao hé thong dién quéc gia;
Ban d ranh gi6i ludi dign va pham vi hoat dong.

* S0 luegng hd so: 01 (mjt bj). :

d. Th¥i han gidi quyét TTHC: Trong thoi han 05 ngay 1am viéc, k& tir ngay nhén
dt hd so hop 16. '

e. Déi twrgng thwe hi¢gn TTHC: T chirc, c4 nhin d& nghi cdp phép hoat dong dién
Iyc linh vye phan phéi dién dén cp dién 4p 35 kV tai dia phuong.

f. Co quan thwe hi¢n TTHC:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh theo quy dinh: S& Céng Thuong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Céng Thuong

g. Két qua thye hién TTHC: Gidy phép hoat déng dién lyc.

h. Phi, I§ phi thyre hign TTHC: Phi thim dinh: 800.000 ddng/01 gidy phép.

i. Tén miu don, t& khai thyc hi¢n TTHC:

- Viin ban @& nghj cép gidy phép hoat dong dién lyc theo MAu 01 quy dinh tai phy
lyc ban hanh kém theo Théng tu s6 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 cia B§ Cong
Thuong.

- Danh séch trich ngang ctia ngudi tryc tiép quan 1y k§ thudt, d6i ngii trudng ca vin
hanh theo MAu 3b tai Phy lyc ban hanh kém theo Théng tr sé 36/2018/TT-BCT.

j- Yéu clu, didu ki¢n thic hign TTHC:

T4 chirc dugc thanh 14p theo quy dinh ctia phép luit ding ky hoat dong phén phéi
di¢n phai d4p tmg céc didu kién sau:

- C6 trang thiét bj cong nghé, cong trinh dudmg day va tram bién ap duogc xay
dung, 13p dit, kiém tra, nghiém thu dat yéu céu theo quy dinh; hé théng phong chay va
chita chdy dam bao yéu cau theo quy dinh.

- Ngudi tryc ti€p quan ly k¥ thuat, van hanh phai c6 bing tt nghiép dai hoc tré
Ién thugc chuyén nganh dién va c6 thoi gian lam viée trong linh vyc phan phéi dién it
nhét 03 nim. Ngudi tryc tiép van hanh phéi dugc dao tao chuyén nganh dién hodc c6
gidy chimg nhan dao tao vé& dién do co s& day nghé cép, duoc kidm tra quy trinh vin
hanh va quy dinh an toan theo quy dinh phép luat.

k. Cin cir phdp Iy ciia TTHC:

- Ludt Dién lyc ngdy 03 théng 12 nim 2004; Lujt sira dbi, b sung mét s didu ciia
Lujt Dién lyc ngay 20 thang 11 nim 2012;
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- Ngh1 dinh sb 137/2013/ND-CP ngay 21 théng 10 ndm 2013 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mot sb diéu coa Luat Dién lyc va Luét stra d6i, bd sung mot s6 6 diéu
cua Luit DPién lyc;

- Nghi dmh s6 08/2018/ND-CP ngay 15 thang 01 nam 2018 ctia Chinh pha v& viéc
sira 461 mot s6 Nghij dinh lién quan dén diéu kién déu tu kinh doanh thu§c pham vi quan
ly nha nudc cia By Cong Thuong;

- Théng tu sb 36/2018/TT -BCT ngay 16 thang 10 né.m 2018 cua B truong B
Céng Thuong quy dinh v& trinh tyz, thd tuc cép, thu hdi gidy phép hoat dong dién lyc;

- Thong tr 167/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cua B Tai Chinh quy dinh mic
thu, ché @6 thu, nop, quan ly va st dyng phi thim dinh cp phép hoat dong dién luc,

- Quyet dinh sé 200/QD-UBND ngdy 31/01/2019 cia UBND tinh Tra Vinh vé vige
tty quyén c4p, thu hdi gidy phép hoat dong dién lyc trén dia ban tinh Tra Vinh.

B. Miu don, miu t& khai thye hién thi tuc hanh chinh:
Miu 01
(Phu luc ban hanh kém theo Thong tw 56 36/2018/TT-BCT ngay
16/10/2018 ciia By Cong Thuong)

(TEN TO CHUC BE NGHI) CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
----- Ddc 1ap - Ty do - Hanh phiic
S6: .../... ..., ngdy ... thang ... nim ...
DE NGHI
Cép, stra ddi, bd sung, cp lai gidy phép hoat dong dién lyc

Kinh glri: 1..ieiviieniieeiiniiiiiiniiiiiiriiiiini e ieeeanenenes
TEn t8 ChUC A& NI ..vvereeeeerreerrerecarseeessssensesessssssssssssessssessssssnsarssess
Co quan cAp trén tric ti€p (NEU COY: w.vvrreeeneeureeusecenermenessssssrssssnssensnenons .
C6 try s& chinh tal ............... Pién thoal .............. Fax: ......... ; Email: ...
Thanh lap theo Gidy phép diu tu/Quyét dinh thanh 18p s6: .......cceuvnvrvrninnreennnnnn

ngay ... thang ...

Gidy chu'ng nhan dang ky doanh nghiép do ... cip, ma sb doanh nghiép , ding ky lan ...
ngay .. théng .ndm ..

Gidy phép hoat dong dién lyc s ...... do........... CAPNEAY «ooevvveerereeneenens (néu
c6).

Nganh nghé dang Ky Kinh dOGNR: ..........cevueeerueerenseisssnssssssssssssssssssossasssssssssssssssssassssanss

D& nghi clp gidy phép hoat dong dién lyc cho linh vyc, pham vi, thoi han hoat dong
sau day:

.......................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De nghj 2... cip gidy phép hoat ddng dién luc cho ... (tén td chirc de nghi).
...(Tén t3 chirc) xin cam doan hoat dong dung linh vyc va pham vi dugc cép phép, ddng thoi
tuan thu céc quy dinh trong gidy phép hoat dong dién lyc./.
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LANH PAO
(Ky tén, déng diu)

1 Giri co' quan tiép nhéin va giai quyét c4c thi tuc thdm dinh hd so hodic co quan c6
thédm quyn cép gify phép: S& Céng Thuong, Cyc Didu tiét dién Iyc, Uy ban nhan dén cfp
tinh, B§ Cong Thuong.

2 Giri co quan c6 thdm

] quyén cép gidy phép: S Cong Thuong, Cyc Didu tiét dién Iyc,
Uy ban nhén dén cép tinh, B§

Céng Thuong.

M3u 3b
(Phy lyc ban hianh kém theo Théng tw sé 36/2018/TT-BCT ngay 16/10/2018 ciia Bp
Cong Thuong)
DANH SACH TRICH NGANG CAN BQ QUAN LY, VAN HANH
(Cho linh vyc hoat dgng pht dién, truyén tai dién, phan phéi dign, ban budn dién, ban 1é dign)

SO nim | Ghi cha
cong tac
Nedy Masé | pk o | trong finh
STT {Ho va tén|thdng nim|Qué quin|dinh danh| Chirc VU L huvén mb a2
sinh (néu c6) chuyen mory viee
nghij cép
phép
L. Ngwdi tryc ti€p quan ly k¥ thuat, tryc tiép quan 1y kinh doanh
1
2
4
Il _1Di ngil truong ca van hanh (d6i v&i hoat dong phét dién, phan phdi, truyen tai dién)
1
2
3
4
5
6

10. Diing ky hoat djng bin hang da cip tai dia phwong.
A. N§i dung thi tyc hanh chinh (TTHC):
a. Trinh ty thwe hi¢n TTHC:
Budc 1: Nop hd so tai Trung tim Phyc vy hanh chinh céng tinh Tra Vinh, B
phién tiép nhan va hoan tra két qua s& kidm tra tinh hop 1¢ va néi dung ctia hd so:

- Néu hgp 1¢ s& ra bién nhan, hen ngay tra két qua.

- Néu hd so khéng hop 1§ thi huéng din Doanh nghiép 1am lai, hosic bd sung diy
du theo quy dinh.
Budc 2: Doanh nghiép dén nhén Vin ban x4c nhan ding ky hoat dng ban hang
da cdp tai B phan tiép nhan hé so va hoan tra kit qua Trung tdm Phuc vy hanh chinh
cdng tinh Tra Vinh.

- Th¥i gian tiép nh4n hd so va tra két qua: (ngay 15, thir bay, chii nhit nghi)
+ Tir thir hai dén thi séu: Sang tir 7 gity 00 phiit dén 11 gioy,
Chiéu tir 13 gi¢r 00 phit dén 17 gio.
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b. Céch thikc thwe hién TTHC: Nop tryc tiép tai Trung tim Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S& Cong Thuong) hodc ding ky qua dudng buu dién (S6 25 Va8
Nguyén Glép, Khom 6 Phuong 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng
dich vu cong tryc tuyén

c. Ho so thu'c hu;n TTHC:

* Thanh phén hd so bao gbm:

- Pon ding ky hoat dong bén hang da cép tai dia phuong theo Méu s6 07 tai Phy
lyc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 40/2018/ND-CP ngay 12 thing 3 nim 2018 cua
Chinh pha vé& quan Iy hoat déng kinh doanh theo phuong thirc da cap;

- 01 bén sao gidy chimg nhén dang ky doanh nghi¢p hoic gidy t& c6 gid tri phap
ly tuong duong;

- 01 ban sao glay ching nhén ding ky hoat dong béan hang da clp;

- 01 ban sao gidy chimg nhan dang ky hoat dong chi nhénh, vin phong dai dién,
gidy chimg nhan ding ky dia diém kinh doanh (néu c¢6) hoc 01 vin bén iy quyén cho
ngudi dai dién tai dia phuong, kém theo 01 bén sao dugc chimg thyc chirng minh nhin
dén/cin cudc cong din hodc h chiéu cia ngudi dai dién @6 trong trudng hop doanh
nghiép khdng c6 try s& chinh, chi nhénh, van phong dai dién tai dia phuong,

- Danh s4ach ngudi tham gia ban hang da cép cu trti tai dia phwrong dén thoi diém
ndp hd so trong trudmg hgp doanh nghiép da c6 hoat dong ban hang da cAp tai dia phuong
truée thoi diém Nghi dinh s6 40/2018/ND-CP ngay 12 thang 3 nim 2018 ctia Chinh phi
vé& quan ly hoat dng kinh doanh theo phuong thirc da cap c6 higu Iyc (danh séch ghi rd:
Ho tén, ngdy thing nim sinh, dia chi noi cur trd (thudng tra hodéc tam tra trong truong
hop khéng cu tru tai noi thuong trd), sé chimg minh nhan dan hoic s6 cin cudc cong
dan hoiic s6 ho chiéy, s8 hop ddng tham gia ban hang da cAp, ma s6 ngudi tham gia, dién
thoai lién hé ca ngudi tham gia ban hang da cép) t¢i S& Cong Thurong noi doanh nghiép
dy kién hoat dong.

* S§ lwgng hd so: 01 (mdt) bd.

e. Thoi han gidi quyét TTHC: Trong thdi han 3.5 ngay lam viéc, ké tir ngay
nhén da hd sor hop 1¢.

f. Ddi twong thye hign TTHC: Doanh nghiép ban hang da cép.

g. Co quan thu’c hi¢n TTHC

- Co quan co tham quyén quyét dinh theo quy dinh: S& Cong Thuong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Cong Thuong noi doanh nghiép dy kién
hoat dong.

h. Két qua thyc hién TTHC: Vin ban Xéc nhin ding ky hoat ddng ban hang
da cép tai dia phuong.

i. Phi, Ié phl thye hién TTHC: Khong

j- Tén miu dom, t& khai thie hi¢n TTHC:

- Vén ban Xac nhan ding ky hoat dong ban hang da cép tai dia phuong theo méu
07 cia Nghi dinh s6 40/2018/ND-CP;

k. Yéu céu, diéu ki¢n thyc hi¢n TTHC:

- Doanh nghiép c6 try s& chinh, chi nhanh ho#ic vin phong dai di¢n c6 thyc hién
chirc néing lién quan dén hoat dong ban hang da cAp tai dia phuong;

- Doanh nghiép tb chitc hoi nghi, héi théo, ddo tao vé& bén hing da cip tai dia
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phuong.

- Doanh nghiép c6 ngudi tham gia ban hang da cép cu tra (thudng tri hoic tam
trd trong trudng hop khong curtri tai noi thuomg trit) hogic thyc hién hoat déng tiép thi,
bén hing theo phuong thirc da cép tai dia phuong.

L. Cin ci¥ pha’lP ly ciia TTHC:

- Nghi dinh s0 40/2018/ND-CP ngiy 12/3/2018 ciia Chinh phi v& quan Iy hoat
dng kinh doanh theo phuong thirc da cép;

B. Méu don, miu t¥ khai thyc hién thii tuc hanh chinh:

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Sé:...... Ddc 18p - Ty do - Hanh phiirc

D0 ettt et e ettt et e eeeee e

Dign thoai:.......ceevevvrees e erveeeeeeesreseesnins FaX:uoooioiicreeeienncceccrreeeeeeesesssessessseens
2. Gidy chimg nhan ding ky hoat dng ban hang da cAp $8: ....veeeneeeeooooooeooeooooeo
DO .ot seseenesass s Cép lan ddu ngay:............. /A T
Cép stra @i, bb sung 14n ........ee....... . ... NBAY -.eeveercrrernnrensesnessssessssessssenssssessesseses

Diing ky hoat déng bin hang da cip trén dia ban tinh/thanh phé
nhw sau:

1. Théri gian dy kién bit du hoat dong bén hang da cAp tai dja phuong....................

2. Djadiém hoat dong ban hang da chp tai dja phuong (bao gdm try s& chinh, chi nhanh,

vin phong dai dién, cic dia diém kinh doanh néu co):

Tén doanh nghi¢p/chi nhanh/van phong dai dién/dia diém kinh doanh ...............o........
DA Chilleceoee et e ceeeeese oo et
Dién thoai: ..........ccoeuveveennen.... 31 Email: .........ooevvereieenane
NEUSE QUNG QAU:..vvveerrarrrenensssseeseeessneeesessesessessssesssseesssesesseeseesesseeneeeeeseeseesesesns
Dién thoai lién hé cta ngudi dimg ddu: .........eoeevee Email: ..o,

3. Ngudi dai dién tai dia phuong (trudng hop doanh nghiép khong c6 try s& chinh, chi
nhanh, vin phong dai dién tai dia phuong):
HO MBI et ot it s eeeties ceeetntiens ot ot seveereeesees e eeveee et eeees e e eene

DO: ottt Cép ngay:........... A [ eereerernsensrssesenenns
Dién thoai: .......coovueevveeennnne. Fax: ..eeveireievenrenne, Email: ........vvveereriennnnnn.
Dia Chi HEN 18C: cenveteeeteeserstssee e eseesessssses st eesee e








Vin ban ty quyén Y HI NEAY crverenssseessesmsisnsnsssssessssssssissssasssssasssssassssasssscass

4. Vin ban, tai liu Kem theo: .eineniine ¢ et e
Doanh nghiép cam doan tuin thu déy @ cac quy dinh cta phap lugt v& quan 1y hoat d6ng
kinh doanh theo phuong thic du c4p va chiu trach nhi¢m v& tinh hop phép, chinh xé4c va
trung thyc clia cic vin ban, tai li¢u kém theo.
Dai dién theo phap luét cia doanh nghiép
(Ky tén va dong dau)
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11. Thi tuc ding ky sira ddi, bd sung ndi dung hoat djng b4n hang da cip tai
dia phwong

A. N§i dung thi tyc hanh chinh (TTHC):

a. Trinh ty thwe hién TTHC:

Budc 1: Doanh, nghiép ban hang da cip dang ky sira d6i, bd sung noi dung hoat
ddng bén hang da cp khi c6 mét trong céc thay ddi lién quan dén:
- Tru s& chinh, chi nhanh, vin phong dai dién, dia diém kinh doanh ciia doanh
nghiép tai dia phuong;
- Ngudi dai di¢n cia doanh nghiép ban hang da cép tai dia phuong.

Buéc 2: Nop hd so tai Trung tim Phyc vy hanh chinh c6ng tinh Tra Vinh, B phén
tiép nhan va hoan tra két qua s& kiém tra tinh hop 16 va ndi dung ctia hd so:

- Néu hgp I¢ s& ra bién nhén, hen ngay tra két qua.

- Néu hé so khong hop 18 thi huéng din c4 nhan hoiic t chirc 1am lai, hoic bd sung
day da theo quy dinh.

Buéc 3: Doanh nghi¢p dén nhan Vin ban xdc nhén ddng ky hoat dfng ban hang da
cp tai Bo phan tiép nhén hé so va hoan tra két qua Trung tim Phyc vy hanh chinh céng
tinh Tra Vinh.

- Thoi gian tiép nhin hd so va tra két qua: (ngdy 1€, thir bay, chi nhat nghi)
+ Tir thir hai dén thtr su: Sang tir 7 gior 00 phut dén 11 gio,
Chiéu tir 13 gir 00 phut dén 17 gio.

b. Céch thirc thye hién TTHC: Nop truc tiép tai Trung tim Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S& Céng Thuong) hoc dang ky qua dudng buu dién (S6 25 V6 Nguyén
Gidp, Khém 6, Phuong 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vy cong
tryc tuyén

c. Ho so thye hi¢n TTHC:

* Thanh phin hé so bao gdm:

- Don ding ky sira d6i b6 sung néi dung hoat dong bén hang da cép tai dia phuong
theo Mau s6 09 tai Phy luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 40/2018/ND-CP ngdy 12 thing
3 niim 2018 cia Chinh phii vé quan Iy hoat ddng kinh doanh theo phuong thirc da cip;

- 01 ban sao gidy chimg nhén ding ky doanh nghiép hoic gidy t& c6 gia tri phap ly
twong duong;

- 01 bén sao gidy chimg nhan dang ky hoat dong chi nhanh, van phong dai dién, gidy
chimg nhan ding ky dja diém kinh doanh (néu c6) holic 01 vin ban ity quyén cho ngudi dai
di¢n tai dia phuong, kém theo 01 ban sao dugc chimg thyc chimg minh nhén din/cin cudc
cdng dan hogc hd chifu clia ngudi dai dién d6 trong truong hop doanh nghiép khéng c6 try
sO chinh, chi nhénh, van phong dai dién tai dia phuong.

* S6 lrgng hd so: 01 (mét) bs.

e. Thoi han gidi quyét TTHC: Trong thdi han 3.5 ngdy 1am viéc, k& tir ngdy nhan
di hd so hop 16

f. Doi twgng thre hign TTHC: Doanh nghiép ban hang da cép.

g. Co quan thwc hi¢n TTHC: .

- 8¢ Cong Thuong noi doanh nghiép dy kién hoat dong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Coéng Thuong








h. Két qua thwe hi¢n TTHC: Vin ban x4c nhin ding ky sira d6i, bd sung ndi dung
hoat dong ban hang da cap tai dia phuong.
i. Phi, 1¢ phi thye hié¢n TTHC: Khéng
j. Tén mﬁu don, to khai thue lm;n TTHC:
- Theo mau 09 cuia Nghi dinh s6 40/2018/ND-CP;
k. Yéu céu, diéu ki¢n thyc hi¢n TTHC:
Khi c6 mdt trong céc thay ddi lién quan dén:
- Truy s& chinh, chi nhanh, vin phong dai dién, dia diém kinh doanh ctia doanh
nghiép tai dia phuong;
- Ngudi dai dién ctia doanh nghi¢p ban hang da cp tai dia phurong,
L. Ciin cit phap ly ciia TTHC:
- Nighi s6 40/2018/ND- CP ngay 12/3/2018 cia Chinh phu vé quén 1y hoat dong kinh
doanh theo phuong thirc da cép.
B. Miu don, miu t& khai thwe hi¢n thi tuc hanh chinh:

Miiu s6 09
TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET
———— NAM
Poc 1dp - Tw do - Hanh phic
|
Y T e vee, RGAY.... thdng.... ndm.... ... ...
PANG KY SUA DOI, BO SUNG NQI DUNG
HOAT PONG BAN HANG PA CAP TAI PIA PHUONG
Kinh giri: ..ooevevniniiiiciiniiiciicnnenen.

1. Tén doanh nghiép (ghi bAng Chll in HOB): ......eveereererrcrrererssernrrsssersssnesssssssssssssssasssess
Gidy ching nhan dang ky doanh nghiép/Gidy chimg nhan dAu tir $6:......evrveeerrerrreneene
5 1o YOO OO PRTRPRTTON
Cép 14n diu ngay: ............. [ [eeereenne Lin thay dbi gén nhét: ....... A [veeernn
Dia chi clia try G Chinh: .....coeiiiiiiiiiiie e
Piénthoai: ....ccovviiniiniiiiiiiiiiiiens FaX: curenieeneinneereneeeereereerereseerseessessssessessssassennes
2. Gidy chimg nhén dang ky hoat dong ban hang da cip 58 .....ceceerererrerrernnrserserasennee
5 7o Cép l4n d4u ngay: ......... [eveinn.n. [ovenanne
Cép sira ddi, bOSUNgIan ...oovvvvnneiiniiininnnnnn, NEAY vrvvrerereresanerssnsssssseseosessassssnnsssssssnsses
3. X4c nhén ding ky hoat dong ban hang da ca"lp tai dia phuong 02 e eeeraerenenens
1 T Cip ngdy: ......... [everunins [eveninns

Ping ky sira d6i, b sung ndi dung hoat djng ban hang da cip trén dia ban

tinh/thanh phd.........ccc.uee... nhw sau:
1. Noi dung ding ky stra d6i, bd sung:
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ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doanh nghi¢p cam doan tuén thii dy di céc quy dinh ciia phap luat vé quan 1y hoat déng
kinh doanh theo phuong thirc da cép va chiu trdch nhiém vé tinh hop phép, chinh xéc va
trung thyrc cla cic vin ban, tai liu kém theo.

Dai di¢n theo phap lujt ciia doanh nghi¢p
(K tén va déng ddu)

12. Thi tyc Ding ky hop ddng theo miu, didu ki¢n giao dich chung
(HDM/DKGD):

A. N¢i dung thii tuc hanh chinh (TTHC):

a. Trinh tw thwe hign TTHC:

.= Bude 1: T6 chirc, c4 nhén kinh doanh hoan thién hd so theo quy dinh va nép tryc
tiep B§ phan tiép nhén hd so va hoan tra két qu; bd phan tiép nhin s& kidm tra tinh hop 16
ciia hd so (bao gbm: céch ké khai m3u don; s lugng va thanh phin hd so theo muyc 3).

+ Néu ho so hgp 16: Lap ma sb hd so va bién ban tiép nhan theo miu quy dinh, hen
ngdy tra két qua.

+ Néu hé so khong hgp 1&: tra hd so va huéng din c4 nhan hodc t& chirc 1am lai.

- Bugc 2: B) phén tiép nhén h so va hoan tra két qua chuyén Phong Quan Iy Cong
Thuong (QLCT) xem xét, xir Iy hd so. ‘

+ Trudmg hop ho so ddy dit, phit hop véi quy dinh phép luat, khong cin gii trinh hojic
bd sung 1dm 3 noi dung HDM/DKGD, Phong QLCT soan thao théng béo tra & vé viéc chap
nhéin ding ky hop ddng theo mAw/didu kién giao dich chung;

+ Trudng hop hd so chua ddy du, chua phi hgp quy dinh php lut, cin gidi trinh
hoc bd sung, ¢ 1am 16 thém ni dung HDM/PKGD, phong QLCT lap théng béo giri cho td
chirc, céd nhan kinh doanh dé nghi bd sung, diéu chinh hé so. T4 chirc, c4 nhan c6 trich nhiém
bd sung hd so, tai ligu trong thoi han 03 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhén dugc yéu ciu cia S&
Céng Thuong va ndp tai B phan tiép nhan héd so va hoan tra két qua; Khi hé so duge bd sung,
diéu chinh diy da thi Phong QLCT soan théo thong béo trd 16i vé viée chép nhin hay khong
chap nhén dang ky hop ddng theo mAw/didu kién giao dich chung;

- Budc 3: Trong thdi han 04 ngdy 1am viéc, ké tir ngdy nhan hd so, c4 nhan hoic tb
chirc dén nhén két qua tai B phan ti€p nhan hd so va hoan tra két qua (Trung tdm Phyc vy
hanh chinh céng tinh Tra Vinh).
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- Budc 4: Phong QLCT luu hd so va déi véi trudng hop chép thuan ding ky, s€ dugc
cong bd cong khai hgp ddng theo mAw/ diéu kién giao dich chung cia td chirc, c4 nhén kinh
doanh trén trang thong tin dién tr cia So Cong Thuong.

- Thoi gian tiép nhin hd so va tra két qua: (ngay 1€, thir bay, chi nhét nghi)
+ Tir thir hai dén thir séu: Sang tir 7 gidr 00 phit dén 11 gio,
Chiéu tir 13 git 00 phat dén 17 gio.

b. Céach thirc thwe hién TTHC: : Nop truc tiép tai Trung tim Phuc vu hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S¢ Céng Thuong) hodc déng ky qua duong buu dién (So 25 Vo6 Nguyén
Gidp, Khém 6, Phudng 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vy cong
trirc tuyen

c. Ho so thye hlgn TTHC:

*) Thanh phén hé so bao gbm:

+ Pon ding ky hqp ddng theo mAw/ diéu kién giao dich chung (theo mdu)

+ Dy thao hgp ddng theo miw/ diéu kién giao dich chung c6 déu treo holic dau gidp
lai cia Doanh nghiép kém theo 01 dia chira ban mém dang Microsoft word hop dbng theo
mau/diéu klon giao dlch chung.

*) & lugng hd so: 01 (mot) bd.

d. Thoi han gidi quyét TTHC: Trong thoi han 04 ngy 1am viéc, ké tir ngdy nhan
da hd so hop 18.

e. Doi twgng thwe hién TTHC: T chirc hogc ca nhan kinh doanh hénL hoa, dich
vy thu§c Danh myc hang héa, dich vu thiét yéu phai ding ky hop ddng theo mau, diéu kién
giao dich chung do Thu twéng Chinh phi ban hanh tai Quyét dinh s6 02/2012/QD-TTg
ngay 13/01/2012.

f. Co quan thgrc hi¢n TTHC:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh theo quy dinh: S& Céng Thuong

-Co Quan tryc tiép thuc hién TTHC: S& Cong Thuong

g. Két qua thye hign TTHC: Vin ban xac nhén.

h. Phi, le; phi thuc hi¢n TTHC: khong

i. Tén miu don, td khai thye hi¢n TTHC

- Pon ding ky hqp dbng theo mAw/diéu kién giao dich chung.

j- Yéu ciu, diéu kién thyc hi¢gn TTHC:

- Dleu kién:

+Dbébi tugng ap dung la t8 chirc, ca nhan kinh doanh héng hoa, dich vu thu¢c Danh
muc hang héa, dich vy thiét yéu phai ding ky hop dong theo mau, diéu kién giao dich chung
do Thua tuong Chinh pht ban hanh tai Quyet dinh so 02/2012/QD-TTg ngay 13/01/2012.

+ T4 chirc, c4 nhan ap dung hop ddng theo mau, diéu kién giao dich chung vé&i ngudi
tiéu dung.

- Yéu cau:

+ T chirc, ca nhan kinh doanh ap dung hop dbng theo mau, diu kién giao dich
chung chi trén pham vi tinh Tra Vinh (néu dp dung trén pham vi cd nuoc hodc tir 2 tinh tro
lén do Cuc Quan ly Canh tranh - Bo Cong Thicong tiép nhdn déing ky)

+ Hop dong theo mau, diéu kién giao dich chung chi dugc 4p dung dbi véi nguoi
tiéu dung khi viéc ding ky dugc hoan thanh.

k. Ciin ci¢ phép ly cia TTHC:
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- Luft Béo v¢§ quyén loi ngudi tiéu ding s 59/2010/QH12 ngay 17/11/2010;

- Nghj dinh 99/2011/ND-CP ngay 27/10/2011 Quy dinh chi tiét va huéng din thi
hanh mét s6 di€u cia Luat Bao vé quyén lgi ngudi ti€u dung;

- Théng tu 56 10/2013/TT-BCT ngay 30/5/2013 clia BY trudng Bo Céng Thuong vé
viéc Ban hanh mu don ding ky hop déng theo miu, didu kién giao dich chung

- Quyét dinh s 02/2012/QD-TTg ngay 13/01/2012 ciia Thu tuéng Chinh phu vé
viée ban hanh danh myc hang héa, dich vy thiét yéu phéi ding ky hop ddng theo mau, didu
ki¢n giao dich chung.

B. Miu dom, miu t¥ khai thye hign TTHC:

(Ban hanh kém theo Théng tw s6 10/2013/TT-BCT ngay 30/5/2013 ciua Bj truomg Bé Céng Thuong)

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Djc lap - Ty do - Hanh phiic

MAU PON PANG KY HQP PONG THEO MAU,
DPIEU KIEN GIAO DICH CHUNG (1)
. Kinh giti: S& Cong Thwong tinh Tra Vinh  (2)

T4 chirc, c4 nhan kinh doanh (3):

1. N§i dung d& nghij diing ky hgp ddng theo miu, didu ki¢n giao dich chung(l):

1.Ding ky 14n diu:

2.Ap dung cho loai hang héa/dich vy:

3.D6i tuong ap dung (4):

4.Pham vi 4p dung (5):

5.Thoi gian dp dyng (6):

IL T4 chirc, ¢4 nhin kinh doanh cam k&t va hidu ring:

1. Pdm bao hop ddng theo miu, didu kién giao dich chung tuén thi cic quy dinh
phap ludt 1a nghia vy cta td chirc, c4 nhan kinh doanh;

2. Bt cir khi nao phét hién thdy ndi dung ciia hop ddng theo miu, didu kién giao
dich chung vi pham phip lugt vé& bio v¢ quyén lgi ngudi tiéu ding, co quan chip nhén dang
ky c6 quyen va trach nhiém yéu cdu té chirc, c4 nhan kinh doanh phai sira ddi, huy bé néi
dung vi pham d6.

3. D tim hiéu k§ quy dinh phap luat va cam két hop ‘déng theo miu, diéu kién giao
dich chung ndp kém theo Pon ding ky nay khong c6 cac didu khoan vi pham phép lugt vé
bao v¢ quyén lgi ngudi tiéu ding va cic nguyén tic chung v& giao két hop dong.

4. Chiu trach nhiém hoan toan vé sy trung thyrc va tinh chinh xac cia ni dung don
ding ky va tai liéu kém theo.

T8 chikc, ¢4 nhin kinh doanh (7)

(%y, ghi ré ho tén va dong da"u)
Ho so kém theo (8):

(mit sau miu don)
Huéng din ghi don ding ky:
(01)  Dé nghj ding ky hop ddng theo mAu hay didu kién giao dich chung,
(02) - Cyc Quin ly canh tranh: trong truémg hop hgp ddng theo mAu, didu kién giao dich chung 4p dyng trén
pham vi ¢a nuéc hojc 4p dung trén pham vi tir hai tinh, thanh phé tryc thugc trung wong tré 1én;
= 8¢ Cong Thuong: trong trudng hop hop ddng theo miu, didu ki¢n giao dich chung 4p dyng trong pham vi
mdt tinh, thanh phé tryc thugc Trung wong.

(03)  Ghi rd nhitg thdng tin sau day:
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Tén t§ chirc, c4 nhan kinh doanh
Giély Chimg nhén dang ky kinh doanh/ Gidy Chimg nh4n déing ky doanh nghi¢p/ Giy Chimg nhén diu tu
Dia chi lién lac
Nganh, ngh kinh doanh lién quan dén hang héa/dich vy ding ky hop dbng theo mAw/diéu kién giao dich
chung
Dién thoai, fax, email (néu c6)
Ngudi lién hé (Ho tén, dién thoai, email)
(04) Ghi rd dbi tugng ngudi tiéu ding 12 td chirc, c4 nhén hay 4p dung cho t4t ca ngudi tiéu ding.
(05) Ap dung trén ca nuéc hay mot, mét sb tinh, thanh phé tryc thufe Trung wong (ghi rd tén tinh, thinh phé tryc
thudc Trung uong trong trudmg hop khdng 4p dung trén ca nu6c).
(06) Thdi gian bat dAu 4p dyng: ghi thi gian 4p dyng cu thé néu khong ép dung ngay sau ngdy hoan thanh vi¢c
ding ky (néu c6) hoic ghi 4p dyng tir thoi diém hoan thanh vigc dang ky.
(07) Nguoi dai dién theo phép lujt ky, ghi 13 ho tén va dong dAu ciia td chirc, c4 nhén kinh doanh. Ngudi dai di¢n
theo iy quyén ky thi cin giri kém theo Gidy Uy quyén.
(08) - Trong trudng hop giri hd so bing phuong ti¢n dién tir:
01 bén scan mau Dy thao hgp ddng theo mAu hay dy thio didu kién giao dich chung dwgc déng déu ciia t
- chirc, ¢4 nhan kinh doanh vao trang du va giép lai toan b van ban;
01 ban mém Dy thao hop ddng theo miu hay dyr thao didu kién giao dich chung dang Microsoft Word;
- Trong trudng hop giri ho so bang phuong thirc khéc:
01 ban cimg Dy thao hgp ddng theo mAu hay dy thao didu kign giao dich chung c6 déng ddu ciia td chirc, ca
14n kinh doanh vao trang du va gidp lai todn bd vin ban;
| ban mém Dy thio hgp d8ng theo mAu hay diéu kién giao dich chung dang Microsoft Word.

13. Thii tuc Ping ky lai hop ddng theo miu, diéu kién giao dich chuTxg

A. N¢i dung thi tuc hanh chinh (TTHC):

a. Trinh ti thwe hi¢n TTHC:

- Buéc 1: T chirc, ca nhin kinh doanh hoan thién hd so theo quy dinh va ndp tryc
tiép Bd phén tiép nhn hd so va hoan tra két qua; b phén tiép nhan s kiém tra tinh hop 1§
ctia hd so (bao gdm: cich ké khai miu don; s6 lugng va thanh phén hd so theo muyc 3).

+ Néu ho so hop 1&: Lap ma sb hd so va bién ban ti€p nhén theo mau quy dinh, hen
ngay tra két qua.

+ Néu hd so khong hop 18: tra hd so va hudng din c4 nhén hogc t6 chirc 1am lai.

- Bu6c 2: B§ phén tiép nhan hd so va hoén tra két qua chuyén Phong Quén Iy Cong
Thuong (QLCT) xem xét, xir ly ho so.

_ + Trudng hop hd so ddy dd, phi hop véi quy dinh phap ludt, khong cin giai trinh holic
bd sung lam rd ndi dung HDM/DKGD, Phong QLCT soan thao thong béo tra 16 vé viéc chép
nhén ding ky hop ddng theo maw/diéu kién giao dich chung;

+ Trudng hop hd so chura ddy dt, chua phit hop quy dinh phap lujt, cin giai trinh hoic
b4 sung, d& 1am rd thém néi dung HDM/DKGD, phong QLCT lap théng béo giri cho tb chirc,
¢4 nhin kinh doanh d& nghi b sung, diéu chinh hd so. T chirc, c4 nhan c6 trach nhiém bd
sung hd so, tai liéu trong thoi han 03 ngay lam viée k& tir ngdy nhan dugc yéu cau cia 8§
Cong Thuong va ndp tai BY phén tiép nhan ho so va hoan tra két qua; Khi hd so dugc bd
sung, di€u chinh day da thi Phong QLCT soan thao thong béo tra 161 vé viée chip nhan hay
khong chap nhén ding ky hop dong theo maw/diéu kién giao dich chung;

- Buéc 3: Trong thdi han 20 ngay 1am viée, ké tir ngay nhan hd so, c4 nhén hoic td
chirc dén nhan két qua tai Bo phén tiép nhan hd so va hoan tra két qua.

- Buéc 4: Phong QLCT luu hd so va dbi véi trudong hop chip thuin ding ky, s& dugc
cong bb cong khai hop ddng theo mAw/ didu kién giao dich chung ciia 6 chirc, c4 nhan kinh
doanh trén trang thong tin di¢n tir cia S& Cong Thuong.
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- Théi gian tiép nhin hd so va tra két qua: (ngdy 13, thir bay, chu nhit nghi)

+ Tir thir hai dén thir sdu: Sang tir 7 gi®r 00 phit dén 11 gio,
Chiéu tir 13 gi&r 00 phat dén 17 gio.

b. Céch thirc thye hign TTHC: : Nop tryc tiép tai Trung tim Phuc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S& Cong Thuong) hoic ding ky qua dwong buu dién (Sé 25 V6 Nguyén
Gidp, Khém 6, Phudng 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé thong dich vy cong
tryc tuyén

c. Hd so thye hién TTHC:

*) Thanh phén hé so bao gbm: }

+ Don ding ky hgp déng theo mAw/ didu kién giao djch chung (theo mdu)

+ Dy thao hgp ddng theo maw/ didu kién giao dich chung c6 ddu treo hojic dau giap
lai ctia Doanh nghiép kém theo 01 dia chita ban mém dang Microsoft word hgp dong theo
méw/diéu kién giao dich chung.

*) S6 lugng hd so: 01 (mot) bo. ,,

d. Théi han gidi quyét TTHC: Trong thoi han 04 ngdy 1am viéc, k& tir ngdy nhan
du hd so hop 1.

e. Doi twrgng thye hign TTHC: T chirc hojc c4 nhan kinh doanh hang héa, dich
vy thugc Danh myc hang héa, dich vy thiét yéu phai ding ky hop ddng theo méu, diéu kién
giao dich chung do Thu tuéng Chinh phi ban hanh tai Quyét dinh sé 02/2012/Qb-TTg
ngay 13/01/2012,

f. Co quan thye hign TTHC:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh theo quy dinh: S& Cong Thuong tinh Tra Vinh

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Céng Thuong tinh Tra Vinh

g. Két qua thwe hign TTHC: Vin ban x4c nhén.

h. Phi, 1¢ phi thye hi¢n TTHC: khong

i. Tén miu domn, t& khai thyc hién TTHC:

- Don ding ky hop dong theo mAw/didu kién giao dich chung.

j- Yéu ciu, diéu ki¢n thyc hi¢n TTHC:

- Di€u kién:

+ Phdp lujt thay 46i lam thay dbi ndi dung ciia hgp ddng theo mAu, didu kién giao
dich chung.

+ Tb chitc, c4 nhén kinh doanh thay d3i ndi dung hep ddng theo mau, didu kién giao
dich chung.

- Yéu chu:

T4 chitc, ca nhén kinh doanh phai thong béo cho ngudi tidu dung v& viéc thay ddi
hop déng theo mAu, didu kién giao dich chung sau khi hoan thanh viéc ding ky lai.

k. Ciin ci¥ phép ly cita TTHC:

- Luat Bao v& quyén loi ngudi tiéu ding sé 59/2010/QH12 ngay 17/11/2010;

- Nghj dinh 99/2011/ND-CP ngdy 27/10/2011 Quy dinh chi tiét va huéng din thi
hanh mét s6 dicu cua Ludt Béo v quyén loi ngudi tiéu ding;

- Théng tu s6 10/2013/TT-BCT ngay 30/5/2013 ctia Bo truéng B Cong Thuong vé
vi¢c Ban hanh mau don dang ky hgp ddng theo mau, diu kién giao dich chung
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- Quyét dinh sb 02/2012/QP-TTg ngay 13/01/2012 cia Tha tuorng Chinh phu vé
viéc ban hanh danh myc hang héa, dich vu thiét yéu phai ding ky hop ddng theo mAu, didu
kién giao dich chung;

B. Mau don, miu to khal thwe hién thi tuc hanh chinh:

(Ban_ hénh kém theo Théng tu s6 10/201 3/TT-BCT ngay 30/3/2013 ciua B¢ truong B¢ Cong Thuong)

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic ldp - Tw do - Hanh phic

MAU PON PANG KY HQP PONG THEO MAU,
PIEU KIEN GIAO DICH CHUNG (1)
Kinh giri: S& Cong Thwong tinh Tra Vinh  (2)

T4 chirc, ca nhan kinh doanh (3) :

L N§i dung aé nghi déing ky hep ddng theo miu, dleu kién giao dich chung(]) :

1.Dang ky 14n déu :

2.Ap dung cho loai hang héa/dich vu :

3.D6i tugng 4p dung (4) :

4.Pham vi ap dung (5) :

5.Thoi gian ép dung (6) :

I1. Td chirc, c4 nhin kmh doanh cam ket va hiéu rang

1. Pam bao hqp dong theo mau, diéu kién giao dich chung tuin thi céf quy dinh
phap lujt 12 nghia vy cia t6 chirc, ca nhén kinh doanh;

2. Bt cir khi ndo phat hién thiy ndi dung cia hop dbng theo méu, diéu kién giao
dich chung vi pham phap lujt vé béao ve quyén loi ngudi ti€u dung, co quan chap nhén dﬁng
ky c6 quyén va trach nhiém yéu cdu td chirc, c4 nhan kinh doanh phai stra d8i, hiy bo ni
dung vi pham d6.

3. D tim hiéu k§ quy dinh phap luét va cam két hqp dong theo miu, diéu kién glao
dich chung ndp kém theo Don ddng ky nay khong c6 cac dleu khoan vi pham phép lugt vé
bao vé quyén lgi ngudi ti€u dung va cac nguyén tic chung vé giao két hop dong

4. Chiu trach nhi¢ém hoan toan vé sy trung thuc va tinh chinh x4c ciia ndi dung don
dang ky va tai li¢u kém theo.

T$ chire, c4 nhin kinh doanh (7)
(ky, ghi rd ho tén va dong ddu)
Ha s kém theo (8):
(mit sau miu don)

Huwéng din ghi don diing kg'

1) Pé nghij ding ky hop dong theo mAu hay diéu kién giao djch chung.

02) - Cyc Quan ly canh tranh: trong trudmg hgp hgp df‘mg theo mAu, diéu kién giao djch chung 4p dung
trén pham vi ca nuéc hodic 4p dyng trén pham vi tir hai tinh, thanh phé trirc thudc trung wong trd
1én;

- S& Cong Thuong: trong trudmg hep hop ddng theo mAu, diéu kién giao dich chung ap dung trong
pham vi m6t tinh, thanh phé tryc thudc Trung uong.

(03) Ghird nhu'ng thong tin sau ddy :

Tén t6 chirc, c4 nhén kinh doanh

Gidy Chimg nhén ding ky kinh doanh/ Gidy Chimg nhan dang ky doanh nghiép/ Gidy
Chirng nh4n d4u tur

Dija chi lién lac

Nganh, nghé kinh doanh lién quan dén hang héa/dich vu dang ky hop déng theo mau/diéu
kién giao dich chung

Dién thoai, fax, email (néu c6)
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Ngudi lién h¢ (Ho tén, dién thoai, email)

(04) Ghi rd dbi twong ngudi tiéu ding 14 t8 chirc, c4 nhan hay 4p dung cho tht ci ngudi tiéu dung,

(05) Ap dyng trén ca nuée hay mot, mét sé tinh, thanh phé tryc thudc Trung wong (ghi rd tén tinh, thanh
phé tryc thuge Trung uong trong trudmg hop khdng 4p dung trén ca nudc).

(06) Thai gian bt diu 4p dyng: ghi thdi gian 4p dung cy thé nzu khéng 4p dung ngay sau ngay hoan
thanh vi¢c ding ky (néu c6) hofic ghi 4p dyng tir thori diém hoan thanh viée ding ky.

(07) Ngudi dai dién theo phép lujt gn ghi rd ho tén va déng ddu ciia td chirc, c4 nhan kinh doanh. Ngudi
dai dign theo lly quyén ky thi cén giri kém theo Gidy Uy quyén.

(08) - Trong trudmg hgp giri hd so bing phuong tién dién tr:

01 ban scan mau Dy thio hgp ddng theo mAu hay dy thio didu kién giao djch chung dugc
déng dfu ciia td chirc, c4 nhan kinh doanh vao trang dAu va gip lai todn by vin bén;
0! ban mém Dy thio hop ddng theo mAu hay dy thao digu kién giao dich chung dang
Microsoft Word;

- Trong trudmg hop giri hd so bing phurong thirc khac:
01 ban cimg Dy thio hgp déng theo mAu hay dy thio didu kién giao djch chung c6 déng
ddu cia td chirc, c4 nhan kinh doanh vao trang dAu va gidp lai toan by vin ban;
01 ban mém Dy thio hop ddng theo miu hay didu kién giao dich chung dang Microsoft
Word.

14. Cap @iéu chinh Gidy chimg nhin di didu ki¢n thwong nhéin kinh deanh mua
bin LPG

A. N¢i dung thii tuc hanh chinh (TTHC)

a. Trinh tw thuc hign:

Buéc 1: S& Cong Thuong tiép nhan H so d& nghi cip didu chinh Gidy chtmg nhén
du diéu ki¢n thuong nhén kinh doanh mua bén LPG ctia thuong nhén.

Buéc 2: Trong thoi gian 03 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhén duge hd so ddy da va
hop 1¢, S& Cong Thuong c6 trach nhiém cap diéu chinh Gidy chimg nhin di didu kién cho
thuong nhén.

- Thoi gian tiép nhan va tra két qui: (ngdy 1€, thir bay, chi nhét nghi)
Tir thir hai dén thir su: Sang tir 7 gi® 00 phut dén 11 gid,
Chiéu tir 13 gi¢r 00 phut dén 17 gio.
b. Cdch thiec thue hign: Nop tryc tiép tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cdng tinh
Tra Vinh (S& Céng Thuong) hogc ddng ky qua dudng buu di¢n (S0 25 V& Nguyén Gidp,
Khém 6, Phuong 7, thanh ph6 Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé thong dich vy cong tryc

tuyén '
c. Thanh phin hé so:

- Ho 50 d€ nghj cAp didu chinh Giy chimg nhan di didu kién thuong nhén kinh doanh
mua ban LPG bao gdm:

- Gidy dé nghj didu chinh Gidy chimg nhan theo MAu sé 12 tai Phy luc kém theo Nghi
dinh 87/2018/ND-CP;

- Gidly t&, tai liéu lién quan chimg minh ndi dung thay dbi.

- 86 lwpng bj hé so: 01 bd

d. Thoi han gidi quyét: 03 ngay 1am vigc ké tir ngay nhan da hd so hop 1&.

d. Doi tuwgng thyc hign thii tuc hanh chinh: thuong nhén kinh doanh mua bén LPG

e. Co quan thyc hi¢n thi tuc hanh chinh: S& Cong Thuong.
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g. Pht’ L¢ phi: Khong
h. Két qud thuec hi¢n thii tuc hanh chinh: Gidy ching nhan di diéu kién thuong
nhén kinh doanh mua ban LPG
k. Tén méu don, méiu to khai:Gidy d& nghi cip diéu chinh Gify chimg nhan da diéu
kién theo Phu lyc 12 Nghj dinh 87/2018/ND-CP
L. Yéu cdu, diéu kién thuc hign thii tuc hanh chinh: Thay dbi vé dang ky kinh doanh;
thay di dia diém try s& chinh; thay ddi thong tin lién quan dén thuong nhan déng ky.
n. Cdn cie phdp ly ciia thii tuc hanh chinh:
- Nghi dinh sé 87/2018/ND-CP ngay 15/6/2018 cita Chinh phti vé kinh doanh khi.

B. Miu don, miu t& khai thwe hién thi tuc hanh chinh:
: : MAu s6 12

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phic

o clAvpENE
CAP PIEU CHINH GIAY CHUNG NHAN DU PIEU KIEN ‘

Kinh giri: S¢& Cong Thuong tinh Tra Vinh.
Tén thuong nhan/Hgp tac x&/HQ kinh doanh: ..........c.oeveeeiieenienniiinennninrestsieesnsnnnens
Dia chi tryg 8G Chinh: ....c..cccceueneiiiiinen e e esas st e as e eas
Blen 11117 | Fax: ..coiiivirinnnenciiecciisorenneenenacsnnns
Gidy chung nhén ding ky doanh nghi¢p/Hop tac xa/HO kmh
doanh s6: ........uueeennn do .t cip ngay.... thang.... -
Mi SO TIUE: ..ottt ee e st s te e e s s s b e s e ss s sttt e b e s s s s n bt sene e e asassrenasesasen
G1ay chimg Nhan A8 GIBU KGN ...v.veeeveeveereeresenesescsseeserescssssseescssseusessessessssessesssesescssssssess
D& nghi S& Céng Thuong xem xét cép lai/diéu chinh Gidy chimg nhén da diéu
Kién......coovvnnee theo quy dinh tai Nghi dinh s6 87/2018/ND-CP ngay 15 thang 6 nim
2018 ciia Chinh phti vé kinh doanh khi.
Chung t6i xin cam doan thyc hi¢n ding céc quy dinh tai Nghi dinh s6 87/2018/NP-CP
ngady 15 thiang 6 nim 2018 cuia Chinh phu vé kinh doanh khi, cac vin ban phap luét khac
c6 lién quan va xin hoan toan chiu trach nhiém trudc phép ludt./.

...,ngay....thang...nam...

Noi nhin: PAI DIEN THUONG NHAN/
- Nhur trén; CHU NHIEM/HOQ KINH DOANH
- Lwu.... (K3, ghi ré ho tén va déng ddu)
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15. Cip lai Gidly chimg nhén dii didu ki¢n tram nap LPG vao chai
A. Nji dung thii tyc hanh chinh (TTHC)
a. Trinh ty thuc hign: .
Buéc 1: S& Cong Thuong ti€p nhén hd so d& nghi cép lai Gidy ching nhén du didu
ki¢n tram nap LPG vao chai ctia thirong nhén.
Budc 2: Trén co s& kiém tra hd so cip Gidy chimg nhan dugce Iy, trong thdi han
03 ngdy lam viéc, ké tir ngdy nhan dugc hd so hgp 1¢, S& Cong Thuong cép lai Giy chimg
nhén da didu kién cho thwong nhén.
- Thoi gian tiép nhn va tra két qua: (ngay 15, thit bay, chi nhat nghi)
Tir thix hai dén thr sau: Séng tir 7 gi 00 phat dén 11 gid,
Chiéu tir 13 gi&r 00 phut dén 17 gio.
b. Cdch thirc thiee hign: Nop tryc tiép tai Trung tAm Phyc v hanh chinh céng tinh
Tra Vinh (S& Cong Thuong) hoiic ding ky qua dudng buu dién (80 25 V6 Nguyén Gidp,
Khém 6, Phudmg 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé thong dich vy cong truc
tuyén
c. Thanh phén hé so:
Hb s0 d& nghi cép lai Giy chimg nhén dii didu kién tram nap LPG vao chai bao gdm:

Gidy @& nghi cép lai Gidy chitng nhan theo M3u sé 12 tai Phy luc kém theo Nghj dinh sé
87/2018/ND-CP;
- 86 liegng bj hé so: 01 bd

d. Thoi hgn gidi quyét: 03 ngay lam viée ké tir ngdy nhan di hd so hop 16.

d. Doi twpng thuc hi¢n thi tuc hanh chinh: thuong nhan c6 tram nap LPG vao
chai.

e. Co quan thyc hi¢n thii tuc hanh chinh: S& Coéng Thuong.

g Phi, L¢ phi: Khong

h. Két qud thuc hign thii tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan du didu kién tram nap
LPG vao chai

i. Tén miu don, milu t khai: Gifly d& nghi cép lai Gifly chimg nhan theo Mju sé
12 tai Phy luc kém theo Nghi dinh s6 87/2018/ND-CP;

k. Yéu cdu, diéu kign thuc hi¢n thii tuc hanh chinh: Gidy chémg nhin bi mét, sai
s6t hodic bj hu héng

L. Cén ciz phdp Iy ciia thii tuc hanh chinh:
- Nghi dinh s6 87/2018/ND-CP ngdy 15/6/2018 ctia Chinh phii v& kinh doanh khi.

B. Méu don, mAu t¥ khai thyrc hién thii tuc hanh chinh:

MAiu s6 12
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc Iap - Tw do - Hanh phiic
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GIAY DE NGHI
CAP LAI GIAY CHUNG NHAN DU DIEU KIEN
Kinh giri: S& Cong Thuong tinh Tra vinh.
Tén thuong nhian/Hop tac x&/HQ kinh doanh: ...

Dia chi try SO ChINNL ....ceciciinieicinriinierieenennstsss sttt ssasas st s ss
Dlen 11000721 L PPN FaX: oocieieiieniiieciersesecseresssesesessscssasssseness
Gidy chung nhén ding ky doanh nghi¢p/Hop tac xd/H$ kinh

doanh Y HETUR L4 s e cip ngdy.... thang.... ndm .....
Mﬁ SO TRUE: ettt ce et ese s seebe s e e e as e st e s bt sa e e e bbb e b e e e bR e e bR R
Glay ching nhan Gl Qi8I KIGN ...cverveeeeerereniesensiesscisismseeinssiessesssssssssessssssssssssssssssessasss
Pé nghi S& Céng Thuong xem xét cép lai Gidy ching nhin du didu

kién......coovuneene theo quy dinh tai Nghj dinh s6 87/2018/ND-CP ngay 15 thing 6 nam

2018 ciia Chinh phii vé kinh doanh khi.

Chuing t6i xin cam doan thyc hién diing céc quy dinh tai Nghi dinh sb 87/2018/ND CP
ngdy 15 thang 6 nim 2018 cia Chinh phu vé kinh doanh khi, cdc vén ban phap luft khac
c6 lién quan va xin hoan toan chiju trach nhi¢m truéc phap ludt./.

...,Ngay....thdng...ndm...

Noi nhin: DPAI DIEN THUONG NHAN/
- Nhu trén; ~ CHU NHIEM/HO KINH DOANH
- Lwue.... (K, ghi r8 ho tén va dong ddw)

16. Cép diéu chinh Gidy chirng nhéin dii diéu kién tram nap LPG vao chai
A. N§i dung thi tuc hanh chinh (TTHC)
a. Trinh tw thuc hié¢n:

Budc 1: S& Cong Thuong tiép nhin hd so d& nghj cip diéu chinh Gidy chimg nhan du
diéu kién tram nap LPG vao chai cia thuong nhén.
Budc 2: Trong thdi gian 05 ngdy lam viéc ké tir ngdy nhan dugc hd so hop 1§, S& Cong
Thuong c6 trach nhi¢m cép diéu chinh Giéy ching nhén da diéu kién cho thuong nhén.
- Thoi gian tiép nhan va tra két qua: (ngdy 1&, thir bay, chi nhét nghi)
Tir thir hai dén thir séu: Sang tir 7 gidr 00 phut dén 11 gio,
Chiéu tir 13 gio 00 phit dén 17 gid.
b. Cdch thirc thiec hign: Nop truc tiép tai Trung tim Phyc vy hanh chinh c6ng tinh
Tra Vinh (S& Céng Thuong) hodc ding ky qua duong buu dién (So 25 V3 Nguyén Giap,
Khém 6, Phudmg 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vu cong tryc
tuyen .
c. Thanh phan ho so:
Hb so dé nghi cép diéu chinh Gidy chimg nhén di didu kién tram nap LPG vao chai
bao gom:
- Gidy d& nghi diéu chinh Gidy chimg nhén theo Mau sb 12 tai Phy luc kém theo Nghi
dinh 87/2018/ND-CP.;
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- Gidy td, tai lidu lién quan chimg minh ndi dung thay dbi;
- 806 lwgng bp hé so: 01 b
d. Thoi han gidi quyét: 05 ngay 1am viéc k& tir ngdy nhén di hd so hop 18.
a.Doi tupng thuee hign thi tuc hanh chinh: throng nhén c6 tram nap LPG vio chai.
e. Co quan thuwc hi¢n thii tuc hanh chinh: S& Cong Thuong.
Phl L¢ phi: Khong

g. Két qua thue hign thii tuc hanh chinh: Gidy chimg nhin du didu kién tram nap
LPG vao chai

h. Térn mdu don, mbu to khai: Gidy d& nghi didu chinh Gidy chimg nhén theo MAu
s6 12 tai Phy luc kém theo Nghj dinh 87/2018/ND-CP.;
i. Yéu cdu, didu kign thuc hign thii tuc hanh chinh: Thay dbi v& dang ky kinh doanh;
thay ddi dja diém try s& chinh; thay ddi thong tin lién quan dén thuong nhén dang ky.
k. Cén cie phdp Iy ciia thii tuc hanh chinh:
- Nghj dinh s6 87/2018/ND-CP ngdy 15/6/2018 ciia Chinh phi vé& kinh doanh khi.

B. Miu don, miu t& khai thye hién thii tuc hanh chinh:
M#iu sé 12

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc lap - Tw do - Hanh phiic

GIAY BE NGH]
CAP PIEU CHINH GIAY CHUNG NHAN DU PIEU KIEN

Kinh giri: S& Cong Thuong tinh Tra vinh.
Tén thuong nhan/Hop tic xa/HQ Kinh doanh: ...........ccceeciverevescsisercssssessseeseesssesssssssas
Dia Chi tr SO ChINNL ..t ccsesesesesesesssssesensssssssesssssssssesesesses
Dlen 11000 P FaX: ..coivveriineinnnncniensnecsseesssseessesssssessnessnes
Gidy chu'ng nhén déng ky doanh nghiép/Hop tac xa/Ho kmh
doanh s0: ................. s [ N cip ngy... . théng.... nim ..
ME SO HUE: ...ooocvecevecereseteeeesess e ceeseeessssessesesesessssssssssssssses eessseesses s esmnsemsseens
Glay Chirng NhAn Al AU KIGN ......ueu.veenceereeesieeseeeeceseceseesesesssssssssssssssssssseesssesssssees
Pé nghi S& Cong Thuong xem xét cip diéu chinh Gidy chimg nhén du didu
kién................ theo quy dinh tai Nghj dinh s6 87/2018/ND-CP ngay 15 thang 6 nim
2018 ciia Chinh phu vé kinh doanh khi.
Chung t6i xin cam doan thyc hién ding céc quy dinh tai Nghi dinh sé 87/2018/ND-CP
ngdy 15 théng 6 ndm 2018 ciia Chinh phi vé kinh doanh khi, c4c vin ban phép luat khac
¢6 lién quan va xin hoan toan chju trach nhiém trudc phép lujt./.
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«enyNGAY....thdNg...ndAM...

Noi nhin: PAI DIEN THUONG NHAN/
- Nhu trén; CHU NHIEM/HQ KINH DOANH
- Lwuu:.... (Ky, ghi ré ho tén va dong déu)

17. Cép diéu chinh Gidy chirng nhin di didu kién tram nap LPG vio xe bdn
A. N¢i dung thi tuc hanh chinh (TTHC)
a. Trinh tw thuc hi¢n:
Budc 1: S& Cong Thuong tiép nhan Hb so d& nghj cip diéu chinh Gidy chimg nhan
da didu kién nap LPG vio xe bdn clia thu'ong nhén.
Budc 2 Trong thdi han 05 ngay lam viée, ké tir ngay nhén dugc hd so hep 18, S& Cong
Thuong cip diéu chinh Glay chung nhén cho thuong nhén.
- Thoi gian tiép nhén va tra két qua: (ngay 1€, thir bay, chi nhét nghi)

- Tir thir hai dén thr sdu: Sang tir 7 gir 00 phat dén 11 gid,
Chiéu tir 13 gi® 00 phut dén 17 gio.

b. Cdch thirc thwe hién: Nop tryc tlép tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh céng tinh
Tra Vinh (Sé& Cong Thuong) hoac ding ky qua dudng buu dién (So 25 V6 Nguyén Giap,
Khém 6, Phuong 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vy cOng tryc
tuyen
¢. Thanh phén hé so:
. Hb so d& nghi cdp diéu chinh Gidy chimg nhén da diéu kién nap LPG vio xe bdn bao
gom:
- Gidy d& nghi cdp diéu chinh Gidy chimg nhén theo M3u sé 12 tai Phy luc kém theo
Nghi dinh sé 87/2018/ND-CP.
- Gidly to, tai liéu lién quan chirng minh ndi dung thay ddi;
- 86 liegng bj ho so: 01 bd
d. Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhén dugce hd so hop 1¢.
d. Poi twgng thyc hién thii tyc hanh chinh: Thuong nhan c6 tram nap LPG
véo xe bon.
g. Co quan thyc hi¢n thi tuc hanh chinh: S Cong Thuong,
e. Phi, L¢ phi: Khong

g Két qua thuc hién thii tuc hanh chinh: Giy ching nhén da diéu kién tram nap
LPG vio xe bon.

h. Tén méu don, miu to khai: Glﬁy dé nghi cip dleu chinh Gidy chimng nhn du diéu
ki¢n nap LPG vao xe bbn theo mau s6 12 Nghj dinh sb 87/2018/ND-CP.
i. Yéu cau, diéu kién thire hign thii tuc hanh chinh: Thay dbi vé dang ky kinh doanh;

thay dbi dia diém; thay dbi quy mo hodc diéu kién hoat dong hogc thong tin lién quan dén
thuong nhén ding ky.

k. Can cir phap Iy ciia thi tuc hanh chinh:

- Nghj dinh s 87/2018/ND-CP ngay 15/6/2018 ciia Chinh phii vé kinh doanh khi.

B. Miu don, miu t¥ khai thwc hién thi tuc hanh chinh:
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Maiu s6 12

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phiic

GIAY PE NGHI
CAP DPIEU CHINH GIAY CHUNG NHAN PU PIEU KIEN

Kinh giri: S& Cong Thirong tinh Tra vinh.

Tén thuwong nhan/Hop tic x&/HJ Kinh doanh: ..........ccceeuevereienenenssvecssesssescsensessesserns
Dia chi try s& chinh: ......cocovvveevereveereeerereeeeseenne eresteeeseesenenaesesrsnteressesarsaerasersnneesenessantras
Dlen 111007 PP | 3 SO
Gidy chung nhén ding ky doanh nghiép/Hop tic xa/H$ kmh

doanh $8: i s [ cip ngay... . thdng.... ndm .....
M SO ThUE: ......oeoereeecrienesseessesse s sessstssseeesesesesssssssesesssssssssesesessssssssssossesessssnes

Glay Chimng nhan G GIBU KIGN ......cvvevveeceiesreesceesciseeeessseeseessesessssssssssessssssssssesssssees

Pé nghj S& Codng Thuong xem xét cép didu chinh Gidy chimg nhén di didu
ki€n................ theo quy dinh tai Nghj dinh s 87/2018/ND-CP ngay 15 thang 6 nim
2018 ctia Chinh phu vé kinh doanh khi.

Chung t6i xin cam doan thyc hién dting cc quy dinh tai Nghi dinh s6 87/2018/ND-CP
ngdy 15 thing 6 nim 2018 ciia Chinh phu vé kinh doanh khi, c4c vin ban phép luit khac
c6 lién quan va xin hoan toan chju trach nhiém trudc phép lujt./.

o, ngAy....thdng...ndm...

Noi nhin: DPAI DIEN THUONG NHAN/
- Nhu trén; CHU NHIEM/HQ KINH DOANH
- Lwu:.... (KY, ghi ré ho tén va déng déu)

18. Cip didu chinh Gidy ching nhin dd didu ki¢n tram nap LPG vio phwong
tién van taii

A. N§i dung thii tyc hanh chinh (TTHC)
a. Trinh tw thiec hign:

Bu6c 1: S Cong Thuong tiép nhan hd so d& nghi cép diéu chinh Gidy chimg nhén
di diéu kién tram nap LPG vao phuong tién vén ti cia throng nhan
Buéc 2: Trong thi han 05 ngay 1am viéc, k& tir ngdy nhan dugce hd so hop 1, co
quan nha nuéc c6 thdm quyén cap diéu chinh Gidy chimg nhén.
- Thoi gian tiép nhén va tra két qua: (ngdy 1, thir bay, chi nhat nghi)
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- Tir thir hai dén thir sdu: Séng tir 7 gid 00 phiit dén 11 gio,
Chidu tir 13 git 00 phut dén 17 gio.
b. Cdch thiec thuc hién: Nop truc tiép tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong tinh
Tra Vinh (S& Cong Thuong) hoéc diang ky qua duong buu di¢n (So 25 V& Nguyén Giap,
Khom 6, Phudng 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vu cong tryc
tuyén
¢ c. Thanh ph&n ho so:
e Gidly d& nghi didu chinh Gidy chimg nhan theo Mau s 12 tai Phy Iyc kém theo
Nghij dinh 87/2018/ND-CP;
e Gidy to, tai liéu lién quan chimg minh ni dung thay d6i
- S0 lwgng by hé so: 01 bd
d. Thoi han gidi quyét: 05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhén du hd so hop 1&.
d. Poi tugng thyec hign thii tuc hanh chinh: thuong nhin kinh doanh tram nap LPG
vao phuong ti¢n van tai
e. Co quan thwc hi¢n thii tuc hanh chinh: S Cong Thuong
Phi, Lg phi: Khong
g. Két qua thuee hign thii tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan da didu kién tram nap
LPG vao phuong tién vén tai |
h. Tén méu don, méu to khai: Gidy d& nghj didu chinh Gidy chimg nhén theo Mau
sb 12 tai Phy lyc kém theo Nghi dinh 87/2018/ND-CP;
i. Yéu ciu, diéu kign thuc hign thii tuc hanh chinh:
e Thay ddi vé ding ky kinh doanh;
o Thay dbi dia diém try s& chinh;
o Thay dbi thong tin lién quan dén thuong nhén ding ky;
k. Cdn cik phdp ly ciia thii tuc hanh chinh:
- Nghij dinh sé 87/2018/ND-CP ngay 15/6/2018 ciia Chinh phii vé kinh doanh khi
- Thong tu s6 168/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cia BJ Tai chinh quy dinh mirc
thu, ché @6 thu, ndp, quan ly va st dung phi thdm dinh kinh doanh hang ho4, dich vy han
ché kinh doanh; hang ho4, dich vu kinh doanh c6 diéu kién thudc Iinh vyc thwong mai va
1€ phi cip gidy phép thanh 14p sé& giao dich hang hoa.
B. Miu don, miu to khai thye hign thii tuc hanh chinh:
MAiu sb 12

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

. . GIAY PE NGHI o
CAP PIEU CHINH GIAY CHUNG NHAN DU DIEU KIEN

Kinh giri: S¢ Cong Thuong tinh Tra Vinh.
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Tén thuong nhan/Hop tic xA/HO Kinh doanh: ............eceeeeeveevereeeeseeseesesssesesessenss

Dia Chi try SG ChINN: ....vveucecvceieceeeeeeeeeeeeeeene s e seseseeseseseseseesseeeesms s s e e e esen

Di€n thoai: .....covvinvniiiiiiirireeeenennnns FaX: oottt sessnsesseensnne
Gidly chimg nhan ding ky doanh nghiép/Hop téc xa/H kinh

doanh s6: ................. s (o P cép ngdy.... thang.... nim .....
ME SO THUE: ......oooeoeiceeeneeeeeeeeeeeseseeesseeeseees s e e eoseeeeeeeeee e s sesoeeeeen

Gidy ching nhan i @8 KIGN .........veeeeeeeeeereeerseessseseeoeeeessessseseesssesesssesesesseeeenes oo

D€ nghi S& Cong Thuong xem xét cip lai/diu chinh Gidy chimg nhén di didu
kién................ theo quy dinh tai Nghi dinh s6 87/2018/ND-CP ngdy 15 thang 6 nim

2018 ciia Chinh phi vé kinh doanh khi.

Ching t6i xin cam doan thyc hién ding céc quy dinh tai Nghij dinh sé 87/2018/ND-CP
ngdy 15 théng 6 nim 2018 cta Chinh pht vé kinh doanh khi, cdc vin ban phap luit khic
c6 li€n quan va xin hoin toan chiju trich nhiém truéc phap luit./.

w,ngay....thdng...ndm...

Noi nhin: DAI DIEN THUONG NHAN/
- Nhur trén; CHU NHIEM/HO KINH DOANH
-Luu.... (K, ghi ré ho tén va dong déu)

19. Cdp diéu chinh Gidy chimg nhan dii didu kién thwong nhan kinh doanh mua
bin LNG
A. N¢i dung thii tyc hanh chinh (TTHC)

a. Trinh tu thue hign:

Budc 1: 8¢ Cong Thuong tiép nhan hé so dé nghi cip didu chinh Gidy chimg nhén
du didu kién thuong nhén kinh doanh mua ban LNG ciia thuong nhan

Budc 2: Trong thdi han 05 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan dugc hd so hop 1§, co
quan nha nuée ¢6 thim quyén cép didu chinh Gidly chimg nhan. Thei han hiéu lyc ctia Gidy
ching nhin khéng thay déi.

- Thoi gian tiép nhin va tra két qua: (ngay 1&, thir by, chii nhit nghi)
Tir thir hai dén thir su: Sang tir 7 gios 00 phut dén 11 gio,
Chiéu tir 13 gi&r 00 phut dén 17 gio.

a. Cdch thirc thyc hi¢n: Nop tryc tiép tai Trung tim Phuc vu hanh chinh c6ng
tinh Tra Vinh (S& Coéng Thuong) ho3c ding ky qua dudng buu dién (Sé 25 Vs Nguyén
Gidp, Khém 6, Phudmg 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vy cong
tryc tuyén

a. Thanh phin hd so:

o Gidly d& nghj diéu chinh Gify chimg nhan theo Mfu s 12 tai Phy lyc kém theo
Nghi dinh 87/2018/ND-CP;

69








. Giéy td, tai liéu lién quan chimg minh ndi dung thay dbi
- S6 lwgng by ho so: 01 bd
b. Théi han gidi quyét: 05 ngay 1am viéc ké tir ngay nhén da hd so hop 18
c. Ddi twegng thuec hign thii tuc hanh chinh: thuong nhin kinh doanh mua ban LNG

d. Co quan thuc hién thii tuc hanh chinh: S& Cong Thuong
Phi, Lé phi: Khong

d. Két qud thwce hign thii tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén da diéu kién thuong nhan
kinh doanh mua ban LNG

e. Tén méu don, miu té khai: Gidy d& nghi diéu chinh Gidy chimg nhan theo Mau
sb 12 tai Phy luc kém theo Nghi dinh 87/2018/ND-CP;
&. Yéu cau, diéu ki¢n thuc hign thii tuc hanh chinh:
Thay ddi vé ding ky kinh doanh; -
Thay ddi dia diém try s& chinh;
e Thay dbi thong tin lién quan dén thuong nhan ding ky;
g. Ciin cie phdp ly ciia thii tuc hanh chinh:
- Nghj dinh s6 87/2018/ND-CP ngay 15/6/2018 cta Chinh phu vé kinh doanh khi

B. Miu don, miu to khai thye hi¢n thii tuc hanh chinh: |
Mau sb6 12

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pc lap - Tw do - Hanh phiic

L . GIAY PE NGH] .
CAP DIEU CHINH GIAY CHUNG NHAN DU DIEU KIEN

Kinh giri: S& Cong Throng tinh Tra Vinh.

Tén thuong nhan/Hop tdc x4/HQ kinh doanh: .........ccoeniieneineneninnienicnentenecennns
Dia chi tryg SO ChINR: ..ttt s aee e
Dlen 11170 7: ) PO | F: ). RSO POURTUPN
Gidy chu'ng nhén ding ky doanh nghi¢p/Hop tac xa/H$ kinh

doanl} s6: e 4 1 N cép ngay.... thang....
MAE S0 thUE: c.ooeeeviirieiescinnenct s

Glay chirng nhén du GEBU KIBIL «eveerceererececeetsestessesesesesessenssssssssssessssassesensassessasssssanss
P& nghj S& Coéng Thuong xem xét cip lai/diéu chinh Gidy chirng nhan da didu

Kién.......coounnnen theo quy dinh tai Nghi dinh s6 87/2018/ND-CP ngay 15 thang 6 nim
2018 ctia Chinh phu vé kinh doanh khi.

Chiing t6i xin cam doan thyc hi¢n ding cdc quy dinh tai Nghi dinh s6 87/2018/ND-CP
ngdy 15 thang 6 ndm 2018 ctia Chinh pht v¢ kinh doanh khi, cdc vin ban phap luit khac
c6 lién quan va xin hoan toan chiju trach nhiém truéc phép luét./.
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veer, NEAY....thdNG...nAM...

Noi nhin: PAI DIEN THUONG NHAN/
- Nhu trén; CHU NHIEM/HO KINH DOANH
- Lwu:.... (K, ghi ré ho tén va dong ddu)

20. Cép didu chinh Giy chimg nhin dii didu ki¢n tram nap LNG vio phwong
tién vin tai
A. N¢i dung thii tyc hanh chinh (TTHC)
a. Trinh tw thuc hi¢n:
Budc 1: 8¢ Cong Thuong tiép nhén Ho so d& nghi clp didu chinh Gidy chimg nhén
di didu kién tram nap LNG vao phuong tién vén tai.
Budc 2: Trong thoi gian 05 ngady 1am viéc ké tir ngdy nhén duge hd so hop 18, co
quan nha nuéc c6 thdm quyén cép diéu chinh Gidy chimg nhén.
- Thi gian tiép nhan va tra két qua: (ngay 13, thir bay, chi nhét nghi)
Tir thir hai dén thir sdu: Sang tir 7 gior 00 phut dén 11 gid,
Chiéu tir 13 gi¢r 00 phut dén 17 gio.
. Cdch thic thue hign: Nop tryc tiép tai Trung tim Phyuc vy hanh chinh c6ng tinh
Tra Vinh (S6 Céng Thuong) hozc ding ky qua dudng buu dién (86’25 V3 Nguyén Gidp,
Kh@m 6, Phudng 7, thanh ph6 Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé thong dich vy cong tryc
tuyén.
. Thanh phin hé so:
H6 so dé nghj clp didu chinh Gidy chimg nhin du didu kién tram nap LNG vao
phuong tién van tai bao gdm:
- Gifly d€ nghj diéu chinh Gidly chimg nhan theo MAu s6 12 tai Phy Iyc kém theo Nghi
dinh 87/2018/ND-CP;
- Gidly to, ti liéu lién quan chimg minh ndi dung thay dbi;
S84 liegng bj hé s 01 bd
b. Thoi han gidi quyét: 05 ngdy lam viéc ké tir ngdy nhan da hd so hop 18.
c. Poi tiwgng thire hign thii tuc hénh chinh: thuong nhin c6 tram nap LNG vao
phuong tién vin tai.
d. Co quan thiec hign thii tuc hanh chinh: S& Céng Thuong.
Phi, L¢ phi: Khong
d. Két qua thyee hign thii tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén du diéu kién tram nap
LNG vao phuong tién vén tai
e. Tén miu don, miu to khai: Gidy d& nghi didu chinh Gidy chimg nhan du diéu
kién tram nap LNG vao phuong tién vén tii theo Miu s6 12 tai Phy lyc kém theo Nghi
dinh 87/2018/NDP-CP.
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[ Yéu céu, diéu kign thuc hién thii tuc hanlz chinh: Gidy chimg nhan &4 diéu kién
duge diéu chinh trong trudng hop: Thay dbi vé& dang ky kinh doanh; thay dbi dia dlem try
s& chinh; thay dbi thong tin lién quan dén thuong nhén ding ky.

g. Cin cit phap Iy ciia thii tuc hanh chinh:

- Nghj dinh s6 87/2018/ND-CP ngay 15/6/2018 cia Chinh phi vé& kinh doanh khi.

B. Miu don, miu t& khai thye hién thi tuc hanh chinh:
Miu s6 12

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc ldp - Tw do - Hanh phic

o . GIAY PE NGHI L
CAP PIEU CHiINH GIAY CHUNG NHAN DU BIEU KIEN

Kinh giri: S& Cong Thuong tinh Tra Vinh.

Tén thuong nhan/Hop tac x8/HO kinh doanh: .......cccneveneivcinnnnniiiiinnennnnennns
Pia chi try $G Chifh: .....ccveeiiiieecriiiiierree e
I-)le;n 11170 7:} s FaX: coviieeeiiiciirenreerereeneresnensensssssssosansanessons
Gidy chu'ng nhén ding ky doanh nghiép/Hop tic xa/H$ Kinh

doanh 1 TR o [ YN cip ngdy.... thang.... nim .....
Mi SO THUE: .ot ercetrreee e seereseseese e searasesesaeassessessenessasatreasR et babe s erereanetes

Glay chimg nhan i dilU Ki8N ..c.eceeireencrinseiiininiesieesssrssssssss s ssssasessesssessessens
P& nghi S& Cong Thuong xem xét cép lai/diéu chinh Gidy chimg nhén dt didu

Kién.....o.covnenee theo quy dinh tai Nghi dinh sb 87/2018/ND-CP ngay 15 thang 6 ndm
2018 ctia Chinh phi vé kinh doanh khi.

Chung t6i xin cam doan thyc hi¢n ding cac quy dinh tai Nghi dinh s6 87/2018/ND-CP
ngay 15 thang 6 nim 2018 ctia Chinh phii vé kinh doanh khi, cdc vén bén phap luft khac
c6 lién quan va xin hoan toan chju trich nhiém truéc phap lugt./.

...,hngay....thang...ndm...

Noi nhin: DAI DIEN THUONG NHAN/
- Nhu trén; CHU NHIEM/HQ KINH DOANH
- Luu:.... (Ky, ghi ré ho tén va dong ddu)

21. Cép diéu chinh Giay ching nhéin dd diéu kién thwong nhin kinh doanh mua
bian CNG
A. N¢i dung thii tuc hanh chinh (TTHC)
a. Trinh tw thuc hié¢n:
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Bude 1: S& Cong Thuong ti€p nhén H3 so d& nghj cp didu chinh Giy chimg nhan
da diéu kién kinh doanh mua ban CNG.

Budc 2: Trong thdi gian 05 ngay lam viée ké tir ngdy nhén duge hd so ddy du va
hop 1§, S& Cong Thuong c6 trach nhiém cép didu chinh Gidy ching nhan di diéu kién cho
thuong nhén.

- Thoi gian tiép nhan va tra két qua: (ngay 13, thir bay, chi nht nghi)
Tir thir hai dén thir sdu: Sang tir 7 gior 00 phuit dén 11 giv,
Chiéu tir 13 gir 00 phut dén 17 gid.
i. Cdch thirc thuc hign: Nop tryc tiép tai Trung tim Phuc vy hanh chinh cong tinh
Tra Vinh (S¢ Céng Thuong) hoic ding ky qua dudng buu dién (S6 25 V3 Nguyén Giép,
Khém 6, Phudng 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vy cong tryc
tuyén
a. Thanh phén hé so:
Hb so d& nghj c4p diu chinh Gidy chimg nhan dii didu kién kinh doanh mua bén
CNG bao gbm:
- Giky @& nghi diéu chinh Gidy chimg nhéin theo MAu 6 12 tai Phy Iyc kém theo Nghi
dinh 87/2018/ND-CP;
- Gidy t0, t3i liéu lién quan chimg minh ndi dung thay déi.
8o legng bj hé so 01 b
b. Thoi hgn gidi quyét: 05 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan di hd so hgp 1&.
c. Doi tuwgng thuc hién thii tuc hanh chinh: thuong nhan kinh doanh mua ban CNG
d. Co quan thyec hign thii tuc hanh chinh: S& Cong Thuong.
Phi, L¢ pht: Khong
d. Két qud thyc hign thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén di didu kién kinh doanh
mua bian CNG
e. Tén miu don, miu tor khai: Giy d& nghj cip didu chinh Gidy chimg nhan du didu
ki¢n kinh doanh mua ban CNG theo Phy lyc 12 Nghi dinh 87/2018/ND-CP
f- Yéu cdu, diéu ki¢n thue hign thii tuc hanh chinh: Thay dbi vé ding ky kinh
doanh; thay d6i dja diém try s& chinh; thay ddi thong tin lién quan dén thwong nhan ding
ky.
&. Cdan cir phdp Iy ciia thii tuc hanh chinh:
- Nghi dinh s6 87/2018/ND-CP ngay 15/6/2018 ctia Chinh phi v& kinh doanh khi.
- Théng tir s6 168/2016/TT-BTC ngdy 26/10/2016 ctia BJ Tai chinh quy dinh mirc thu,
ché 46 thu, ndp, quan 1y va sir dyng phi thim dinh kinh doanh hang ho4, dich vu han ché
kinh doanh; hang ho4, dich vy kinh doanh c¢é didu ki¢n thugc linh vyc thwong mai va 1¢ phi

z

cép gidy phép thanh 13p s¢ giao dich hang hoa.

B. Miu don, mAu t¥ khai thye hign thii tuc hanh chinh:
Miu s6 12
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phiic

GIAY PE NGHI
CAP PIEU CHINH GIAY CHUNG NHAN DU PIEU KIEN

Kinh gi¥i: S& Cong Thuong tinh Tra Vinh.

Tén thuong nhan/Hop tac x&/HQ Kinh doanh: ......ccceevvveiieiciiininiiiiisiiinnninnen

Dia chi tryg 86 ChiNh: ....cccoiiiviniiiiinteeste sttt et nsssssasnes
Dién 1140072} e FaX: oovveerecrreeececnnnneneccssneesescneassssanes
Gidy chu'ng nhén ding ky doanh nghi¢p/Hop tic xa/Ho Kinh

doanh sb: ......ovvvveene QO weeiiiiiiee e cép ngay.... thang....
nam .....

Ma SO TNUE: oottt re st s e ae st e e s et st e bbb sas st s et e bbb e bR e s

Glay ching nhan @i U KiGN ....c.cccercrreecereirernicnenesinsensinseesseesesssnssesssssssssessesssesss
D& nghj S& Cong Thuong xem xét cép diéu chinh Gidy chimg nh4n da diéu
kién.......ocenneen. theo quy dinh tai Nghij dinh s6 87/2018/ND-CP ngay 15 thang 6 ndm
2018 ctia Chinh phu vé kinh doanh khi.

Chung t6i xin cam doan thyrc hi¢n dung cac quy dinh tai Nghi dinh s6 87/2018/ND-CP
ngay 15 thang 6 ndm 2018 ctia Chinh phu vé kinh doanh khi, c4c vin ban phap luét khac
c6 lién quan va xin hoan toan chju trach nhi¢m trude phép ludt./.

..., NGAY....thdng...ndm...

Noi nhin: PAI DIEN THUONG NHAN/
- Nhur trén; CHU NHIEM/HO KINH DOANH
- Luu:.... (K3, ghi v ho tén va dong ddu)

22. Chp didu chinh Gidy chimg nhin da diéu ki¢n tram nap CNG vao phwong
tién van tai
A. Noi dung thii tuc hanh chinh (TTHC)
a. Trinh tw thywc hi¢n:
Budc 1: S& Cong Thuong tiép nhan Ho so dé nghi cap diéu chinh Gidy chimg nhan
du diéu kién tram nap CNG vao phuong tién vén tai.
Budc 2: Trong thoi gian 05 ngdy lam vige ké tir ngay nhén dugc hd so diy da va
hop 18, S& Cong Thuong c6 trach nhiém cép lai Gidy chimg nhén du diéu kién cho thuong
nhén.

- Thoi gian tiép nhan va tra két qua: (ngay 1§, thir bay, chi nhét nghi)
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Tir thir hai dén thi séu: Séng tir 7 gio 00 phit dén 11 gio,
Chiéu tir 13 gi¢r 00 phuit dén 17 gio.
a. Cdch thicc thyce hign: Nop tryc tiép tai Trung tdm Phyc vu hanh chinh céng tinh
Tra Vinh (S& Cong Thuong) hojc ding ky qua dudng buu dién (S6 25 V& Nguyén Gidp,
Kh?m 6, Phudmg 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich vy cong tric
tuyén
. Thanh phin hé so:
H6 so dé nghi cép diéu chinh Gidy chimg nhan du didu kién tram nap CNG vao
phuong tién vén tai bao gdm:
- Gifly d& nghj didu chinh Giy chimg nhan theo MAu s6 12 tai Phy lyc kém theo Nghj
dinh 87/2018/ND-CP;
- Gily 1, t3i ligu lién quan chimg minh ni dung thay ddi;
- 86 legng b hé so: 01 bd
b. Théi han gigi quyét: 05 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan da hd so hop 1¢.
d. Doi tugng thgrc' hi¢n thii tuc hanh chinh: thuong nhan cé tram nap CNG vio
phuong tién van tai.
e. Co quan thuc hign thii tuc hanh chinh: S& Cong Thuong,
Phi, L¢ phi: Khong
é. Két qud thuc hi¢n thii tyc hinh chink: Gidy chimg nhan d didu kién tram nap
CNG vao phuong tién van tai
g Tén miu don, miu to khai:Gidy d& nghi diéu chinh Gifly chimg nhén dii didu kién
tram nap CNG vao phuong tién vén tai theo Mau s 12 tai Phu luc kém theo Nghj dinh
87/2018/ND-CP.
h. Yéu ciu, diéu kign thyc hi¢n thii tuc hanh chinh: Thay i v& dang ky kinh doanh;
thay déi dja diém try s& chinh; thay déi thong tin lién quan dén thuong nhan ding ky;
i. Cdn cée phdp Iy ciia thii tuc hanh chinh:
- Nghi dinh s 87/2018/ND-CP ngdy 15/6/2018 ciia Chinh phii vé kinh doanh khi.
B. Miu don, miu t& khai thwe hi¢n thé tuc hanh chinh:

Miu sé 12
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc ldp - Ty do - Hanh phiic
. . GIAY PE NGH] L
CAP PIEU CHINH GIAY CHUNG NHAN DU PIEU KIEN
Kinh giri: S& Cong Thuong tinh Tra Vinh.
Tén thuong nhin/Hop téc Xa/HS Kinh dOanh: ...........emveeevverveeesooseosooooeoooooosssso
Dia chi try $& Chinh: ..........ceeerrereeneeeseseeeeeeeeeeeseeeeeeess s oseoeosen
Dién thoai: .....o.oevvviiiveininiinniil FaX: .ot
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Gidy chimg nhan dang ky doanh nghiép/Hop téc x&/HJ kinh

doanh $6: veviiiiieereins s 1 ST URPRPPR cap ngay.... thang.... ndm .....
Mﬁ SO TUA: «oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecstssesesseesessessesaesassasaetesee st esssas et esae R e s R e et e R e ann st st sa b u s b e R0 R e

Glay chimg nhan dl GEU Ki8N .....covvvriersmmsrinminsssscserstssnsisnse st sssssssens

Pé nghi S& Cong Thuong xem xét chp didu chinh Gidy chimg nhén da didu
Kién......coveunenee theo quy dinh tai Nghij dinh s 87/2018/ND-CP ngay 15 thang 6 nim
2018 ctia Chinh phii v& kinh doanh khi.

Chung t6i xin cam doan thyc hién ding céc quy dinh tai Nghi dinh s6 87/2018/ND-CP
ngay 15 théang 6 nam 2018 ciia Chinh phu vé kinh doanh khi, cdc védn ban phdp lugt khac
¢6 lién quan va xin hoan toan chju trach nhi¢m truée phap lugt./.

..y NgAY....thdng...nam...

Noi nhgn: - PAI DIEN THUONG NHAN/
- Nhur trén; CHU NHIEM/HO KINH DOANH
- Luu:.... (Ky, ghi rd ho tén va dong ddu)

23. Cép b sung, sira ddi Gidy x4c nhén di didu ki¢n Iam tong dai Iy kinh doanh
xing diu.

A. N§i dung thi tuc hanh chinh (TTHC):

a) Trinh tw thwe hi¢n TTHC: |

Budc 1: Thuong nhén chuén bj hd so diy da theo quy dinh, ndp tai B§ phén tiép
nhin va tra Kkét qua tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong tinh Tra th

Bu(xc 2: BO phian tiép nhan va tra két qua s& kiém tra xem xét tiép nhan hd so va
chuyén v& phong Quan ly Coéng Thuong :

Budc 3: Phong Quén ly Cong Thuong nghién ciru gii quyét hd so trinh ldnh
dao S&:

Buéc 4: Trong théi gian 05 ngay 1am viée Kké tir khi nhén dugc hé so hqp 1€, S¢&
Cong Thuong c6 trach nhiém xem xét, thdm dinh va cip gidy xac nhan du diéu kién lém
tbng dai 1y kinh doanh xing diu theo Miu sb 8 tai Phy luc kém theo Nghi dinh sb
83/2014/ND-CP cho thuong nhén. Trudéng hop tir chéi cip Gidy xac nhan do khong du diéu
kién, S& Cong Thucmg tra 101 bang vin ban va néu rd ly do.

- Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: (ngay 1§, thir bay, chii nhit nghi)
+ Tir thir hai dén ther sdu: Séng tir 7 gior 00 phut dén 11 gio,
Chiéu tir 13 gio 00 phut dén 17 gio.

b) Cich thitc thwe hi¢én TTHC: Nop truc tlep tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S& Cong Thuong) hodc dang ky qua dudong Buu dién (S6 25 V3
Nguyén Glap, Khém 6, Phuong 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); qua mang di¢n tir

¢) Ho so thye hi¢gn TTHC:

* Thanh phan hd so d& nghi cap Glay xac nhén du dleu kién lam téng dai ly kinh
doanh xang dau dbi v6i trudng hop cdp bd sung, stra dbi bao gom

- Pon dé nghi cap b sung, sira dbi Gidy x4c nhan du didu ki¢n lam tdng dai 1y kinh

doanh xing diu theo Miu s6 7 tai Phu lyc kém theo Nghi dinh s6 83/2014/ND-CP ngay
03/9/2014.
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. -Ban gbc Gidy x4c nhén du didu kién 1am tdng dai Iy kinh doanh xing ddu da duge
cap.

- Céc tai ligu chimg minh yéu c4u b sung, sira déi.

* S6 lugng hd so: 01 (mot) bo.

d) Thoi han gidi quyét TTHC: Trong thdi han 05 ngdy 1am vie, k& tir ngdy nhan
du hd so hop 18.

e) Doi twong thye hi¢n TTHC: Thuong nhan c6 di didu kién theo quy dinh.

f) Co quan thyc hién TTHC:

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: S& Céng Thuong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Cong Thuong

g) Két qua thye hign TTHC: Gidy x4c nhan di didu kién lam tdng dai ly kinh
doanh xing diu.

h) Phi, I§ phi thye hi¢n TTHC: Khéng

i) Tén miu dom, t& khai thye hi¢n TTHC: Don d& nghj cép bd sung, sira di Gidy
x4c nhn i diéu kién lam tng dai ly kinh doanh xing dAu theo Mu s6 7 tai Phy Iyc kém
theo Nghi dinh s6 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014. '"

k) Yéu céu, didu kign thyc hién TTHC:

Téng dai ly kinh doanh xiing diu phai ¢6 dii cic didu ki¢én sau:

- Doanh nghi¢p dugc thanh 14p theo quy dinh cua phép luat, trong Gidy chimg nhin
ding ky doanh nghi¢p c6 ding ky kinh doanh xing déu.

- C6 kho, bé xiing dAu dung tich t5i thidu hai nghin mét khéi (2.000m?), thudc S&
hiru doanh nghiép hoj cdéng s& hitu hofic thué sir dung ciia thuong nhan kinh doanh dich
vu xing ddu tir nim (05) ndm tré 1én.

- C6 phuong tién van tai xing du thudc S& hiru doanh nghiép hoiic dong s hiru
hojc thué sir dung ciia thuong nhén kinh doanh dich vy xing diu nim (05) nam tré lén.

- C6 h¢ thong phén phoi xiing dau, bao gbm t6i thiu nam (05) cira hang ban 1& thudc
S¢ hitu doanh nghiép holic s hiru va déng s& hiru, téi thidu mudi (10) cira hang thuge cac
dai ly bén 1€ xéing dau dugc cép Gidy chimg nhén cira hang dii diéu kién ban I& xing diu
theo quy dinh tai Diu 25 Nghi dinh sé 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014.

- He théng phén phéi cia tdng dai 1y phai nim trong hé théng phan phéi cia mét
thuong nhan dau méi va chiu sy kiém so4t cia thuong nhén d6.

- Cén b quan ly, nhan vién tryc tiép kinh doanh phai dugc dio tao, hun luyén va
c6 chimg chi dao tao, huén luyén nghiép vy vé phong chay, chita chdy va bao v¢ méi trudng
theo quy dinh ciia phap luit hién hanh.

D) Cén cit phip Iy ciia TTHC:

- Luét Thuong mai ngay 14/6/2005.

. - Nghj dinh s6 83/2014/ND-CP ngdy 03/9/2014 cia Chinh phu vé kinh doanh xing
dau.

- Théng tu s§ 38/2014 /TT-BCT ngay 24/10/2014 cua B6 Cong Thuong quy dinh
chi tiét mt sb didu ciia Nghj dinh 83/2014/ND-CP ngdy 03/9/2014 cita Chinh phii vé& kinh
doanh xing déu.

- Théng tur s6 28/2017/TT-BCT ngdy 08/12/2017 ctia B§ truéng B Cong Thuong
sira d6i, b6 sung, bai bo mét s Théng tur trong linh vyc kinh doanh xing diu, kinh doanh
dich vy dinh gia sy phi hgp va xuét nhdp khiu thudc pham vi quén ly nha nudc cia B
Co6ng Thuong.
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B. Miu don, miu t& khai thwe hién thé tuc hanh chinh:
Miu s6 7 .
TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pijc ldp - Ty do - Hanh phiic

veevvrenerensy NEAY ... ... thdng ......ndm.......

S6: /
PON PE NGHI CAP BO SUNG, SUA POI GIAY XAC NHAN DU DIEU KIEN LAM TONG
PAILY KINH DOANH XANG DAU

Kinh giri: S& Cong thuong tinh Tra Vinh

Tén doanh nghi€p: ...cevvveneriniiniiiiin e
Tén giao dich d81 NZOAL: ...vverevverreeerriirereeiniire e
Piachitry s chinh: ....cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir e,
S6 dién thogi: ....vvveeeeernveeeeenns SO FaX: ..cvvvveeeeeeerreresinnans
Gidy chimg nhin dang ky doanh nghidp s8: .cecvviiiiiiinnnnn do
clp, ngdy ........ thang ......... nim ..........

ME SO hUE: oeenieiiiiiiiiieieeieeerrerie et rteereesaraeresresastssasensess
Pé nghi S& Cong thuong xem xét cAp/cép bd sung, sira dbi/clp lai Gidy xic nhin da didu
kién lam téng dai ly kinh doanh xing diu cho doanh nghiép theo quy dinh tai Nghi dinh sb:
..../[2014/ND-CP ngay ..... thing ..... nim 2014 cta Chinh phd vé kinh doanh xing dau.
Dia ban hoat dong trén céc tinh, thinh phd: ......ccceevrrerreerennnns
Doanh nghiép xin cam doan thyrc hi¢n ding cac quy dinh tai Nghi dinh $6..... l./2014/ND-
CP ngdy .... thang .... nim 2014 cua Chinh phu vé kinh doanh xéng d4u, c4c vin ban hap lujt khac

c6 lién quan va xin hoan toan chiju trach nhi¢m truéc phép luat./.
GIAM POC DOANH NGHIEP

(K tén va déng ddu)

* HJ so cdp moi/cdp lgi (khi Gidy xdc nhdn hét han) kém theo, gom:
1. Ban sao Gidy chimg nhin ding ky doanh nghiép ctia doanh nghiép..
2. Ban ké co s& vét chét k thudt, phuong tién vén tai, kém theo tii ligu chimg minh.
3, Danh s4ch hé théng phan phéi xing diu thudc doanh nghiép, kém theo tai liéu chimg minh.
4. Ban sao chimg chi dio tao nghi€p vu ctia can by quén ly, nhén vién tryc iép kinh doanh xéing dAu.
5. Ban gbc van ban x4c nhén cAp hang cho tdng dai Iy ciia thuong nhan cip hang,
* Hd so cp bd sung, sira dbi/cap lai kém theo, bao gbm:
1. Ban gbc Gidy xdc nhan (trudng hop bd sung, sira dbi).
2. Tai liéu chimg minh yéu ciu b sung, sira dbi.
3. Ban gbc hoiic ban sao Gidy x4c nhén (trudmg hop cip lai).
* Chu thich:
- Thuong nhin @2 nghi x4c nhén 1am Téng dai ly giri v& B Cong thuong khi kinh doanh trén dia
ban 02 tinh, thanh phd tryc thudc Trung wong tr& 1én;
- Thuong nhén d& nghj x4c nhin 1am Téng dai 1y giti v& Sé cong thuong khi kinh doanh trén dia

ban 01 tinh, thanh phé tryc thudc Trung vong.

24. Chp lai Gidy xdc nhén di diéu ki¢n 1am tdng dai Iy kinh doanh x3ng diu bj
mit, bi chay, bj tiéu hity dwéi hinh thire khac.
A. N§i dung thii tuc hanh chinh (TTHC):
a) Trinh tr thwe hi¢n TTHC:
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Buéc 1: Thuong nhan chuin bj hd so diy du theo quy dinh, n{p tai B phén tiép
nh4n va trd két qua tai Trung tim Phyc vy hanh chinh céng tinh Tra Vinh.

Buéc 2: B phén tiép nhén va tra két qua s& kiém tra xem xét tiép nhan hd so va
chuyén vé phong Quén ly Céng Thuong

Bude 3: Phong Quén ly Céng Thuong nghién ciru giai quyét hd so trinh lanh dao
Sé:

Budc 4: Trong thdi gian 05 ngay lam vige k& tir khi nhin dugc hd so hep 1§, S&
Céng Thuong c6 trch nhiém xem xét, thdm dinh va cp gidy x4c nhan da didu kién 1am
tong dai ly kinh doanh xing diu theo MZu sé 8 tai Phy luc kém theo Nghi dinh s
83/2014/ND-CP cho thuong nhén. Trudmg hop tir chéi cip Gidy x4c nhan do khéng di didu
kién, S& Cong Thuong tra 16i béng van ban va néu rd Iy do.

- Théi gian tiép nhin hd so va tra két qua: (ngdy 15, thir bay, chit nhat nghi)
+ Tir thir hai dén thir sdu: Séng tir 7 gios 00 phut dén 11 gio,
Chiéu tir 13 gidr 00 phut dén 17 gid.

b) Cich thirc thyre hign TTHC: Nop tryc tiép tai Trung tim Phyc vy hanh chinh_
cong tinh Tra Vinh (S& Céng Thuong) hojc ding ky qua dudng Buu dién (86 25 V&
Nguyén Gidp, Khém 6, Phuong 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); qua mang dién tir

¢) Hd so thwe hi¢n TTHC:

* Thanh phan h so bao gdm:

- Don @2 nghj cap lai Giay x4c nhan da didu kién lam téng dai ly kinh doanh xing
dau theo MAu s 7 tai Phy lyc kém theo Nghi dinh 83/2014.

- Bén gdc hojic ban sao Gidy x4c nhén du didu kién lam tong dai ly kinh doanh xing
dau (néu co).

* 86 luong hd so: 01 (mot) bd.

d) Théi han gidi quyét TTHC: Trong thoi han 05 ngay lam viéc, k& tir ngay nhén
di hd so hop 1&.

€) Doi twgng thye hi¢gn TTHC: Thuong nhan c6 di didu kién theo quy dinh.

f) Co quan thwe hi¢n TTHC:

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: S& Céng Thuong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Coéng Thuong

g) Két qui thyc hign TTHC: Gidy x4c nhan di didu kién 1am tong dai Iy kinh
doanh xing diu.

h) Phi, I¢ phi thye hi¢n TTHC: Khong

i) Tén miu dom, t& khai thyre hign TTHC: Don @& nghj cép lai Gidy xé4c nhén da
diéu ki¢n lam tdng dai Iy kinh doanh xang diu theo Mau s6 7 tai Phy Iyc kém theo Nghj
dinh 83/2014.

k) Yéu ciu, didu ki¢n thye hi¢n TTHC:

Téng dai Iy kinh doanh xing dAu phai c6 dii cde didu kign sau:

- Doanh nghiép dugc thanh 1ap theo quy dinh ctia phép ludt, trong Gidy chimg nhén
déng ky doanh nghip c6 déing ky kinh doanh xang du.

- C6 kho, bé xing diu dung tich t6i thiéu hai nghin mét khéi (2.000m%), thudc Sé
hiru doanh nghiép hoj cddng s hiru hoic thué sir dung ctia thwong nhén kinh doanh dich
vy xing déu tir ndm (05) ném tré 1én.
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- C6 phuong tién vén tai xang diu thudc S hiru doanh nghiép hodc ddng s& hiru
hozc thué st dung ca thuong nhan kinh doanh dich vu xing dau ndm (05) ndm trd 1én.

- C6 hé thong phén phoi xing diu, bao gbm t(‘)i’ thiéu nam (05) ctra hang ban 1& thude
S& hiru doanh nghiép hogc s& hiru va ddng s& hiru, t6i thiéu mudi (10) cira hang thude céc
dai 1y ban 1& xing dau dugc cép Gidy chimg nhan cira hang di diéu ki¢n ban 1é xéing diu
theo quy dinh tai Diéu 25 Nghij dinh s 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014.

_ Hé théng phin phdi cia tdng dai Iy phai ndm trong hé thong phan phéi ctia mét
thuong nhén d¢iu méi va chiu sy kiém soét clia thuong nhan do.

- Can b quan ly, nhin vién tryc ti€p kinh doanh phai dugc dao tao, huén luyén va
c6 chirng chi dao tao, huén luyén nghiép vu vé phong chay, chita chay va bao v§ méi truomg
theo quy dinh cta phép ludt hi¢n hanh.

1) Ciin ci¢ phap ly clia TTHC:

- Nghj dinh s& 83/2014/ND-CP ngy 03/9/2014 ciia Chinh phi vé kinh doanh x4ng
dau.

- Théong tu sb 38/2014 /TT-BCT ngay 24/10/2014 caa B Cong Thuong quy dinh
chi tiét mot sb didu cia Nghj dinh 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014 ciia Chinh phi vé kinh
doanh xang diu. )

- Thong tu s6 28/2017/TT-BCT ngay 08/12/2017 cia B9 truong By Cong Thuong
sira ddi, bd sung, bdi bé mjt sb Théng tu trong linh vire kinh doanh xing dau, kinh doanh
dich vu danh gia sy phu hop va xuat nhép khéu thudc pham vi quéan ly nha nuée cia B§
Cong Thuong.

B. Miu don, miu t& khai thye hi¢n thi tuc hanh chinh:
Miu sé 7
TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pic 1ap - Tw do - Hanh phic

S6: / . . v ngay ...... thdng ......ndm .......
PON PE NGHI CAP LAI GIAY XAC NHAN PU PILU KIEN
LAM TONG PAILY KINH DOANH XANG DAU

Kinh giri: S& Cong thuong tinh Tra Vinh

Tén doanh nEhIiCP: ....cuvvnreriniiiiiiiii e
Tén giao dich A1 NZOAL: ..evvevvrereerrinriiriiiiiiriirireeeee e
Piachitrusdchinh: .....ocovuineiiniiiiii e
S6 dién thoai: ...vvvvvvveeenenennnnees. SO FaX: veeeeereeerrreeeeerernacaneenns
Gily chimg nhan ding ky doanh nghiép s8: .. do
....................................... chp, ngdy ........thang ......... ndm ..........
M S8 tHUS: ©onneereeeeeereeeeeeieeereererersnesarsernnsernesresssarseranss

P& nghi S& Cong thuong xem xét cAp/chp bd sung, sira dbi/cAp lai Gidy x4c nhan da diéu kién

lam tong dai 1y kinh doanh xdng diu cho doanh nghiép theo quy dinh tai Nghj dinh so:

..../2014/ND-CP ngdy ..... théng ..... ndm 2014 cia Chinh phu vé kinh doanh xdng dau.

Dia ban hoat dong trén céc tinh, thanh phé: ...........................

Doanh nghiép xin cam doan thyc hi¢n ding céc quy dinh tai Nghi dinh sb....... /2014/ND-
CP ngay .... thang .... nim 2014 ctia Chinh phu vé kinh doanh xing diu, cic viin ban hép lujt khac
c6 lién quan va xin hoan toan chju trach nhi¢m trudéc phép lugt./.

GIAM POC DOANH NGHIEP
(Ky tén va dong ddu)
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* Ho so c8p moi/cdp lgi (khi Gidy xdc nhgn hét han) kém theo, gom:
1. Ban sao Gifly chimg nhén ding ky doanh nghiép ctia doanh nghiép..
2. Bén ké co & vt chit k§ thufit, phuong tién vén ti, kém theo i liéu chimg minh.
3. Danh séch hé théng phén phéi xiing diu thufc doanh nghi¢p, kém theo tii liéu chimg minh.
4. Bén sao chimg chi d2o tao nghiép vy ciia c4n b quan Iy, nhan vién tryc tiép kinh doanh xing diu,
5. Ban gbc vin ban x4c nhan c4p hang cho téng dai ly cta thuong nhén cp hang.
* H so cép bd sung, sira dbi/cp lai kém theo, bao gdm:
1. Ban gdc Gidy xdc nhan (trudmg hop bd sung, sira dbi).
2. Tai liéu chimg minh yéu ciu b sung, stra d6i.
3. Ban géc hofic ban sao Gidy x4c nhan (trudmg hop cAp lai).
* Chi thich:
- Thuong nhén & nghij xéc nhin 1am Téng dai ly giri v& B4 Cong thuong khi kinh doanh trén dia
_ ban 02 tinh, thanh phé tryc thudc Trung wong trd 1én; |
- Thuong nhan d& nghj x4c nhéin 1am Téng dai Iy giri v& S& cdng thuong khi kinh doanh trén dia
ban 01 tinh, thinh phé tryc thudc Trung wong.
. 2. Cip bb sung, sira @bi Gidy xdc nhén di didu ki¢n Iam dai Iy bén 1é xing
dau.
A. N{i dung thii tyc hanh chinh (TTHC):
a) Trinh tr thye hi¢n TTHC:
Buéc 1: Thuong nhan chufn bj hd so diy di theo quy dinh, ndp tai B phan tiép
nhén va tr két qua tai Trung tdim Phyc vy hanh chinh cOng tinh Tra Vinh.
Buéc 2: B phan tiép nhin va tra két qua sé& kiém tra xem xét tiép nhén hd so va
chuyén vé phong Quén ly Céng Thuong
Budc 3: Phong Quén Iy Cong Thuong nghién ciru giai quyét hd so trinh lanh dao
Sa:
Budc 4: Trong thdi gian 05 ngay lam vige k& tir khi nhan dugc hd so hop 1¢, S&
Cong Thuong c6 trach nhi¢m xem xét, thdm dinh va cép gidy x4c nhan da didu kién 1am
tong dai 1y kinh doanh xéing diu theo MAu sb 10 tai Phy lyc kém theo Nghj dinh sb
83/2014/ND-CP cho thuong nhan. Trudng hop tir chéi clp Giy xé4c nhén do khéng di didu
ki¢n, S& Céng Thuong tra 1&i bing vin ban va néu 3 1y do.
- Thoi gian tiép nhin hd so va tra két qua: (ngay I, thir bay, chd nhat nghi)
+ Tir thir hai dén thr s4u: Sang tir 7 gio 00 phut dén 11 gid,
Chiéu tir 13 gitr 00 phut dén 17 gio.
b) Cich thirc thyre hi¢n TTHC: Nop tryc tiép tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S& Cong Thuong) hojc ding ky qua dudong Buwu dién (Sé 25 V&
Nguyén Gidp, Khém 6, Phudng 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); qua mang dién tir
¢) Ho so thyre hign TTHC:
* Thanh phin hé so bao gdm
- Pon @& nghi cdp bd sung, sira @i Gidy xdc nhan du didu kién lam dai 1y ban 1¢
xing dau theo MAu s6 9 tai Phy lyc kém theo Nghj dinh sé 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014.
- Ban gdc Gidy xéc nhan dii didu kién 1am dai 1y ban 1é xAng dAu da duoc cp.
- Céc ti ligu chimg minh yéu ciu bd sung, sira ddi.
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* S6 lugng hd so: 01 (mQt) bd.

d) Thoéi han gidi quyét TTHC: Trong thdi han 05 ngay lam vige, ké tir ngay nhén
da hd so hop 1.

e) Doi twgng thwe hi¢n TTHC: Thuong nhén c6 dly di cac diéu kién theo quy
dinh.

f) Co quan thye hi¢n TTHC

- Co quan co tham quyén quyét dinh: S& Céng Thuong

-Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Cong Thuong

. g) Két qua thye hi¢gn TTHC: Gidy xé4c nhédn da diéu kién 1am dai ly ban 1¢ xing

dau.

h) Phi, le phi thwe hién TTHC: Khong

i) Tén miu don, t& khai thye hi¢gn TTHC: Don aé nghl cip bd sung, sira dbi Gidy
X4ac nhan du diu kién 1am dai ly ban 1& x3ng diu theo Miu s6 9 tai Phy luc kém theo Nghi
dinh s 83/2014/ND CP ngay 03/9/2014.

k) Yéu ciu, diéu kién thwc hi¢gn TTHC:

- Doanh nghiép dugc thanh 1ap theo quy dinh cia phap luét, trong Gily chimg nhin
dang ky doanh nghiép c6 déng ky kinh doanh xéng déu.

- C6 cira hang ban 1€ xdng déu thuc s& hiru doanh nghiép hoﬁc s& hiru va dbng s&
hiru dugc cip Gidy ching nhén cira hang di didu kién ban 1¢ xing diu theo quy dinh tai
Diéu 25 Nghj dinh s6 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014. !

- Cén b quan ly, nhan vién tryc ti€p | kinh doanh phai dugc dao tao, huén luyc;n va

¢6 chimg chi dao tao, huén luyén nghiép vu vé phong chdy, chira chdy va bao vé mdi trudng
theo quy dinh cta phéap lugt hi¢n hanh.

I) Cén c&r phap ly ciia TTHC:
. - Nghi dinh s6 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014 cia Chinh pha vé kinh doanh xing
dau.

- Thong tu sb 38/2014 /TT-BCT ngiy 24/10/2014 cia B4 Cong Thuong quy dinh
chi tiét mot s0 diéu cia Nghi dinh 83/2014/ND-CP ngiy 03/9/2014 cia Chinh phu vé kinh
doanh xang déu.

- Thong tur 56 28/2017/TT-BCT ngay 08/12/2017 cia B9 truéng By Cong Thuong
sira d6i, b sung, bdi bé mot ) Thong tu trong linh vyc kinh doanh xéng diu, kinh doanh
dich vy danh gid sy phi hgp va xuit nhap khau thudc pham vi quan 1y nha nuéc cia B
Cong Thuong.

B. Miu don, miu to khai thie hién thé tuc hanh chinh:

Miu s6 9
TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phiic

S6: / e eerereennny NEAY ... ... thdng ......ndm.......

DPON DE NGHI CAP BO SUNG, SU'A £510) |
GIAY XAC NHAN DU PIEU KIEN LAM PAI LY BAN LE XANG DAU

Kinh giri: S& Cong thuong tinh Tra Vinh
Tén doanh NEhidP: ....coevvviriiniiiiiiiiiiiiii s
Tén giao dich d6i NEOAL: «.veeeeveereeirreiiiiiiiririiiie e
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Piachitry sd chinh: ......oooviienivneeineeeeeeee e

S6 dién thogi: ..........c............. SO Fax: .uvecvereenrirrerieeeeerannan,

Gify «ching nhin ding ky doanh nghip  §8:  .oeeooooooons do
....................................... cdp, ngdy ........thing .........nAm ..........

M SO hUE: ...oevviniieeieeieeeeeeseee oo

D& nghj S& Cong Thuong xem xét cAp/cip bd sung, sira dbi/cAp lai Gidy x4c nhan du didu
ki¢n l1am dai ly ban 1é xing diu cho doanh nghi¢p theo quy dinh tai Nghj dinh sé:
+++-/2014/ND-CP ngdy .... thang ..... nim 2014 ciia Chinh phi vé kinh doanh xéng diu.

Dia ban hoat ddng trén céc tinh, thanh phé: ..........ceeeveeennnn..,

Doanh nghiép xin cam doan thyc hién dting c4c quy dinh tai Nghi dinh s6 ....... /2014/ND-
CP ngdy .... thing .... nm 2014 ciia Chinh phii vé kinh doanh x4ing dAu, céc van ban hép
lufit khic ¢6 lién quan va xin hoan toan chiju trach nhiém trudc phép luit./.

GIAM POC DOANH NGHIEP
(KY tén va dong déu)

* HO so cip méi/cép lai (khi gifly x4c nhén hét han)kém theo, gbm:

1. Ban sao Gidy Chimg nhan ding ky doanh nghiép cuia doanh nghiép.
2. Ban ké co sé vt chit ky thuat, phuong tién vén ti, kém theo c4c tai liéu ching minh.

3. Danh séch cira hing bén 1é xing diu thuc doanh nghiép, kém theo tai li¢u chimg minh.

4&5Bén sao ching chi dio tao nghiép vy cia can by quan 1y, nhin vién tryc tiép kinh doanh
xang dau.

5. Ban géc vin ban xéc nhan c4p hang cho dai Iy cia thuong nhin cp hang.

* H so cép b sung, sira dbi/ cip lai kém theo, bao gdm:

1. Ban gbc Giy x4c nhan (trudmg hop bd sung, sira dbi).

2. Tai ligu chimg minh yéu cdu bd sung, sira déi.

3. Ban gbc hogc ban sao Gidy xéc nhan (trudmg hop cp lai)
* Chil thich: Thuong nhén giri Pon d& nghi cip Gigy x4c nhan di didu kién 1am dai ly bén 1& xéing
ddu vé S¢ Céng thuong noi thwong nhén déng try s& chinh khi doanh trén dia ban 02 tinh, thanh
phé trye thude Trung wong tré 1én.

26. Cip lai Gidly xdc nhin di didu ki¢n 1am dai 1y bin I¢ xiing diu.
A. N¢i dung thi tyc hanh chinh (TTHC):
a) Trinh tir thwe hi¢én TTHC: .
Buéc 1: Thuong nhan chuin bi hé so dly du theo quy dinh, ndp tai B§ phén tiép
nhén va tré két qua tai Trung tim Phyc vy hanh chinh cdng tinh Tra Vinh.
Budc 2: B phan tiép nhén va tra két qua s& kiém tra xem xét tiép nhén hd so va
chuyén vé phong Quén ly Coéng Thuong o
Budc 3: Phong Quén Iy Cong Thuong nghién ciru giai quyét hd so trinh lanh dao
Sé:
Buéc 4: Trong thdi gian 05 ngay lam vige ké tir khi nhan dugc hd so hop 18, S&
Céng Thuong c6 trach nhi¢m xem xét, thim dinh va cp gidy xdc nhan du didu kién 1am
tong dai 1y kinh doanh x#ng diu theo MAu sé 9 tai Phy luc kém theo Nghi dinh sé
83/2014/ND-CP cho thuong nhan. Trudng hop tir chéi clp Gidy x4c nhan do khéng di didu
ki¢n, S& Cong Thuong tra 1o bing van ban va néu rd 1y do.
- Théi gian tiép nhin hd so va tri két qua: (ngdy 1, thir bay, chi nhat nghi)
+ Tir thir hai dén thir s4u: Séng tix 7 gi& 00 phit dén 11 gio,
Chiéu tir 13 gi® 00 phut dén 17 gid.

83 .








b) Cach thirc thye hi¢n TTHC: Nop tryc tiép tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S¢& Coéng Thuong) hodc ding ky qua duong Buu di¢n (S6 25 Vo
Nguyén Glép, Khém 6, Phudng 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); qua mang dién tir

¢) Ho so thwe hié¢n TTHC
* Thanh phan ho s bao gom .
- DPon @& nghi cép lai Gidy x4c nhén da diéu kién 1am dai ly ban 1€ xdng déu theo Miu
b 9 tai Phu lyc kém theo Nghl dinh sb 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014.
- Bén goc hoéc ban sao Glay x4c nhan da didu kién 1am dai 1y ban 1& x3ng diu (neu c0).
* §6 lugng hd so: 01 (mgt) bd.

d) Thoi han gidi quyét TTHC: Trong thdi han 05 ngay lam vigc, ké tir ngdy nhén
da hd so hqp 1€

e) Doi twgng thye hién TTHC: Thuong nhén cé dly du céc diéu kién theo quy
dinh. .

f) Co quan thye hi¢n TTHC:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Cong Thuong

-Co quan trirc tiép thure hién TTHC: S¢ Cong Thuong

. g) Két qua thwe hi¢gn TTHC: Gidy x4c nhan di diéu kién lam dai ly ban 1¢ xing
dau.

h) Phi, le phi thwe hi¢n TTHC: Khéng

i) Tén miu don, t& khai thye hi¢n TTHC Pon dé nghi cip lai Gidy x4c nhan du
diéu kién 1am dai ly ban I& xdng dau theo MAu sb 3 tai Phu lyc kém theo Nghi dinh s6
83/2014/NDb-CP ngay 03/9/2014.

k) Yéu ciu, diéu kién thwe hi¢n TTHC:

- Doanh nghiép dugc thanh lap theo quy dinh clia phép lujt, trong Gily chimg nhin
ding ky doanh nghiép cé ding ky kinh doanh xdng déu.

- C6 cira hang ban 1€ xing déu thude s& hu'u doanh nghié¢p hodc s& hiru va ddng s&
hiru duoc clp Gidy ching nhén cira hang da didu kién bén 1¢ xing diu theo quy dinh tai
Diéu 25 Nghj dinh s6 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014.

- Cén bj quan ly, nhan vién tryc ti€p kinh doanh phai dugc dao tao, hun luycn va
c6 chimng chi dao tao, huin luyén nghiép vu vé& phong chdy, chita chiy va bao vé méi trudmg
theo quy dinh cta phéap luit hién hanh.

I) Cin cir phap ly cia TTHC:

- Lugt Thuong mai ngay 14/6/2005.

. - Nghi dinh s6 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014 cta Chinh phi vé kinh doanh x#ng
dau.

- Théng tr s6 38/2014 /TT-BCT ngay 24/10/2014 ctia B Cong Thuong quy dinh
chi tiét mot sb diu cia Nghi dinh 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014 ctia Chinh pht vé kinh
doanh xang déu.

- Thong tu s6 28/2017/TT-BCT ngay 08/12/2017 cia B truéng Bo C6ng Thuong
stra d6i, bd sung, bai bé mdt sb Théng tu trong linh vyc kinh doanh xing diu, kinh doanh

dich vu danh gia sy phi hgp va xuét nhap khéu thudc pham vi quéan ly nha nuéc cta B
Cong Thuong.

B. Mau dom, miu to khai thwe hié¢n tha tuc hanh chinh:
TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Tw do - Hanh phie
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Sé: I e eessey HEAY o.... thdng ....... ndm .......
_ DON DE NGH] CAP LAI GIAY XAC NHAN _
PU DIEU KIEN LAM PAI LY BAN LE XANG DAU

Kinh giri: S& Cong thuong tinh Tra Vinh
Tén doanh nghip: ........ocvuiiiiiiiiiiiiie e

Tén giao dich 01 NEOAI: ....evuvvvniiiniieeceeeene e eeeeeeee e,
DPiachi tru s chinh: ......oouvvuiieieeiiieee e
S6 dién thoai: .....ceeeeeveeeeennnnn, SO FAX: ceeeeeeeeeeeeeeeeeasneenenian,
Gidly chimg nh4n ding ky doanh nghiép sb: ..................... TR
cép, ngdy ........ thang ......... nim ..........
M SO EhUE: ...o.uiieiieiiieeeeeeeee e e

Pé nghi S& Cong Thuong xem xét cip/cip bd sung, sira dbi/cAp lai Gidy x4c nhan da diéu
ki¢n lam dai ly ban 1é xing diu cho doanh nghiép theo quy dinh tai Nghj dinh sé:
..../2014/ND-CP ngay ..... thing ..... nim 2014 ctia Chinh phit vé kinh doanh xing dau.

Dia ban hoat dong trén céc tinh, thanh Phé: ceeeeeieieeeeeeennn, .

Doanh nghi¢p xin cam doan thyc hién diing c4c quy dinh tai Nghi dinh s$ ....... /2014/ND-
CP ngay .... théng .... nim 2014 ciia Chinh phii vé kinh doanh xing ddu, c4c vin ban hép
lugt khic c6 lién quan va xin hoan toan chju trich nhiém truéc phép luat./.

GIAM POC DOANH NGHIEP
(K tén va déng ddu)

* Hj so cdp lgi kém theo gom:

Bén gbc hojc ban sao Gidy x4c nhan.

Chii thich:

Thuong nhin giri Pon dé ngh cép Gidy x4c nhan da didu kign lam dai Iy ban 1& xing ddu v
S¢ Cong thuong noi thuong nhén déng try s& chinh khi doanh trén dia ban 02 tinh, thanh phé tryc
thudc Trung vong tré 1én.

.2 Cip bd sung, sira d8i Gidy chirng nhén cira hing dii didu ki¢n ban 1é xing
dau.
A. N§i dung thi tuc hanh chinh (TTHC):
a) Trinh tir thwe hi¢n TTHC:
Buée 1: Thuong nhan chuén bj hé so ddy di theo quy dinh, ndp tai Bd phan tiép
nhén va tra két qua tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh céng tinh Tra Vinh.
Bu6c 2: B phén tiép nhén va tra két qua s& kiém tra xem xét tiép nhan hd so va
chuyén v& phdng Quan Iy Céng Thuong
Budc 3: Phong Quan ly Céng Thuong nghién ciru giai quyét hd so trinh lanh dao
Sa:
Buéc 4: Trong théi gian 05 ngay lam viée k& tir khi nhan dugc hd so hgp 18, S&
Cong Thuong c6 tréch nhiém xem xét, thdm dinh va cdp gidy x4c nhan da didu ki¢n lam
tong dai 1y kinh doanh xéing diu theo MAu sé 3 tai Phy luc kém theo Nghi dinh s
83/2014/ND-CP cho throng nhin. Trudng hop tir chéi cip Gidy x4c nhan do khong du didu
kién, S& Cong Thuong tra 1 bing vin ban va néu rd 1y do.
- Thi gian tiép nhan hd so va tra két qua: (ngdy 18, thir bay, chi nhat nghi)
+ Tir thir hai dén thir séu: Sang tir 7 gis 00 phut dén 11 gio,
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Chiéu tir 13 gid 00 phit dén 17 gio.

b) Cach thirc thire hi¢n TTHC: Nop tryc tiép tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S& Cong Thuong) hojc ding ky qua duong Buu dién (S6 25 Vo
Nguyén Glap, Khém 6, Phudmg 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); qua mang dién ti.

¢) Hé so thwe hign TTHC:

* Thanh phan hd so bao gom

-bon d& nghi bd sung, sira ddi Gidy ching nhan ctra hang du diéu kién bén 18 xing
diu theo Mau 50 3 tai Phy Iyc kém theo Nghj dinh sb 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014.

- Ban gbc Gidy chimg nhan cira  hang du diéu kle;n bén 1¢ xang diu da dugc cép.

- Céc ti li¢u chimg minh yéu ciu bd sung, stra dbi.

* S lugng hd so: 01 (mot) bd.

d) Thoi han giai quyét TTHC: Trong thUl han 05 ngdy lam viéc, ké tir ngdy nhin
da hd so hop 18.

e) Doi twgng thye hién TTHC: Cira hang xing diu c6 dii cac diéu kién theo quy

dinh.
f) Co quan thu'c hién TTHC:
- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Céng Thuong
- Co quan trye tiép thye hién TTHC: S¢ Cong Thuong
. g) Két qua thyc hi¢gn TTHC: Gidy ching nhan cira hang da diéu kién ban 1é xing
dau.

h) Phi, Ié phl thwe hién TTHC: Khong |

i) Tén miu dom, t& khai thyc hién TTHC: Don daé nghi bd sung, sira dbi Gidy
chimg nhén ctra hang du didu kién ban 1& xang diu theo MAu sb 3 tai Phy lyc kém theo
Nghi dinh sb 83/2014/NB CP ngay 03/9/2014.

k) Yéu cau, didu kién thu'c hién TTHC:

- Pja diém phai phi hqp véi quy hoach da dugc cp c6 thdm quyen phé duyét.

- Thudc s6 hir, ddng s& hiru cia thurong nhén 12 dai ly hogc tong dai ly hodc thuong
nhén nhén quyen ban 1¢ xéng dAu hogic thuong nhén phan ph01 xang diu hoac thuong nhin
kinh doanh xudt khiu, nhap khéu xang diu hoic thuong nhén sén xuat xing déu c6 hé thong
phén phéi theo quy dinh tai Nghi dinh nay (thwong nhén & nghj cép phai ding tén tai Gidy
ching nhén clra hang du diéu kién bén 1& xing dau)

- Duqc thiét ké, xay dung va c6 trang thiét bi theo diing cic quy dinh hién hanh vé
quy chuén, tiéu chudn cira hing bén 18 xing diu, an toan phong chdy, chira chdy, bao v¢
mdi trudng cia co quan quén ly nha nude ¢6 thdm quyén.

- Cén bd quén ly, nhén vién tryc tiép kmh doanh phai dugc dao tao, huén luyen va
¢6 chirng chi dao tao, huén luyén nghiép vu vé phong chdy, chira chdy va bao vé méi trudng
theo quy dinh cta phép luét hién hanh.

I) Cén cir phap ly ciia TTHC:

- Luét Thutorng mai ngay 14/6/2005.

. - Nghi dinh s0 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014 cua Chinh phi vé kinh doanh xing
dau.

- Thong tu sb 38/2014 /TT-BCT ngay 24/10/2014 ctia B4 Cong Thuong quy dinh
chi tiét mot s0 diéu cta Nghi dinh 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014 cia Chinh phd vé kinh
doanh xing déu.
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- Théng tu s6 28/2017/TT-BCT ngay 08/12/2017 cia BY truéng By Céng Thuong
sita d6i, bd sung, bai bé mt s6 Thong tw trong linh virc kinh doanh xang déu, kinh doanh
dich vy dénh gi4 sy phu hgp va xult nhap khéu thudc pham vi quén ly nha nuéc cia Bo
Céng Thuong.

B. Méu don, miu t& khai thyre hi¢n thii tyc hanh chinh:
Mauso 3
TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DPjc 1dp - Ty do - Hanh phiic

Sé: / eeeeeennny, NGAY ... ... thdng ......ndm.......

.o
&

‘ DON BE NGH] CAP BO SUNG, SUA DO ‘
GIAY CHUNG NHAN CUA HANG DU PIEU KIEN BAN LE XANG DAU

Kinh giri: S& Cong thuong tinh Tra Vinh

Tén doanh nghi€p: ......ccevvvuuuniiiiiiiiiiiiiiiiiecceeee e
Tén giao dich d6i DEORL tuineiineinrrieeniieeeneeeneenereerenseneennsennses
Dia chitrusd chinh: .....ccuuviiuiiieieieer e :
S8 dién thogi: ........................ SO Fax: ..uveevuveeeereeiierneeenne,s
Gidly chimg nhin ding ky doanh nghiép  $8:  .eevoooooooonon., do
....................................... cép, ngdy ........thang .........nAm...........
M4 sb thué

---------------------------------------------------------------------

Pé nghj S¢ Cong thuong xem xét cép/cép bd sung, sira ddi/chp lai Gidy chimg nh4n du

dicu ki¢n bén 1¢ xéing diu cho cira hang bén 1¢ xang dAu thudc doanh nghiép theo quy dinh

tai Nghi dinh s6: ..../2014/ND-CP ngdy ..... thdng ..... nim 2014 cua Chinh pht vé kinh
doanh xing diu.

Tén cira hang ban 1& XAng dAU: ..........ovveeeveereeeeieeeeessesieeennn

Piachi: oo e

Diénthoai: .......ccovvvnvnvnennnn, faX: e,

Doanh nghi¢p xin cam doan thyc hién diing c4c quy dinh tai Nghij dinh s$ ....... /2014/ND-

CP ngdy .... thing .... nim 2014 ctia Chinh phii vé kinh doanh xing diw, céc van ban hép
ludt khdc ¢6 lién quan va xin hoan toan chiu trach nhi¢ém trudc phap lujt./.
GIAM POC DOANH NGHIEP
(Ky tén va déng dau)

* Hé so kém theo, gom:

1. Ban sao Gidy chimg nhéin ding ky doanh nghiép cita doanh nghiép.

2. Ban ké trang thiét bj ciia cira hing ban 1¢ xing diu.

3. Tai ligu v& xdy dyng cia cira hing bén 1é xing diu.

:1. Bén sao chimg chi d4o tao nghiép vy clia cdn bd quan Iy, nhan vién cira hang béan 1&

xing dau.

. 5.Bin gc vin ban x4c nhin cip hang cho cita hing ban 1é xAng dAu cta thuong nhin
cap hang.

28. Cip lai Gidy chimg nhén cira hang di didu kién ban 18 xing diu.
A. N¢i dung thii tuc hanh chinh (TTHC):
a) Trinh tir thyc hién TTHC:
Budc 1: Throng nhan chudn b hd so diy du theo quy dinh, ndp tai Bd phan tiép
nhén va tra két qua tai Trung tim Phuc vy hanh chinh céng tinh Tra Vinh
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Budc 2: B) phén tiép nhén va tré két qua s& kiém tra xem xét tiép nhén ho so va
chuyén vé phong Quan Iy Cong Thuong

Budc 3: Phong Quén ly Cong Thuong nghién ciru gidi quyét hd so trinh lanh dao
Sé:

Budc 4: Trong thoi gian 05 ngay lam vige ké tu khi nhan dugc hd so hqp 1§, S¢&
Cong Thuong c6 trach nhi¢m xem Xxét, thAm dinh va chp gify x4c nhén do diéu kién lé,m
tdng dai ly kinh doanh xing diu theo MAu sb 3 tai Phu lyc kém theo Nghi dinh )
83/2014/ND-CP cho thuong nhén. Trudng hop tir chéi cap Gidy x4c nhan do khong du diéu
kién, S& Cong Thurong tra 1oi bang vén bén va néu rd ly do.

- Thoi gian tiép nhin hd so va tra két qua: (ngay 1€, thir bay, chi nhat nghi)
+ Tir thir hai dén thir sau: Sang tir 7 git 00 phut dén 11 gio,
Chidu tir 13 gitr 00 phat dén 17 gid.

b) Céch thirc thwe hign TTHC: Nop truc tiép tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S& Céng Thuong) hogc déng ky qua dudng Buu di¢n (S6 25 V8
Nguyén Glép, Khém 6, Phudng 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); qua mang di¢n tir

c) Hd SO’ thu’c hi¢n TTHC

* Thanh phan ho so bao gom

- Don d& nghi cép lai Gidy ching nhén cira hang da diéu kién ban 1& xang diu theo Mau
s6 3 tai Phu Iuc kém theo Nghi dinh sb 83/2014/ND-CP ngay 03/9/2014.

- Ban gbc hodc ban sao Gidy chimng nhin ctra hang du diéu kién ban 18 xang diu (néu
c0).

* S6 Iugng hd so: 01 (mQt) bd.

d) Thoi han giai quyét TTHC: Trong thdi han 05 ngay 1am viéc, ké tir ngdy nhan du
hd so hop 1.

e) Poi twgng thwe hi¢n TTHC: Clra hang x3ng dAu c6 du cac diéu kién theo quy dinh.

f) Co quan thye hi¢n TTHC:

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Cong Thuong

-Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: S¢ Cong Thuong

g) Két qua thie hign TTHC: Gily chimg nhan cira hang 4t didu kién bén 1¢ xang diu.

h) Phi, le phi thwe hi¢n TTHC: Khong

i) Tén mau don, t& khai thye hién TTHC: Don d& nghi cip lai Gidy chimg nhan cira
hang du diéu kién béan 1¢ xing diu theo Miu sé 3 tai Phu lyc kém theo Nghi dinh sb
83/2014/ND- CP ngay 03/9/2014.

k) Yéu cau, diéu kién thwe hi¢n TTHC:

- Dja diém phai phi hop v6i quy hoach d dugc cép c6 thdm quyen phé duyét.

- Thuoc s& hir, dong s@ hiru cia thuong nhén la dai ly hodc tong dai ly ho#c thuong
nhén nhdn quyen bén 1¢ xing diu hoic thuong nhén phan phéi xéng diu hogc thuong nhan
kinh doanh xuét khiu, nhap khéu xing diu hoic thuong nhan san xuat xang déu c6 hé thong
phén phéi theo quy dinh tai Nghi dinh nay (thwong nhén d& nghi cdp phai dimg tén tai Gidy
chimg nhén cira hang du diéu kién bén 1é xing dau)

- Pugec thiét ké, xay dung va c6 trang thiét bj theo dung cc quy dinh hién hanh vé
quy chuén, tiéu chuén cira hang ban 1é xing dau, an toan phong chay, chira chay, bao v§
mdi trudng clia co quan quan ly nha nudc co thim quyén.
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- Cén b} quén ly, nhén vién tryc tiép kinh doanh phai dugc dio tao, hudn luyén va
c6 chimg chi dio tao, huin luy¢n nghiép vu v& phong chdy, chita chdy va bio vé méi trudong
theo quy dinh cia phép luit hién hanh.

) Cén cir phap ly cita TTHC:

- Lujit Thuong mai ngay 14/6/2005.

- Nghi dinh s6 83/2014/ND-CP ngy 03/9/2014 ctia Chinh phi v& kinh doanh xang diu.

- Thong tu s 38/2014 /TT-BCT ngay 24/10/2014 cia B§ Cong Thuong quy dinh chi
tiét mot s6 didu cia Nghj dinh 83/2014/ND-CP ngdy 03/9/2014 ciia Chinh phu vé kinh
doanh xing diu.

- Théng tu s6 28/2017/TT-BCT ngay 08/12/2017 cua B truéng Bd Cong Thuong
sira d6i, bd sung, bai b mot s6 Théng tir trong linh vyrc kinh doanh xang diu, kinh doanh
dich vy dénh gid sy phi hop va xuit nhip khau thugc pham vi quén 1y nha nuée cia Bb
Coéng Thuong.

B. Miu don, miu t& khai thye hign thii tyc hanh chinh:
Mauso 3
TEN DOANH NGHIEP . CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Djc lap - Ty do - Hanh phiic

Sé: / TS - - thdng ......ndm.......
DON DE NGH] CAP LAI GIAY CHUNG NHAN
CUA HANG DU DIEU KIEN BAN LE XANG DAU

Kinh giri: S& Cong thuong tinh Tra Vinh

Teén doanh nghi€p: ......ivvvniiiiiiiiieiiice et eeeee e

Tén giao dich dbi DORI: 1 eueninenieiiineeieeeenreeacneeenencrasarnensnes

Piachitrg s chinh: .......ccouvvnivnieiiiieieiieieeeeeeeeeieeeenanns

S6 dién thoai: ....ccvvveeeeeeeeennnnn, SO FaX: vevvureeeernreeererennneeeenns
Gidy chimg nhan ding ky doanh nghi€p s8: ............ceo....... dO oot
c4p, ngdy ........ thang ......... nim ..........

ME SO thUE: ....oviieiiiiiieiiee et e e e e e e e e e e e eene o

D& nghi S& Cong thuong xem xét cAp/cép bd sung, sira dbi/chp lai Gidy chimg nhin du

diéu ki¢n ban 1¢ xing du cho cira hing bén I¢ xéng du thugc doanh nghiép theo quy dinh

tai Nghj dinh s: ..../2014/ND-CP ngdy ..... thang ..... nim 2014 ciia Chinh pha vé kinh
doanh xing diu.

Tén cira hang ban 18 XAng dAW: .......oocvieivieieeeeeeeeeeeeeeeennnn,

Diachi: ...ooniniiiii e e,

Dién thoai: ..........covvennenen.n.. 1) PR

Doanh nghiép xin cam doan thyc hién diing c4c quy dinh tai Nghj dinhsé ....... /2014/ND-

CP ngdy .... théng ... nim 2014 ciia Chinh phii v& kinh doanh xéng dAu, céc vin ban hap
ludt khéc 6 lién quan va xin hoan toan chiju trach nhiém truéc phap luit./.
GIAM DOC DOANH NGHIEP
(Ky tén va dong dau)
* Hj so cip lgi kém theo gom:

Ban gbc hoic ban sao Gidy xéc nhén.

29, Cip sira ddi, bd sung Gidy phép kinh doanh bin buén san phim ruQu

A. N§i dung thii tyc hanh chinh (TTHC):

a) Trinh ty thwe hién TTHC:

89








Budc 1: Doanh nghiép chuén b hd so ddy da theo quy dinh, ndp tai B$ phan tiép
nhén va tra két qua tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong tinh Tra th

Bu'orc 2: B phan tiép nhén va tra két qua s& kiém tra xem xét tiép nhan hd so va
chuyén vé& phong Quan ly Céng Thuong

Budc 3: Phong Quan ly Cong Thuong nghié€n ciru giai quyét hd so trinh ldnh dao
Sé:

Budc 4: Trong thdi gian 05 ngay lam vige ké tu khi nhan dugc hd so hop 18, S&
Coéng Thuong c6 trach nhi¢m xem x&t, thdm dinh va cép giy cho thwong nhan. Truong
hop tir chdi cip Gidy pha1 tra 101 béng van ban va néu rd ly do. Trudng ho‘p chua du hd so
hqp 18, trong vong 03 ngay, 1am viéc ké tir ngay tiép nhan hd so, co quan cép gidy phép yéu
cau bo sung.

- Thoi gian tiép nhan hd so va tra két qua: (ngay 1€, thir bay, chi nhat nghi)

+ Tir tht hai dén thir sdu: Sang tir 7 gior 00 phut dén 11 gio,

Chiéu tir 13 gio 00 phut dén 17 gio.

b) Cich thirc thye hién TTHC: Nop truc tiép tai Trung tim Phuc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S& Céng Thuong) hodc ddng ky qua dudng Buu dién (S6 25 V&
Nguyén Gidp, Khom 6 Phuong 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); qua mang dién tir
¢) Thanh phan, s6 lirgng ho so:
* Thanh phan hd so:
Doanh nghlep chuén bj 01 bo Hb so |
+ Don dé nghi stra dbi, bd sung theo MAu sb 02 ban hanh kém theo Nghi dinh sb
105/2017/ND-CP;
+ Ban sao Gidy phép da dugc cép;
+ Cac tai hcu chimg minh nhu céu sira dbi, bd sung.
* S6 lrgng hd so: 01 bo hd so.
d)Thb’l han giai quyét: 05 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan da hd so hop 18.
d)Poi twgng thwe hién thi tuc hanh chinh:
La Doanh nghi¢p dugc thanh Ip theo quy dinh cia phép ludt, c6 nhu cdu sira d6i, bd
sung gidy phép da dugc cip.
¢)Co quan thwe hi¢n thi tuc hanh chinh:
- Coquan ¢c6 tham quyén giai quyét: S& Cong Thuong
-Co quan truc tlep thyc hién TTHC: Sé Cong Thuo‘ng
f) Két qua thie hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép kinh doanh bén budn sin
phim ruou.
g) Phi, Le phi: Khong
h) Tén méiu don, miu t& khai: bon dé nghj Cép sira dbi, bd sung Gidy phép kmh
doanh ban budn san phim rugu (theo miu sé 02 ban hanh kém theo Nghi dinh sb
105/2017/ND-CP).
i) Yéu clu, diéu kién thirc hi¢n thi tuc hanh chinh (néu c6):
+ La doanh nghi¢p dugc thanh 18p theo quy dinh ciia phap lujt;
+ C6 quyén str dung sir dung hop phap kho hang hodc hé théng kho hang v6i téng
di¢n tich san st dung tir 50 m tr¢ lén.
+ Rugu dy kién kinh doanh phai bao dam diéu kién v& an toan thurc phédm theo quy
dinh.
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+ C6 hé théng ban budn rugu trén dja ban tinh, thanh phé tryc thuc trung wong, noi
thuong nhén djt try s& chinh véi it nhét 03 thong nhén ban 18 rugu.
+ C6 viin ban gi6i thiéu holic hgp déng nguyén téc ciia thuong nhan san xuét rugu,
thuong nhén phan phéi rugu hoic thuong nhén bén buén rugu khic,
+ Bao dm tuén thi diy dui céc yéu clu didu kién vé phong chay chita chay, bio vé
méi treong theo quy dinh.
K) Can cir phdp ly ciia thi tuc hanh chinh:
Nghj dinh s6 105/2017/ND-CP ngiy 14 thang 09 nim 2017 ciia Chinh phii v& kinh
doanh rugu;
B. Miu don, miu t& khai thwc hién thi tuc hanh chinh:

MZu s6 02
TEN THUONG NHAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
S6: / Djc ldp - Tw do - Hanh phiic
............. , ngay...... thing....... nim............
PON DE NGHI CAP SUA bOI, BO SUNG GIAY PHEP
Kinh gifi......coeorvvrennee ¢))

Ten thUuong NhAN: .....cuceveerecereeceeeecciesasesessasssssenesssssssssens

Dia chi try S& Chinh:........cecuciiiienieeeeie e ceereeeeesessenessessssesesssens ;

Dién thoai................. FaX:..... covvereeeeieennerireesessessnessesosseseesassanenses ;

Dia diém  sin  XUAUKIDD OB cceemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo Dién

11701 O FaX: ...covieernrenencteeeereeensesssesessssennnns

Giéy chimg nhén ding ky doanh nghiép (hotic Gidy t c6 gid trj phép 1y twong dwong)/Gidy
chimg nhén ding ky hop tic x4, lién hiép hop téc xa/Gidy ching nhén diing ky kinh doanh hé kinh

doanh sé............. dO..riiincrenninenrenerenaens c4p ngdy............ thang....... nim......., ;

Gidy phép ... (1) da dwgc cdp sb.......... T cip ngay....théng.....
nim.................

Gidy phép ... (1) d& dugc cdp sta ddi, bd sung/cp lai (néu c6)
3 S s cdp ngdy.....thang..... nam.................

.......................... dé nghi......ou.eeeeXem  xét cip sta dbi (hoic bd sung) Gidy
)11+ O véi ly do cy thé nhv sau:
TRONG UL Clil.cvucreceiceiieiececisereeene et sae s ssesensssssenssssensesssssssesasssesseesseseessseeneseen e ees
TRONG N MG:.......cuoicrcrerrreerintneiesee e escseeses s seseeseesesssessessssssssssssssssessesssessensensens e sessso e

................ @  xin cam doan Iy do irén hoan toan x4c thyc va thyc hién ding céc quy

dinh tai Nghi dinhs6  /2017/ND-CP ngdy... thing... nim 2017 ctia Chinh phu vé kinh
doanh rugu va nhimg quy dinh cia phap lujt c6 lién quan. Néu sai, xin hoan toan chiu
trach nhi¢m trudc phép lujt/.
Ngudi dai di¢n theo phap luit ciia doanh nghi¢p
(Ho va Tén, ky tén, d6ng diu)

Chii thich:

(1): Loai gidy pheép: San xuélt rugu cdng nghidp/san xudt rugu thi cong nhim muyc dich kinh
doanh/phén phoi rugu/ban buén rugu/ban 1é ruguwban ruou tiéu dimg tai chd.

(2) Co quan c4p phép: S& Cong Thuong

(3): Tén thuong nhén xin cép gidy phép

(4): Néi dung sira dbi, bd sung.
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30. Cép lai Gidy phép kinh doanh b4in budn rwgu trong truwdng hop glay phép
bi mit, bj tiéu hiiy toan bd hodc mjt phan, bi rach, nit hoéc bi chay.

A. N§i dung thi tuc hanh chinh (TTHC):

a) Trinh tw thye hi¢n TTHC:

Buéc 1: Doanh nghiép chuin bj hd so diy di theo quy dinh, ndp tai B$ phén tiép
nhén va tra két qua Trung tam Phyc vy hanh chinh cong

Budc 2: By phén tiép nhan va tra két qua s& kiém tra xem xét tiép nhén hd so va
chuyén vé phong Quan ly Céng Thuong

Buéc 3: Phong Quan Iy Cong Thuong nghién ciru giai quyét hd so trinh ldnh dao
Sé:

Trudng hep cép lai do het tho’1 han hi¢u lyc:

Doanh nghi¢p phai ngp hd so dé nghj cap lal glay phép trude thoi han hét hlcu J 13 (V
cua gidy pheép 1a 30 ngay. Ho so, thim quyén, thi tyc cAp lai 4p dyung nhu quy dinh d6i voi
trurong hop cap moi.

Truwdng hep cap lai do bi mét hodic bi hong

- Trong thoi han 05 ngdy lam 1 vige ké tir ngay nhan di hd so hop 1¢, S(y Cong Thuong
xem xét va cip lai gidy phep theo MAu s6 03 ban hanh kém theo Nghj dinh s6 105/2017/ND-
CP. Trudmg hop tir chdi cap phai tra 16 bing vin ban va néu 16 1y do.

- Trudng hop chua da hd so hop 1&, trong vong 03 ngdy lam viéc k& tir ngay tiép
nhan hé so, S& Cong Thuong phéi c6 van ban yéu ciu bd sung. |

- Co quan cap gidy phép cén cir vao hd so da luu va hd so dé nghj cép lai cia thuong
nhan dé cép lai gidy phep,

- Thoi han cua gidy phép s€& dugc gu“r nguyén nhur cu.

- Théi gian tiép nhan hd so va tra két qua: (ngay 1§, thix bay, chi nhit nghi)
+ Tir thts hai dén thir séu: Séng tir 7 gio 00 phit dén 11 gio,
Chiéu tir 13 gi®r 00 phiit dén 17 gio.

b) Cach thirc thire hi¢n TTHC: N¢p tryc tlep tai Trung tdm Phyc vy hé.nh chinh
cong tinh Tra Vinh (S& Coéng Thuong) hodc ding ky qua duong Buu dién (S6 25 V&
Nguyén Glap, Khém 6, Phudng 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); qua mang dién tir

¢) Hd so thu’c hlgn TTHC:

* Thanh phin ho S0 bao gom

- Pon dé nghi sira d01, bd sung theo Mau s 03 ban hanh kém theo Nghi dinh sb
105/2017/ND CP va ban gbc hoiic ban giao gidy phép da cép.

* S6 lwgng hd so: 01 bo Hb so

d) Théi han giai quyét TTHC: Trong 05 ngay lam viéc ké& tir ngay nhén da hd so
hop 1§.

e) boi tugng thye hi¢n TTHC: Doanh nghiép da dugc cap Gidy phép kinh doanh
béan budn san pham ruou, hét thoi han hiéu lyc; Glay phép bi mét, b tiéu hiy toan b hodc
mot phin, b rach, nat hogc bj chay.

f) Co quan thye hi¢én TTHC:

- Co quan c6 tham quyén giai quyét:Sé Cong Thuong

-Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: S& Cong Thuong

g) Két qua thyre hign TTHC: Gidy phép ban budn san requ trén dia ban tinh.

h) Phi, 1¢ phi thye hi¢n TTHC: Khong
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i) Tén miu don, to khai thyc hign TTHC:
- Don dé nghi cép lai gidy phép theo MAu s6 03 ban hanh kém theo Nghj dinh sb
105/2017/ND-CP.
k) Yéu céu, didu ki¢n thue hi¢n TTHC:
+ La doanh nghi¢p dwgc thanh 14p theo quy dinh ciia phép luit;
+ C6 quyén st dung sir dung hop phép kho hang hoic hé théng kho hang véi tdng
di¢n tich san sir dung tir 50 m tr& 1én.
+ Rugu dy kién kinh doanh phai bao dim diéu kién v& an toan thyc phém theo quy

dinh.
+ C6 h¢ théng ban budn rugu trén dia ban tinh, thanh phé tryc thudc trung wong, noi
thuong nhén d3t try s& chinh v6i it nhét 03 thuong nhan ban ¢ ruou.
+ C6 viin ban gi6i thiéu hosic hgp ddng nguyén tic ciia thuong nhén san xuit rugu,
thuong nhén phan phdi rugu hojic thuong nhan ban budn rugu khéc,
+ Béo ddm tuéin tha ddy di cdc yéu cdu didu kién v& phong chay chita chay, béo vé
méi trudng theo quy dinh.
+ Déi v6i trudng hop gidy phép bj héthan, doanh nghiép phai np hd so dé nghj cép
lai gidy phép truée thdi han hét hiéu lyc cta gidy phép 12 30 ngay.
) Cin cir phép Iy ciia TTHC:
Nghi dinh s6 105/2017/ND-CP ngay 14 thang 09 nim 2017 ciia Chinh phi v& kinh
doanh rugu;
B. Méu don, mAu t& khai thyre hién thit tuc hanh chinh:

Mau s6 03
TEN THUONG NHAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
S6: / Djc 1dp - Tw do - Hanh phic

DON BE NGH] CAP LAI GIAY PHEP
(trong trudmg hop gidy phép bi mét, bj hong)

Kinh gtri:.....ccoorerernnneee ¢))
Tén thuong NhAN: .........ccieeeeiccsteeeesessecessersseesssensssssssssesssses
Dia chi try S Chilh:.....cuccucececececere oo ssssssss e ;
bién thoai................. FaXiuuos st eeeesessensseesenanns :
Dia diém san xuAt/kinh 4 [47: 111 o U OTORUSURRI Dién
thoai:....cccceervrernvennen. Fax: oo ceeeseeeseeenens

Gifly chimg nhén ding ky doanh nghiép (hoiic Gidly t c6 gié trj phép 1y twong duong)/Gidy

chimg nhén ding ky hop téc x4, lién hiép hop tic x3/Gidy ching nhan déing ky kinh doanh h{ kinh
doanh sé............. TR cip ngdy............ thang....... nim......., ;

Gidy phép .............. (1) 43 duogc cép sb.......... s O cdp ngdy....théng.....

Gidy phép ........... (1) 48 dugc clp stra dbi, bd sung/cip lai (méu co)
L T do..cceirrreneerenenee cip ngay.....thdng..... nim.................

.......................... A8 nghi.....................xem xét cAp lai Gidy phép...........ooo....... Vi ly do
CU HHE DML SA....ooovervvvsensssnneneseessesseessesesessssesssssssssssssssossssssesseesessessssssoessessossssssssssss

................ ©)  xin cam doan ly do trén hoan toan xéc thyc va thyc hién dung céac quy

dinh tai Nghi dinh s6  /2017/ND-CP ngdy... théng... nam 2017 ciza Chinh phu v& kinh
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doanh rugu va nhitng quy dinh ciia phép luét c6 lién quan. Néu sai, xin hoan toan chiu
trach nhiém trudce phap ludt/.
Nguwdi dai di¢n theo phdp luit ciia doanh nghi¢p
(Ho va Tén, ky tén, d()ng déu)

Chau thich:

(1): Loai gidy Phep San xuft rugu cong nghiép/san xuit rugu thi cong nhim muyc dich kinh
doanh/phén ph01 rugw/ban budn rugwban 1é rugu/ban rugu tiéu dimg tai chd.

(2) Co quan cip phép: S& Cong Thuong

(3): Tén thucmg nhén xin cép gidy phép

(4): Ly do xin cép lai.

31 Cép Gidy chimg nhan du didu kién diu tr trdng cdy thudc la trong tredng
hop cip méi va cap lai khi gidy hét han
A. Noi dung thi tuc hanh chinh (TTHC):
a) Trinh tu' thye hi¢n TTHC:
-Budc 1: TH chu'c chuén bi hd so day da theo quy dinh cta Phép luét.
- Budc 2: Nop ho so tai B§ phan t1ep nhén va tra két qua Trung tim Phyc vy hanh
chinh cdng, by phan tiép nhan va tra két qua s& kiém tra tinh hop 1¢ cia hd so:
+Néu ho 50 hop 1€ s€ ra bién nhén, hen ngay tra két qua khong qua 04 ngay lam v1¢c
ké tir ngay tiép nhan hd so. Chuyen ph(‘.)ng QLCT tham dinh hd so, trudng hop hd so cin
bd sung, trong vong 03 ngay lam vic ké tir ngay tlep nhén hd so clia thurong nhan, phong
QLCT c6 vén ban yéu cau thuong nhin bb sung ho SO.
+Néuhd so khong hop 1€ thi huéng dan td chirc 1am lai day da theo quy dinh.
Budce 3: TO chic dén nhén két qua tai BO phin tiép nhan ho so va tra két qua tai
Trung tam Phuc vy hanh chinh cong tinh Tra Vinh (Trueong hop td chirc khong dap mg
dugc cac didu kién theo quy dinh, S& Céng Thuong s& c6 vin ban tra 101 tir chéi cp phép
va néu rd ly do).
- Thoi gian tiép nhin hd so va tra két qua: (ngay 1§, thir bay, chi nhét nghi)
+ Tir thir hai dén thir su: Sang tir 7 gi¢ 00 phit dén 11 gid,
Chiéu tir 13 gi& 00 phut dén 17 gio.

b) Céch thirc thwe hi¢n TTHC: Nop truc tiép tai Trung tdm Phyc vu hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (8¢ Cong Thuong) hodc ding ky qua duong Buu di¢n (So 25 Vo
Nguyén Giép, Khém 6, Phudng 7, thanh phé Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich
vy cOng trl,rc tuyen

¢) Hé so thlrc hlen TTHC

* Thanh phin ho so bao gdm:

- Pon dé nghi cép Gidy chimg nhan du diéu kién diu tur trdng cdy thudc 14 theo phu
luc 1 Théng tu 56 21/2013/TT-BCT;

- Ban sao Gidy chimg nhén ding ky kinh doanh;

- Béng sao hop dbng dAu tu trong cay thudc 14 voi nguoi trong cay thubc 14 va ban ké
tdng hop dle;n tich trong, du kién san legng nguyén liéu 14 thudce 14.

* S6 lu’q’ng hd so: 04 (bdn) bd: 02 b luu tai S& Cong Thuong, 01 b giri B Cong
Thuong, 01 bd giri doanh nghi€p dugc cép.
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d) Théi han gidi quyét TTHC: Khéng qué 07 ngay 1am viéc k& tir ngdy nhan dii hd
so hop 1&.

e) Ddi twgng thwe hign TTHC: Doanh nghiép dugc thanh 13p theo quy dinh ciia
phép lufit, c6 ding ky kinh doanh mit hang nguyén liéu thubc 14.

f) Co quan thye hign TTHC:

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: S& Coéng Thuong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Céng Thuong

g) Két qua thyc hi¢n TTHC: Gidy chimg nhan da didu kién diu tr trdng cdy thudc
1.

h) Phi, 1§ phi thwe hi¢n TTHC:

- Mitc thu phi thim dinh didu kién kinh doanh:

1. Tai khu vyc thanh phd, thi x4 trirc thugc tinh: Mirc thu phi thim dinh kinh doanh
hang hod, dich vy han ché kinh doanh thugc linh vyc thuong mai Ia 1.200.000 ddng/diém
kinh doanh/lan thim dinh.

2. Tai c4c khu vye khéc: Mirc thu phi thim dinh kinh doanh hang ho, dich vy han
ché kinh doanh thugc linh vyrc thuong mai bing 50% (ndm muroi phén trdm) mirc thu twong
ung quy dinh tai khoan 1 néu trén.

i) Tén miu don, t& khai thye hién TTHC:

- Don d& nghj cép Gidy chimg nhan dii diéu kién ddu tw tréng cly thubc 14 (theo
miu Phy Iyc 7 - Théng tur s8 21/2013/TT-BCT ngay 25/9/2013 cia B Cong Thuong).

k) Yéu ciu, diéu ki¢n thye hién TTHC:

1. C6 ding ky kinh doanh mjt hang nguyén liéu thuéc 14.

2. C6 quy mé déu tr trdng cdy thudc 14 tai dia phuong it nhit 100 ha m3i nim;

3. Diéu kién vé quy trinh kinh doanh nguyén li¢u thudc 14.

Phai c6 hgp ddng dAu tir trdng cy thudc 14 v6i ngudi trdng cdy thuéc 14 ph hop véi
quy mo kinh doanh.

4. Piéu kién v& bao vé méi tredng, phong, chdng chay nd.

Phai c6 diy du céc phuong tién, thiét bj phong chay, chita chay, bao v&€ méi trudmg
theo quy dinh ctia phap luit.

) Cén oir phip ly ciia TTHC: v

- Nghi dinh 56 67/2013/ND-CP ngay 27/6/2013 ciia Chinh phii v& viéc Quy dinh chi
tiét;not sb diéu va bién phap thi hanh Luat Phong, chéng téc hai ctia thuc 14 v& kinh doanh
thuoc 14.

- Théng tr s6 21/2013/TT-BCT ngay 25/ 9/2013 ciia B§ Céng Thuong thyc hién chi
tiét mot s6 diéu ciia Nghj dinh s6 67/2013/ND-CP ngiy 27/6/2013 cita Chinh pht quy dinh
chi tiét mot s8 didu va bién phap thi hanh Luat phong, chéng téc hai cia thude 14 v& kinh
doanh thudc 14.

- Nghi dinh s6 106/2017/ND-CP ngay 14 thang 09 ndm 2017 cia Chinh phu sira
@di, b sung mét sé didu cia Nghi dinh s 67/2013/ND-CP ngdy 27 thédng 6 nim 2013
clia Chinh phi quy dinh chi tiét m¢t s6 diéu va bién phép thi hanh Lugt Phong, chéng tic
hai ctia thudc 14 vé kinh doanh thudc 14.

- Théng tu s6 168/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 ctia B§ Tai chinh quy dinh mirc
thu, ché do thu, ndp, quan 1y va sit dung phi thdm dinh kinh doanh hang hod, dich vy han
ché kinh doanh; hang hoa, dich vu kinh doanh c6 diéu kién thugc linh vyc thwong mai va
1¢ phi cdp gidly phép thanh 18p s& giao dich hang hod.
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- Can cir Nghj dinh 08/2018 ngay 15/01/2018 cia Chinh phu v& viéc stra db6i mot sb
nghi dinh li€én quan dén didu kién kinh doanh thudc pham vi quan ly ciia B Cong Thuong

B. Miu don, miu to khai thie hi¢n tha tuc hanh chinh:
Phy lye 1

(Ban hanh kém theo Thong tu 56 21/2013/TT-BCT ngay 25 thdng 9 ndm 2013 cua By Cong

Thuong)
. - CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN DOANH NGHIEP Pic 1ap - Tyt do - Hanh phic
S6: /... e , ngay...... thang....... nim 20...

PON PE NGHI

CAP GIAY CHUNG NHAN PbU DPIEU KIEN DAU TU TRONG CAY THUOC LA

|
Kinhgir:......ooviiiiiii i (1) 1. Tén dqanh

NENIGP ceerrerersrerirnrismmnnntitiess s ssnstsasasssesssnsssasasssnstesstsasasacas
2. Dia chi try s& chinh................... Pién thoai:......ccccvrureieecnees Fax:...cooceeuuens ;

1 Gidy chimg nhin ding ky kinh doanh (hodc Gidy chimg nhin ding ky doanh nghiép)
§0.uerecrrerons [« s OO cap ngay........ thang......... nim........

2. D& nghj ....(1) xem xét cip Gidy ching nhén da didu kién trdng cdy thudc 14, cy thé nhu sau:
- Loai cay thudc l4:............ (2); Dién tich trng cay thudc L. .eeenieenee. (ha)
- Dia di8m trdng CAY thUSC 1:.......ovvrereerrreeemenmeemssenrscssesssssssssusessssssesssssss

- Hé so lién quan dinh kém theo quy dinh BOM et renrenesaes
......... (3) xin cam doan thyc hién dung cic quy dmh tai Ngh; dinh sb 67/2013/ND-CP ngay 27
théng 6 nim 2013 cua Chmh phu quy dinh ch1 tiét mot sb dleu va bién phap thi hanh Lu4t Phong,
chdng tac hai ctia thudc 14 vé kinh doanh thubc 14, Thong tu s6 21/2013/TT -BCT ngay 25 thang 9
nim 2013 cta B Cong Thuong quy dinh chi tiét mot sb dleu clia Ngh1 dinh s 67/2013/ND- CP
ngdy 27 thang 6 nim 2013 cta Chinh phu quy dinh chi tiét mgt sb didu va bién phap thi hanh
Luét Phong, chong téc hai cia thubc 14 v& kinh doanh thudc 14 va nhitng quy dinh cia phap lujt
lién quan. Néu sai ....... (3) xin hoan toan chiu trach nhi¢m truéc phép ludt./.

Ngudi dai dién theo phép ludt cta doanh nghi¢p

(ky tén va dong déu)
Chu thich:
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(1): Tén co quan cép Gidy chimg nhén.

(2): Ghi cy thé cac loai cdy thudc 14 (vi dy: thubc 14 vang sdy, thubc 14 Burley, thudc 14 Nau...)
(3): Tén doanh nghiép dé nghi c4p Gidy chimg nh4n.

32. Cip sira d8i, b sung Gidy chimg nhan da didu ki¢n diu tw trdng ciy thude
14

A. Nji dung thii tyc hanh chinh (TTHC):

a) Trinh tir thue hi¢n TTHC:

Budc 1: T chirc chuén bj hd so diy du theo quy dinh ciia Phép luit.

Budc 2: Ngp hé so tai bd phan tiép nhan va tra két qua Trung tim Phyc vy hanh chinh
cong, bd phén tiép nhén v tra két qua s& kidm tra tinh hop 1¢ va ndi dung ciia hd so:

- Néu hop I¢ s& ra bién nhén, hen ngay tra két qua.

- Néu hé so khong hop 1¢ thi huéng dan c4 nhn hoic t chirc 1am lai, hoic bb sung
diy du theo quy dinh. "

Budc 3: T chirc dén nhén két qua tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh céng (Truong
hop tb chirc khéng dép tmg dugc cic didu kién theo quy dinh, S& Cong Thuong s& c6 vin
ban tra 16i tir chéi cip phép va néu rd ly do).

- Théi gian tiép nhdn hd so va tra két qua: (ngdy 18, thi bay, chi nhat nghi)
+ Tir thir hai dén thir séu: Sang tir 7 gis 00 phit dén 11 gid,
Chiéu tir 13 gi®r 00 phut dén 17 gié.

b) Cich thirc the hign TTHC: Nop tryc tiép tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S& Céng Thuong) hoic ding ky qua dudong Buu dién (S6 25 V&
Nguyén Gidp, Khém 6, Phudng 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua h¢ théng djch
vu cong trire tuyén

¢) Ho so thiye hién TTHC:

* Thanh phén hd so bao gdm:

- Viin ban dé nghj sira dbi, bd sung (theo mAu Phy luc 26 - Théng tu s6 21/2013/TT-
BCT ngay 25/9/2013 cia B4 Cong Thuong)

- Ban sao Giéy chimg nhén du diéu kién dAu tir trdng cay thudc 14.

- C4c tai ligu chimg minh nhu c3u sira déi, bd sung.

* S8 lugng hd 50:01 (mdt) bs.

d) Th¥i han gidi quyét TTHC: Khong qua 05 ngay 1am viéc k& tir ngdy nhan da hd
SO.

e) Doi twgng thye hign TTHC: T4 chirc.

f) Co quan thwe hi¢n TTHC:

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S& Céng Thuong

- Co quan tryc tiép thyc hién TTHC: S& Cong Thuong

g) Két qua thye hign TTHC: Chp sira ddi, bd sung Gidy chimg nhén di didu kién
dhu tur tréng cay thudc 14

h) Phi, 1§ phi thye hi¢gn TTHC: Khéng

i) Tén miu don, t& khai thyre hi¢n TTHC:
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Don d& nghi Cép stra d8i, bb sung Gidy chimg nhén dii didu ki¢n diu tu trong cay
thudc 14 theo miu Phy lyc 26 kém theo Thong tu 21/2013/TT-BCT ngay 25/9/2013.
k) Yéu céu, diéu kién thye hién TTHC:
C6 thay dbi thong tin trén Gidy chimg nhan dd didu kién diu tir trdng cdy thudc 14 da
dugc cép.
I) Ciin ¢t phap ly cia TTHC:
- 'Nghi dinh sé 67/2013/ND-CP ngay 27 thang 6 nim 2013 Quy dinh chi tiét mét sb
diéu va bién phap thi hanh Ludt Phong, chéng tac hai ciia thudc 14 vé kinh doanh thubc 14
- Thong tu s6 21/2013/TT-BCT ngay 25 thang 9 ndm 2013 clia B Cdng Thuong)
thyre hién chi tiét mot s6 diéu ciia Nghi dinh s6 67/2013/ND-CP ngay 27/6/2013 ciia Chinh
phti quy dinh chi tiét mt sb diéu va bi¢n phép thi hanh Lujt phong, chong téc hai clia thuoc
14 v& kinh doanh thudc 14.
- Nghj dinh s6 106/2017/ND-CP ngay, 14 thang 09 nim 2017 ciia Chinh phi sira
di, bd sung mot sé diéu cuia Nghi dinh sb 67/2013/ND-CP ngay 27 thing 6 nim 2013
ctia Chinh phii quy dinh chi tiét mot sb diéu va bién phap thi hanh Lugt Phong, chéng tic
hai cta thudc 14 vé kinh doanh thudc 14.

- Théng tu sb6 168/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cia BJ Tai chinh quy dinh mic thu,
ché d6 thu, ndp, quan ly va st dyng phi thdm dinh kinh doanh hing ho4, dich vy han ché
kinh doanh; hang ho4, dich vu kinh doanh c6 diéu kién thudc linh vyrc thurong mai va 18 phi
cép gidy phép thanh l4p s giao dich hang hoa. |

- Cn cir Nghj dinh 08/2018 ngay 15/01/2018 cia Chinh phi v& viéc sira ddi mot sb
nghi dinh lién quan dén diéu kién kinh doanh thudc pham vi quan ly cia B Céng Thuong

B. Miu don, miu t& khai thwe hi¢n thi tuc hanh chinh:

Phu luc 26
(Ban hanh kém theo Thong tu s6 21/2013/TT-BCT ngay 25 thdng 9 nim 2013 cia B Cong
Thueong)
TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Déc lép - Ty do - Hanh phiic

Sé: /...

PON DE NGHI CAP SUA POI, BO SUNG GIAY CHUNG NHAN bU
PIEU KIEN DAU TU TRONG CAY THUOC LA

Kinhgii:......oooviiiiiiii i (1) 1. Tén doanh

1.  Gidy ching nhin ding ky kinh doanh (hogc Gidy chimg nh4n ding ky doanh nghiép)
L T 3 RO cAp ngay........thang......... nam......... :
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2. Diddugc....(1) cip Gidy chimg nhan du didu kién dAu tir trdng cdy thubc 14
56...ngdy...thAng...nm... va da dugc cAp sira ddi, bd sung lan thi... (néu co).....(2)

3.  Dénghi....(1) xem xét clp sira dbi, bd sung Gidly chimg nhén du diéu kign dAu tu trdng
cdy thuéc 14 véi ndi dung sau (tiy thudc vao nhu ciu sira dbi, bd sung ciia doanh nghiép):

= ThODG tiN Cliucveneenceecerenreresensnnssessessscessescesessssesasssssssssesssesssssssssessssseensens. 3)
- Noi dung d& nghi sira d8i, b SUDE:...coverereerreoneoeeeeeeeeeeeeeeooeooo

B B I (I T R

- Céc hb so lién quan dinh kém theo quy dinh gdm:............oreeeeoe @)

......... (5) xin cam doan thyrc hién ding céc quy dinh tai Nghi dinh sb 67/2013/ND-CP ngay 27
théng 6 nim 2013 cita Chinh phii quy djnh chi tiét mdt s didu va bién phép thi hanh Lut Phong,
chéng téc hai cia thuc 14 v& kinh doanh thubc 14, Théng tr s6 21/2013/TT-BCT ngdy 25 thing 9
nim 2013 cia B§ Cong Thuong quy dinh chi tiét mot sé didu ciia Nghi dinh sb 67/2013/ND- CP
ngdy 27 thang 6 n&m 2013 ctia Chinh phu quy dinh chi tiét mét sé diéu va bién phap thi hanh
Lujt Phong, chéng téc hai cia thubc 14 vé kinh doanh thudc 14 va nhitng quy dinh cua phép luat
lién quan. Néu sai ....... (5) xin hoan toan chiu trich nhiém truéc phap lujt./.

Cha thich:
Ngudi dai dién theo phap lut cia doanh nghiép
(ky tén va déng diu)

(1): Tén co quan cip Gidy chimg nh4n.

(2): Néu da duoc cép sira ddi, bd sung thi ghi 13 ngdy, thang, nim, Iin thi mdy. (3): Thong tin
ghi trong Gidy chimng nhin cii.
(4): Hb so lién quan dén ndi dung d& nghj sira d6i, bd sung. (5): Tén doanh

33. Cip lai Gidy chimg nhin di didu ki¢n diu twr trong ciy thudc 14.
A. N§i dung thii tyc hanh chinh (TTHC):
a) Trinh ty thwe hién TTHC:
- Budc 1: T6 chirc chuén bj hd so d?ly di theo quy dinh cia Phép luit.
- Bu6c 2: Ngp ho so tai B phén tiép nhén va tra két qua Trung tdm Phyc vu hanh
chinh céng, by phén tiép nhén va tra két qua s& kiém tra tinh hop 18 va noi dung ciia hd so:
+ Néu hd so hop 1é sé ra bién nhin, hen ngiy tra két qua khéng quéa 04 ngdy lam
viée ké tir ngdy tiép nhén hd so. Chuyén phong QLCT thim dinh hs so, truéng hop hd so
cén bd sung, trong vong 03 ngdy lam viéc ké tir ngdy tiép nhn hd so ciia thuong nhén,
phong ¢4 vin bén yéu cau thuong nhan bd sung hd so.
+ Néu hé so khdng hop 1é thi huéng din t chirc 1am lai diy du theo quy dinh.
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- Bude 3: T chirc dén nhén két qua tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh céng (Truong
hop tb chirc khong dép émg dugc céc diéu kién theo quy dinh, S& Cong Thuong s& c6 vin
béan tra 1&i tir chéi cip phép va néu 18 1y do).

- Thoi gian tiép nhin hd so va tra két qua: (ngay 1€, thir bay, chi nhét nghi)

+ Tir thir hai dén thir sau: Séng tir 7 gids 00 phit dén 11 gio,

Chiéu tir 13 gi®s 00 phit dén 17 gio.

b) Cach thirc thwe hi¢n TTHC: Np tryc tiép tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh
cong tinh Tra Vinh (S& Cong Thuong) hodc ding ky qua duong Buu dién (So 25 Vo
Nguyén Gidp, Khém 6, Phuong 7, thanh phd Tra Vinh, tinh Tra Vinh); Qua hé théng dich
vu cOng tru'c tuyén

¢) Ho so thu’c hlgn TTHC

* Thanh phan hd so bao gbm:
1. Vin ban d& nghi cép lai (theo méu Phu lyc 36 Théng tu s6 21/2013/TT-BCT ngay
25/9/2013 cia By Cong Thuong)

2. Ban sao Gidy chirng nhan da didu kién dau tu trdng cay thudc 14 da duge chp (néu
cd)

* S6 lrgng hd s0:01 (mot) bd.

d) Thoi han gidi quyét TTHC: Khéng qua 05 ngdy lam viée ké tir ngay nhan @ hd
so hop €.

e) Bon twgng thye hlen TTHC: Doanh nghiép da duqc chp Gidy chlmg nhan du
diéu kién diu tu trong cdy thudc 14 hét thoi han hiéu lyc, bi mét, bj hong.

f) Co quan thye hi¢n TTHC:

- Co quan co tham quyén quyét dinh: S& Céng Thuong

-Co quan tryc tiép thyre hién TTHC S¢ Cong Thuong

g) Két qua thye hi¢n TTHC: Cép lai Gidy chimg nhén du didu kién dAu tur trbng
cdy thube 14

h) Phi, le phi thie hién TTHC: khong

i) Tén mau dom, t& khai thye hi¢n TTHC:

- Don d& nghi cip Gidy phép ban budn san phim thubc 14 (theo miu Phy Iyc 38 -
Théng tur sb 21/2013/I‘T -BCT ngay 25/9/2013 ctia B Cong Thuong).

k) Yéu ciu, dleu kién thuc hién TTHC

Trudng hop Giy ching nhin du didu kién du tu trdng cdy thubc 14 bi mét, bj tiéu
hiy toan b hodc mdt phan, bi rach, nat hodc bi chay.

I) Can cwr phap ly cia TTHC:

- Nghl dinh s6 67/2013/ND-CP ngay 27/6/2013 cta Chinh phii ve vige Quy dinh chi
tiét mot sO diéu va bién phap thi hanh Lu4t Phong, chéng tic hai ciia thudc 14 v& kinh doanh
thuéc 14.

- Thong tr s6 21/2013/TT-BCT ngay 25/ 9/2013 cia B Coéng Thuong thyc hién chi
tiét mot sO dleu ctia Nghj dinh s6 67/2013/ND-CP ngay 27/6/2013 cia Chinh phu quy dinh
chi tiét mot s didu va bién phép thi hanh Luét phong, chéng tic hai clia thudc 14 vé kinh
doanh thubc 14.

- Nghi dinh so 106/2017/ND-CP ngay, 14 thang 09 ndm 2017 cua Chinh phua stra
bi, bd sung mot sé diéu clia Nghi dinh so 67/2013/ND-CP ngay 27 thang 6 nam 2013
cta Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6 didu va bién phép thi hanh Lu4t Phong, chéng tac
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hai ctia thuéc 14 ve kinh doanh thuéc 14.

- Thong tu s6 168/2016/TT-BTC ngay 26/10/2016 cia BJ Tai chinh quy dinh mirc thu,
ché d6 thu, ndp, quan Iy va sir dung phi thim dmh kinh doanh hang ho4, dich vy han ché
kmh doanh hang ho4, djch vy kinh doanh c6 diéu kién thuéc linh vyc thuong mai va 1é phi
cép gidy phép thanh 14p s& giao dich hang ho4.

- Can ct Nghi dinh 08/2018 ngdy 15/01/2018 ciia Chinh phi vé& viée sira d8i mot sb
nghi dinh lién quan dén diéu kién kinh doanh thuéc pham vi quén ly cia B§ Cong Thuong

B. Miu don, miu t& khai thye hién thi tuc hanh chinh:

Phy Iyc 36
(Ban hanh kém theo Théng tu s6 21/2013/TT-BCT ngay 25 théng 9 nim 2013 ciia Bo
Coéng Thuong)

A \NH - CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TEN DOANH NGHIEP Ddc ldp - Ty do - Hanh phiic

Sé: /...

PON DE NGHI CAP LAI GIAY CHUNG NHAN PU BIEU KIEN DAU TU
TRONG CAY THUOC LA

(trong trudng hop bi mit, bi ti€u hiy toan bd hodc mdt ph?m, bi rach nét hodc bj chiy)

Kinhglri:.........ooiiiiiii it (1) 1. Tén doanh
171 (1 ) o L3 USRS :

2. Dia chi try sé chinh................... Pién thoai:......ccceeeeverernnnen Fax:.............. ;

Gidy chimg nhén dang ky kinh doanh (ho3c Gidy ching nhin ding ky doanh nghiép)
T do....eocerenrncinenne cdp ngdy.......thang......... nim............

Pi dugc.....(1) clp Gidy chung nhin du diéu kién dau tu trong cdy thudc la
s6...ngay.. théng...nim... va 4 dugc cip sira dbi, bd sung l4n thr... (ndu co)..... 2)

pé nghi ....(1) xem xét cép lai Glay ching nhén da diéu kién diu tu trong céy thudc 14
VO LY dO SAUE ...ttt e 3)

H9 so lién quan dinh kém theo quy @inh gOm:........cccvveerererrerrennenens “)

......... (5) xin cam doan thyc hién ding cic quy dinh tai i Nghi dinh s6 67/2013/ND-CP
ngdy 27 thang 6 ndm 2013 cia Chinh phi quy dinh chi tiét mot s6 didu va bién phép tlu
hanh Luat Phong, chéng tic hai cia thudc 14 vé& kinh doanh thudc 13, Théng tu so
21/2013/TT-BCT ngay 25 thang 9 nim 2013 ciia B4 Cong Thuong quy dinh chi tiét mot sb
diéu cua Ngh1 dinh s6 67/2013/ND- CP ngay 27 thang 6 ndm 2013 cia Chinh phu quy dinh
chi tiét mot s6 didu va bién phép thi hanh Lu4t Phong, chdng tic hai cia thudc 14 vé kinh
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doanh thudc 14 va nhitng quy dinh cta phap luét lién quan. Néu sai ....... (5) xin hoan toan
chiu trach nhiém truéc phép luét./.

Chu thich:

Ngudi dai di¢n theo phap luét ctia doanh nghiép

(ho va tén, ky tén, déng diu)

(1): Tén co quan cép Gidy chimg nhan.

(2): Néu da dugc cép Gidy phép sira dbi, bd sung thi ghi rd ngdy, thang, nim, lan thir

may

(3): Ghi rd ly do dé nghi cép lai Gidy chimg nhan.

(4): Hb so lién quan dén noi dung dé nghj cép lai.

(5): Tén doanh nghiép d& nghij cip Gidy chimg nhan.
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